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Ngay soan: 04/09/2020
PHANI: MEN BEN VA DI TRUYEN HOC

CHUONG I : CAC THI NGHIEM CUA MEN DPEN
Tiét 1: BAI 1: MENDEN VA DI TRUYEN HOC
I. Muc tiéu
1. Kién thic: HS:
- Trinh bay dugc nhiém vy, ndi dung va vai tro cta Di truyén hoc.
- Hiéu dugc phuwong phap nghién citu di truyén cia Menden.
- Hiéu va ghi nhé mot so6 thuat ngi va ky hiéu trong Di truyén hoc.
- boi v6i HS khuyét tat : ghi nhd mot so6 thuat ngit va ky hiéu trong Di truyén hoc.
2. Ki nang:
- Phét trién ki nang quan sat va phan tich kénh hinh.
- PTNL : str dung ngon ngtt , ki nang quan sat va phan tich kenh hinh .
3. Thai do: Xay dung y thitc tv giac, thoi quen hoc tap bd mon.
I1. D6 dung day va hoc : - May tinh , bai giang dién t¥ .
I11. Tién trinh bai giang
1. On dinh t6 chic: - Kiém tra si s6.

- Lam quen v&i hoc sinh.

- Chia nhém hoc sinh.

2.Kiém tra
3. Bai mai :

Hoat dong 1 : Khéi dong

Vi sao con sinh ra lai c6 nhitng tinh trang giong hay khac b6, me? N6 lién quan dén di
truyén. Di truyén hoc tuy méi hinh thanh tir dau thé ki XX nhwng chiém mét vi tri quan
trong trong sinh hoc va Menden la ngwoi dat nén mong cho di truyén hoc. Vay di truyén hoc
nghién cttu van dé gi? né cé y nghia nhu thé nao? Chiing ta cung nghién cttu bai h6m nay.
Hoat dong 2 : Hinh thanh kién thirc
Hoat dong 1: Di truyén hoc

Hoat dong cua GV Hoat dong ctia HS
- GV cho HS doc khai niém di truyén va - Ca nhan HS doc SGK.
bién di muc I SGK. + Di truyén: La hién twgng truyén dat cac
-Thé nao la di truyén va bién di ? tinh trang ctia bé me, t6 tién cho cac thé
hé con chau.

+ Bién di : La hién twgng con sinh ra khac
v6i bo me va khac nhau vé nhiéu chi tiét.
- Em c6 nhan xét gi vé di truyén va bién di ? | + BD va DT la 2 hién twgng song song,
- GV giai thich ro: bién di va di truyén la 2 | gan lién v6i qua trinh sinh san
hién twgng trai nguwgc nhau nhung tién hanh
song song va gan lién véi qua trinh sinh san.
- GV cho HS lam bai tdp V SGK muc I
SGK.

? Doi tugng, ndi dung va y nghia ciia DTH
- HS: nghién ctu SGK tra 10i cau hoi:
+ Poi twong: la ban chat va quy luat cta
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hién twgng di truyén va bién di.

+ ND va y nghia: SGK

- GV: Giang thém vé 3 ND cua DTH:

+ CSVC va co ché: B6 me truyén cho con
nhitng ddc tinh giong minh théng qua cau
tric vat chat va theo cach nao.

+ Cdac quy luat DT: Nhitng ddc tinh caa bd
me biéu hién & cac doi con chau theo nhitng
xu thé tit yéu ra sao, trong nhitng moi quan
hé s6 lrvgng nhu thé nao.

+ Nguyén nhan va quy luat BD: Do dau ma
con mang nhitng ddc diém khac nhau va
khac voi b6 me. Nhitng sai khac nay biéu
hién duéi nhitng hinh thitc nhw thé nao va
theo nhitng xu huéng ra sao.

- NoOi dung:

+ Co sd vat chat

+ Co ché

+ Tinh quy luat cta hién twgng DT va
BD.

Két luan:
- Khai niém di truyeén, bién di

+ Di truyén: La hién twgng truyén dat cac tinh trang cta bo me, t6 tién cho cac thé hé con

chau.

+ Bién di : La hién tuwgng con sinh ra khac v&i b6 me va khac nhau vé nhiéu chi tiét.
+ BD va DT la 2 hién twgng song song, gan lién vGi qua trinh sinh san
- Di truyén hoc nghién cttu vé co sé vat chat, co ché, tinh quy luat ctia hién twgng di truyén

va bién di.

- Di truyén hoc c6 vai tro quan trong khong chi vé 1i thuyét ma con c6 gia tri thuye tién cho
khoa hoc chon giong, y hoc va dac biét la cong nghé sinh hoc hién dai.
Hoat dong 2: Menden — nguoi ddt nén mong cho di truyén hoc

Hoat dong cua GV

Hoat dong ctia HS

- GV cho HS doc tiéu sit Menden SGK.

- Yéu cau HS quan sét ki hinh 1.2 va néu
nhan xét vé ddc diém cua ting cdp tinh
trang dem lai?

- GV yéu cau HS quan sat hinh 1.2 phéng
to dé phan tich.

- Yéu cau HS nghién cttu thong tin SGK va
néu phuong phap nghién ctru cia Menden?

- GV: trudc Menden, nhiéu nha khoa hoc
da thyc hién cac phép lai trén dau Ha Lan
nhung khong thanh cong. Menden c6 vu
diém: chon doéi twgng thuan chiing, c6
vong doi ngan, lai 1-2 cdp tinh trang twong
phan, thi nghiém ldp di lap lai nhiéu lan,

- 1 HS doc to, ca 16p theo doi.
- HS quan sat va phan tich H 1.2, néu dugc
sy twong phan cua ting cap tinh trang.

- Poc ki thong tin SGK, trinh bay dwoc noi
dung co ban cua phvong phap phan tich cac
thé hé lai.

- 1 vai HS phat biéu, bo sung.

- HS lang nghe GV giéi thiéu.
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dung toan thong ké dé xtr 1y két qua.
- GV giai thich vi sao menden chon dau Ha | - HS suy nghi va tra 10i.
Lan lam doi twgng dé nghién ciu.

Két ludgn: Phwong phap phan tich cac thé hé lai cia Menden
+ Lai cac cap bé me khac nhau vé mot hodc mot sé cdp tinh trang thuan ching twong phan.
+ Dung toan thong ké dé phan tich, tir dé rit ra quy luat di truyén cta cac tinh trang.

Hoat dong 3: M¢t s6 thudt ngir va ki hiéu co bdn ctia Di truyén hoc

Hoat dong cua GV Hoat dong cua HS
- GV huéng dan HS nghién cttu mét so - HS thu nhan thong tin, ghi nhé kién thitc.
thuat ngt.
- Yéu cau HS lay thém VD minh hoa cho | - HS ldy VD cu thé dé minh hoa.
ting thuat ngir.

- Khéi niém giong thuan ching: GV gidi
thiéu cach lam ctia Menden dé c6 giong
thuan ching vé tinh trang nao dé.

- GV gidi thiéu mot so ki hiéu. - HS ghi nhé kién thitc, chuyén théng tin
- GV néu cach viét cong thitc lai: me vao vo.

thudng viét bén trai dau x, bo thuong viét
bén phai. P: me x bo.

Két ludn:
1. Mot so thuat ngit:
+ Tinh trang: 1a nhitng dac diém vé hinh théi, cdu tao, sinh ly ciia mot cao thé.
+ Cap tinh trang twong phan: la 2 trang thai biéu hién ngwgc nhau cia cung moét loai tinh
trang.
+ Nhan t6 di truyén : quy dinh cac tinh trang cta sinh vat.
+ Giong (dong) thuan ching: La giong cé dac tinh di truyén dong nhat, cac thé hé sau gidong
cac thé hé trudc.
2. M6t so ki hiéu :
P: Cap b6 me xudt phat
x: K1 hiéu phép lai
G: Giaottr: < :bPuc; ¢ : Cai
F: Thé hé con (F1: con thit 1 ctia P; F2 con cua F2 tu thu phan hodc giao phan giita F1).
Hoat dong 3 : Luyén tap - Ciang c6 : Khoanh tron vao dap an diang
1. Men den da tién hanh trén doi twgng nao dé thuc hién cac thi nghiém cia minh?
A. Cay ca chua. B. Ru6i gidam. C. Cay Pau Ha Lan. D. Trén nhiéu loai c6n trung.
2. Hai trang thai khac nhau cua ciing mgt loai tinh trang co6 biéu hién trai nguwgc nhau

dugc goi la
A. Cdp gen tuwong phan. B. Cap tinh trang twong phan
C. Cap b6 me thuan chting twong phan. D. Hai cdp gen twong phén.

3. Pac diém nao cua cay Pau Ha Lan tao diéu kién thuan lgi cho viéc nghién ciru cac
quy luat di truyén ctia Men den?
A. C6 hoa lwdng tinh, ty thu phan nghiém ngat. B. Sinh sén va phat trién manh.
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C. Toc do sinh tredng nhanh. D. C6 hoa don tinh.
4. Phuwong phap co ban trong nghién citru Di truyén hoc cia Menden la gi?
A. Phuong phéap phan tich cac thé hé lai.
B. Thi nghiém trén cay dau Ha Lan c6 hoa Iudng tinh.
C. Dung toan thong ké dé tinh toan két qua thu dugc.
D. Theo doi sy di truyén ctia cac cap tinh trang.
5. Nhitng dac diém vé hinh thai, cau tao, sinh li cia co thé duwgc goi la
A. Kiéu di truyén B. Kiéu gen. C. Tinh trang D. Kiéu gen va kiéu hinh.
Hoat dong 4 : Van dung
1.Trong cac cap tinh trang sau, cdp nao khong phai la cdp tinh trang twong phan:
A. Hat tron — nhan C. Hoa do — hat vang
B. Than thap — than cao D. Hat vang — hat luc.
2.Y nghia cia di truyén hoc 1a :
A. cung cap co s@ li thuyét cho khoa hoc chon giong.
B. c6 vai tro quan trong déi véi y hoc, cong nghé sinh hoc.
C. Ca A va B déu ding.
D. cung cap gidng cho con nguai.
3.Theo Menden, yéu t6 di truyén nguyén ven tit b6 me sang con la gi?
A. Alen B. Kiéu gen.  C. Tinh trang. D. Nhan t6 di truyén.
4. Menden chon cac cdp tinh trang twong phan khi thyc hién phép lai vi
A. thuén tién cho viéc lai cac cap bé me vdi nhau.
B. thuan tién cho viéc theo ddi s di truyén cua tirng cap tinh trang qua cac thé hé.
C. thuan tién cho viéc st dung toan thong ké dé phan tich s6 liéu thu dugc.
D. thuan tién cho viéc chon cac dong thuan chiing.
5.N06i dung cua di truyén hoc la
A. nghién cttu co s& vat chat, co ché cia hién twgng di truyén.
B. nghién cttu co s@ vat chat, co ché, tinh quy luat cia hién twgng di truyén.
C. nghién cttu co s& vat chat, co ché, tinh quy luat cua hién twgng di truyén va bién di.
D. nghién citu co sé vat chat, tinh quy luat cia hién twgng di truyén va bién di.
Hoat dong 5: Tim toi mé rong
- Hoc bai, 1am bai tap 3,4 -SGK, doc “ Em c6 biét”.
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‘ Ngay soan: 6/09/2020
Tiét 2,3: CHU DE: LAI MOT CAP TiNH TRANG
Thoi lugng : 2 tiét
I. MUC TIEU
1. Kién thire:

- Trinh bay dugec thi nghiém lai 1 cdp tinh trang cua Menden.
- Néu dugce cac khai niém kiéu hinh, kiéu gen, thé dong hop, thé di hop.
- Phat biéu duwgc noi dung quy luat phan li.
- Hiéu va trinh bay duwgc noi dung, muc dich va tng dung ctia phép lai phan tich.
- Hiéu va gidi thich dwgc vi sao quy luat phan li chi nghiém ding trong nhitng diéu kién nhat dinh.
- Néu dugce y nghia cia cac quy luat phan li déi véi linh viee san xuat.
- B6i v6i HS khuyét tat : néu duge noi dung quy luat phan li.
2. Ky nang :
- Rén luyén ki nang phan tich s6 liéu va kénh hinh
- PTNL : st dung ngon ngit , ki nang quan sat va phan tich kénh hinh , phan tich, so sanh,
hoat dong nhom
- Ren ki nang viét so do lai.
3. Thai do : Xay dung y thirc ty giac, thoi quen hoc tap bo mon.
II. PHUONG PHAP DAY HOC TREN LOP:
Phuong phéap day hoc dwgc 4p dung : thuyét trinh, gidi quyét van dé , hd nhom ....
I1I. CONG TAC CHUAN BI:
1. Chuan bj cia gido vién: may tinh , may chiéu .
2. Chuan bi cua hoc sinh:
IV. CAC BUGC TO CHUC BAI DAY:
- Hinh thitc t6 chitc day hoc: T6 chite day hoc trén 16p
V. TIEN TRINH LEN LOP
1. On dinh t6 chtc:
2. Kiém tra bai ci: Néu mot so6 thuat ngir va ki hiéu co ban cta Di truyén hoc
3. Bai mdi: GV gidi thiéu, dan dat vao chu de.
Hoat dong 1 : Khéi dong
Khi nghién citu d6i twgng dau Ha lan Men den da tién hanh rat nhiéu thi nghiém. Mot

trong nhitng thi nghiém co ban dau tién giip 6ng tim ra cac qui luat di truyén la phép lai

mot cap tinh trang. Vay lai mot cap tinh trang la phép lai nhu thé nao? Men den da phat biéu

dinh luat ra sao?

Hoat dong 2: Hinh thanh kién thirc
Hoat dong 1: Thi nghiém cua Menden

Hoat dong cua GV Hoat dong ctia HS
- GV huéng dan HS quan sat tranh H2.1 va | - HS quan sat tranh, theo déi va ghi nhg
gidi thiéu sy ty thu phan nhan tao trén hoa | cach tién hanh.
dau Ha Lan.
- GV gidi thiéu két qua thi nghiém & bang
2 dong thoi phan tich khai niém kiéu hinh, | - Ghi nhé khai niém.

GV : Pang Thi Lién 5



Keé hoach bai day Sinh hoc 9

tinh trang troi, lan.

- Yéu cau HS: Xem bang 2 va dién ti 1é cac
loai kiéu hinh & F2 vao 6 trong.

- Nhdn xét ti I¢é kiéu hinih 6 F1; F2?

- GV nhdn manh vé sy thay doi giong lam
b6 va lam me thi két qua phép lai van
khong thay doi.

- Yéu cau HS lam bai tap dién tit SGK
trang 9.

- Yéu cau HS doc lai ndi dung bai tap sau
khi da dién.

- Phéan tich bang s6 liéu, thao luan nhém va
néu duoc:

+ Kiéu hinh F1: dong tinh vé tinh trang
troi.

+ F2: 3 troi: 1 lan

HS Iwa chon cum tir dién vao cho trong:
1. dong tinh

2. 3troi: 1 1lan

-1, 2 HS doc.

Két luan:
a. Thi nghiém:

- Lai 2 giong dau Ha Lan khac nhau vé 1 cdp tinh trang thuan ching twong phén

VD:P: Hoadé x Hoa trang
F1: Hoa do
F2: 3 hoa dé: 1 hoa trang
b. Cac khai niém:

- Kiéu hinh la t6 hgp céc tinh trang cta co thé.

- Tinh trang tr6i la tinh trang biéu hién ¢ F1.

- Tinh trang lan la tinh trang dén F2 m&i duwgc biéu hién.
c. Két qua thi nghiém — Két luan: Khi lai hai co thé b6 me khac nhau vé 1 cap tinh trang

thuan chung twong phan thi F1 dong tinh vé tinh trang ctia b6 hoac me, F2 ¢6 su phan li theo

ti 1€ trung binh 3 tréi: 1 lan.

Hoat dong 2: Menden gidi thich két qua thi nghiém

Hoat dong cia GV

Hoat dong ctia HS

GV giai thich quan niém dwong thoi va
quan niém cua Menden dong thoi st dung
H 2.3 dé giai thich

.- Do ddu tat ca cdc cay F1 déu cho hoa
do?

-GV Yéu cau HS:

- Hdy quan sdat H 2.3 va cho biét: ti 1é cdc
loai giao tir ¢ F1 va ti 1é cdc loai hop tir
F2?

- Tai sao F2 lai co ti 1é 3 hoa dé: 1 hoa
trdng?

- GV néu ro: khi F1 hinh thanh giao tt,
moi nhan t6 di truyén trong cdp nhan t6 di
truyén phan li vé 1 giao ti va gilt nguyén

HS ghi nh¢ kién thitc, quan sat H 2.3

+ Nhan t6 di truyén A quy dinh tinh trang
troi (hoa do).

+ Nhan t6 di truyén a quy dinh tinh trang
troi (hoa trang).

+ Trong té bao sinh dwdng, nhan to di
truyén ton tai thanh tirng cap: Cay hoa do
thuan chung cdp nhan t6 di truyén la AA,
cdy hoa trang thuan chung cap nhan t6 di
truyén la aa.

- Trong qua trinh phat sinh giao t:

+ Cay hoa dé thuan chiing cho 1 loai giao
tu: a

+ Cay hoa trang thuan ching cho 1 loai
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ban chét ctia P ma khong hoa lan vao nhau
nén F2 taora: 1AA:2Aa: laa trong do AA
va Aa cho kiéu hinh hoa dd, con aa cho
kiéu hinh hoa trang

.- Hay phdt biéu ndi dung quy ludt phan li
trong qua trinh phat sinh giao tir?

giao tr la a.

- 8 F1 nhan to di truyén A at a nén tinh
trang A dugc biéu hién.

- Quan sat H 2.3 thdo luan nhom xac dinh
duoc:

GF1: 1A: 1a

+ Ti 1é hgp tir F2

1AA: 2Aa: laa

+ Vi hgp tit Aa biéu hién kiéu hinh giong
AA .-

Két ludn:
Theo Menden:

- Moi tinh trang do mot cdp nhan t6 di truyén quy dinh (sau nay goi la gen).
- Trong qua trinh phat sinh giao tit, mo6i nhan t6 di truyén trong cdp nhan t6 di truyén phan li
vé mot giao ti va gitt nguyén ban chat nhuw ¢ co thé P thuan chuing.

- Trong qua trinh thu tinh, cac nhan t6 di truyén t6 hgp lai trong hgp ti thanh tirng cap

twong ¢ng va quy dinh kiéu hinh ctia co thé.

=> Sy phan li va t6 hgp cta cap nhan t6 di truyén (gen) quy dinh cdp tinh trang thong qua
qua trinh phat sinh giao ti va thu tinh chinh la co ché di truyén cac tinh trang.
- Noi dung quy luat phan li: trong qua trinh phat sinh giao tt, moéi nhan t6 di truyén phan li
vé mot giao ti va gilt nguyén ban chat nhu ¢ co thé thuan ching cua P.
Hoat dong 3: Lai phan tich
Muc tiéu: HS trinh bay dugc n¢i dung, muc dich va itng dung cia phép lai phan tich.

Hoat dong cua GV

Hoat dong ciia HS

- Néu ti lé cac logi hop tir ¢ F2 trong thi
nghiém cua Menden?

- Tt két qua trén GV phan tich cac khai
niém: kiéu gen, thé dong hop, thé di
hop.

- Hdy xdc dinh két qud cta nhitng phép lai
sau:

P: Hoadd x Hoa trdng

AA aa
P: Hoado x Hoa trdng
Aa aa

- Két qua lai nhw thé nao thi ta co thé két
lu@in ddu hoa do P thudn chung hay khong
thudan chiing?

- DBieén tur thich hgp vao 6 trong (SGK —
trang 11)

- Khdi niém lai phan tich?

- 1 HS néu: hop t F2 co ti 1é:
1AA: 2Aa: laa

- HS ghi nh¢ khai niém.

- Cac nhom théo luan , viét so do lai, néu
két qua cua ting treong hop.

- Pai dién 2 nhom Ién bang viét so do lai.
- Cac nhom khac hoan thién dap an.

- HS dwa vao so do lai dé tra 10oi.
1- Troi; 2- Kiéu gen; 3- Ldn; 4- Bong hop

troi; 5- Di hop
- 1 HS doc lai khai niém lai phan tich.
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- GV néu; muc dich cua phép lai phan tich
nham xac dinh kiéu gen cta ca thé mang
tinh trang troi.

Két luan:

1. Mot s6 khéi niém:

- Kiéu gen la t6 hgp toan bd cac gen trong té bao co thé.

- Thé dong hop c6 kiéu gen chita cdp gen twong ting giong nhau (AA, aa).

- Thé di hgp c6 kiéu gen chita cap gen gom 2 gen twong ng khac nhau (Aa).

2. Lai phén tich: la phép lai giita ca thé mang tinh trang trgi can xac dinh kiéu gen v§i cé thé
mang tinh trang lan. Néu két qua phép lai dong tinh thi ca thé mang tinh trang trdi cé kiéu
gen dong hgp. Néu két qua phép lai phan tinh theo ti 1€ 1:1 thi ca thé mang tinh trang trdi c6
kiéu gen di hop.

Hoat dong 4: Y nghia cua tuong quan tréi Iin
Muc tiéu: HS néu dugc vai tro cta quy ludt phan ly d6i vdi san xudt

Hoat dong cua GV Hoat dong ctia HS
- GV yéu cau HS nghién cttu thong tin HS thu nhan va x ly thong tin.
SGK, théo ludn nhém va tra 10i cau hoi: - Thédo ludn nhém, thong nhat dap an.

- Néu tvong quan troi Idn trong ty nhién?
- Xdc dinh tinh trang troi, tinh trang ldn
nhdm muc dich gi? Dwa vao dau?

- Viéc xdc dinh do thuan chung ctia giong | - Dai dién nhom trinh bay, cac nhém khac

c6 y nghia gi trong sdn xuat? nhan xét, bo sung.

- Muon xdc dinh do6 thuan chung cta giong | - HS xac dinh dugc can st dung phép lai

can thyc hién phép lai nao? phan tich hodc & cdy trong thi cho ty thu
phan.

Két ludn:

- Twong quan troi, 1an 1a hién twgng pho bién ¢ gidi sinh vat.
- Tinh trang tr6i thwong la tinh trang tét vi vay trong chon giong phat hién tinh trang troi dé
tap hgp cac gen trgi quy vao 1 kiéu gen, tao giong c6 y nghia kinh té.
- Trong chon giong, dé tranh sy phan li tinh trang, xudt hién tinh trang xau phai kiém tra do
thuan chiing cua giong.

Hoat dong 5: Cau hoéi va bai tap kiém tra, danh gia
Bai 1 : Khoanh tron vao chir cai cdc y tra loi dung:
1. Khi cho cdy ca chua qua dé thuan ching lai phan tich. Két qua sé la:
a. Toan qua vang c. 1 qua do: 1 qua vang
b. Toan qua do d. 3 qua do: 1 qua vang
2. & dau Ha Lan, gen A quy dinh than cao, gen a quy dinh than thap. Cho lai cay than cao
v6i cay than thap F1 thu duwgc 51% cay than cao, 49% cay than thap. Kiéu gen cua phép lai
trén la:
a.P: AA X aa c.P: Aa x Aa
b.P: Aa x AA d.P: aa x aa
3. Phat biéu nao sau day la khong ding khi n6i vé y nghia cta twong quan trdi lan
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A. Tuwong quan troi ldn kha pho bién trén co thé sinh vat.

B. Thong thwong cac tinh trang troi 1a cac tinh trang tot, cac tinh trang lan la cac tinh trang
xau.

C. Thong thwong cac tinh trang déu la cac tinh trang tot.

D. Trong san xuat, ngwoi ta phai chon vat nuoi, cay trong thuan ching dé lam giong.
4.Theo Menden, moi tinh trang ctaa co thé do

A. Mot nhan t6 di truyén quy dinh B. Mot cap nhan t6 di truyén quy dinh
C. Hai nhan t6 di truyén khac loai quy dinh ~ D. Hai cdp nhan t6 di truyén quy dinh
5.Theo Menden, nhan t6 di truyén quy dinh

A. Tinh trang nao d6 dang dwgc nghién ctu

B. Cac tinh trang cuia sinh vat

C. Céac dac diém veé hinh thai, cau tao cua mot co thé

D. Cac dac diém veé tam sinh i ciia mot co thé

6. Muon phat hién mét cap alen nao do6 & trang thai dong hgp hay di hgp ngudi ta st dung
phuong phap nao sau day?

A. Lai twong duong. B. Lai vGi b6 me. C. Lai phan tich. D. Quan sat duéi kinh hién vi.
7.Phép lai nao sau day dugc goi la phép lai phan tich?

A. Aax Aa. B. Aax AA. C. Aax aa. D. AA x Aa.

8. D€ tranh sy phan li tinh trang dién ra lam xudt hién tinh trang xau anh hwdng téi pham
chat va nang sudt cua vat nudi, cay trong, nguwoi ta phai lam gi?

A. Kiém tra do thuan chung cta giong.

B. Lai véi giong thuan chting.

C. Lai vdi bo me.

D. Lai thuan nghich.

Bai 2 : Cho cac kiéu gen sau day: DD, dd, DDCC, Dd, Cc, DdCc, EE, Ee, ee, DdCcEe
Hay chon ra nhitng thé dong hop, di hop, thuan ching, khong thuan chung.

Bai 3 : Theo em thi thi nghiém cia MP dugc nghiém ding ( cho két qua chinh xac) trong
diéu kién nao?

HS: - B6 me phdi thuan chung vé cdp tinh trang twong phan dem lai.

- SO ca thé phan tich phai 16n

-Tinh trang trdi phai trgi hoan toan.

4.Dan do :

- Boc thém nodi dung kién thitc vé di truyén troi khong hoan toan.

- Hoc bai, trd 10i cau héi 1, 2 SGK

- Ké bang 4 vao va bai tap, soan bai 4: Lai hai cdp tinh trang

GV : Pang Thi Lién 9
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Ngay soan: 18/09/ 2020

Tiét 4 :

Bai 4: LAI HAI CAP TINH TRANG
I. Muc tiéu

1. Kién thitc: HS:

- MO0 té dugc thi nghiém lai 2 cdp tinh trang cia Menden.
- Phan tich dwgc két qua thi nghiém lai 2 cap tinh trang cia Menden.
- Trinh bay dugc ndi dung dinh luat phan li doc 1ap ctia Menden.
- Néu duoc khai niém bién di t6 hop.
- B6i vai HS khuyét tat : M6 ta dugc thi nghiém lai 2 cdp tinh trang cia Menden

2. Ki nang:
- Rén k¥ nang : viét so do lai.
- PTNL : st dung ngon ngir, phan tich két qua thi nghiém .
3. Thai do: Xay dung y thic tw giac, théi quen hoc tap b mon
I1. B6 dung day va hoc : - May tinh , bai giang dién tw .
I1I. Tién trinh bai gidng
1. On dinh t6 chitc:- Kiém tra si so.
2. Kiém tra bai cii
- Muén xac dinh dwogc kiéu gen ctia ca thé mang tinh trang troi can lam gi?
- Twong quan trdi 1an c6 y nghia gi trong thyc tién san xuat ?
- Kiém tra bai tap 3, 4 SGK.
3. Bai hoc
Hoat dong 1: Khéi dong
Menden thye hién phép lai mot cap tinh trang nhuw thé nao?
Van dung kién thitc da hoc hdy xac dinh 2 tinh trang trén mot ca thé bat ki.
Khi lai hai cap tinh trang thi si di truyén ctia moi cdp tinh trang sé nhw thé nao? Chuing c6
phu thu@c vao nhau hay khong ? D6 chinh la ndi dung bai hoc cua ching ta hom nay .
Hoat dong 2: Hinh thanh kién thitc
Hoat dong 1: Thi nghiém ctia Menden

Hoat dong cua GV Hoat dong cua HS
Yéu cau HS quan sat hinh 4 SGK, nghién - HS quan sat tranh néu dugc thi nghém.
ctru thong tin va trinh bay thi nghiém cta - Hoat dong nhom dé hoan thanh bang.

Menden.

- T két qua, GV yéu cau HS hoan thanh
bang 4 Trang 15.

(Khi 1am c6t 3 GV c6 thé goi y cho HS coi
32 1a 1 phan dé tinh ti 1€ cac phan con lai).
- GV treo bang phu goi HS 1én dién, - Pai dién nhom lén bang dién.-
GV chot lai kién thitc.

Kiéu hinh F2 | S0 hat Ti 1€ kiéu hinh Ti 1€ tirng cdp tinh trang & F2
E2

GV : Pang Thi Lién
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Vang, tron 315 9 Vang = 315+101 = 416 = 3
Vang,nhan 101 3 Xanh 108+32 140 1
Xanh, tron 108 3 Tron = 315+108 = 423 = 3
Xanh,n han 32 1 Nhan 101+32 133 1

- GV phan tich cho HS thay r6 ti 1€ cia - HS ghi nh¢ kién thitc

tirng cap tinh trang c6 moi twong quan véi | 9 vang, tron: 3 vang, nhan: 3 xanh, tron: 1

ti 1€ kiéu hinh & F2 cu thé nhuw SGK. xanh, nhan

- GV cho HS lam bai tap dién tir vao cho = (3 vang: 1 xanh)(3 tron: 1 nhan)

trong Trang 15 SGK. - HS van dung kién thitc ¢ muc 1 dién dwoc

- Yéu cau HS doc két qua bai tap, rat ra két | cum tr “tich ti 16”.

luan. - 1 HS doc lai ndi dung SGK.

- Can ct? vao dau Menden cho rdng cdc - HS néu dvoc: can ci vao ti 1€ kiéu hinh &

tinh trang mau sdc va hinh dang hat ddu | F2 bang tich ti 1é ctia cac tinh trang hgp thanh

di truyén déc lap? no.

Két ludn:

1. Thi nghiém:- Lai b6 me khac nhau vé hai cdp tinh trang thuan ching twong phan.

P: Vang, tron x Xanh, nhan

F1: Vang, tron

Cho F1 ty thu phan,F2: cho 4 loai kiéu hinh.
Ti 1€ phan li kiéu hinh ¢ F2: 9 vang, tron: 3 vang, nhan: 3 xanh, tron: 1 xanh, nhan.
= ti 1€ kiéu hinh & F2 bang tich ti 1é cua cac tinh trang hgp thanh né => cac cap tinh trang di
truyén doc lap véi nhau.
2. Két luan SGK.

Hoat dong 2: Bién di to hop

Hoat dong ciia GV Hoat dong ctia HS

Yéu cau HS nhé lai két qua thi nghiém ¢ F2
va tra 10i cau hoi:

- F2 ¢6 nhitng kiéu hinh nao khdc véi bo me? | - HS néu dugc; 2 kiéu hinh khac bo me la
- GV dua ra khai niém bién di t6 hop. vang, nhan va xanh, tron. (chiém 6/16). -

Két luan:
- Bién di t6 hgp la sur t6 hgp lai cac tinh trang cta b6 me.
- Chinh sy phan 1i doc 1ap ctia cac cdp tinh trang da dwa dén sy td hgp lai cac tinh trang cta
P lam xuat hién kiéu hinh khac P.

Hoat dong 3,4: Luyén tap - Cung co .
1.GV cho HS doc két luan chung SGK
2. Thye chat cua sw di truyén doc 1ap cac tinh trang 1a nhat thiét F, phai cé:
a, Ti 1é phan li ca moi cdp tinh trang la 3 tréi: 1 lan
b, Ti 1€ ctia moi kiéu hinh bang tich ti Ié cta cac tinh trang hgp thanh né.
¢, 4 Kiéu hinh khac nhau
d, Cac bién di t6 hgp

GV : Dang Thi Lién 11
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3.Bién di t6 hgp xuat hién kha phong pha &
A. Nhitng loai sinh vat c6 hinh thitc sinh san hitu tinh (giao phoi).
B. Nhitng loai sinh vat co hinh thic sinh san vo tinh.
C. Nhitng loai sinh vat c6 hinh thitc sinh san trinh sinh.
D. Nhitng loai sinh vat c6 hinh thitc sinh san httu tinh va vo tinh.
4.Theo thi nghiém lai hai cap tinh trang ctia Menden, F1 tu thu phan dwgc F2 may loai kiéu
hinh?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
5. Menden phat hién ra sy di truyén doc 1ap ctia cac cap tinh trang bang
A. Thi nghiém lai hai cdp tinh trang.
B. Thi nghiém lai mot cdp tinh trang.
C. Phuong phéap phan tich cac thé hé lai.
D. Lai phan tich.
, Hoat dong 5: Van dung, mé rong
1.0 dau HL, cho lai cdp b6 me thuan ching hat vang, than cao véi hat xanh, than thap thi F,
thu dugc toan hat vang, than cao. Cho cac cay F; lai v6i nhau thi F, thu dwoc 4 loai kiéu
hinh véi ti 1€ 9 vang, cao: 3 vang, thdp: 3 xanh , cao: 1 xanh thap. Xac dinh nhitng kiéu hinh
la bién di t6 hgp trong phép lai trén.
2. Trong cac phat biéu sau, phat biéu nao ding?
1. Theo quy luat phan li cia Menden thi hat vang, tron la cac tinh trang troi.
2. Theo quy luat phan li cia Menden thi hat vang, tron la cac tinh trang lan.
3. Theo quy luat phan li cia Menden thi hat xanh, nhan la cac tinh trang lan.
4. Tinh trang troi chiém ti 1€ 34, tinh trang lan chiém ti 1€ 4.
5. Tinh trang troi chiém ti 1€ %4, tinh trang lan chiém ti 1€ 34.
6. Tinh trang troi va lan déu chiém ti 1€ 34.
A.1,3va4 B.1,3va5 C.1,2va4 D.1,3va6
- Hoc bai theo n6i dung SGK
-Ké san bang 5 vao vd va Doc triedc bai 5

GV : Dang Thi Lién 12
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Ngay soan: 21/ 09/ 2020
Tiét5 :
Bai 5: LAI HAI CAP TINH TRANG ( TIEP )
I. Muc tiéu
1. Kién thitc: HS:
- Giai thich dugc két qua thi nghiém lai hai cap tinh trang theo quan niém ctia Menden.
- Trinh bay dugc quy luat phan li doc 1ap.
- Phan tich dugc y nghia cia quy luat phan li doc 1ap déi véi chon giong va tién hoa.
- D6i vai HS khuyét tat : Trinh bay dwgc quy luat phan li doc lap.
2 . Ki nang:
- Rén ki nang hoat dong nhém, viét so do lai.
- PTNL: quan sat va phan tich kénh hinh.
3. Thai do: Xay dung y thic ty giac, théi quen hoc tap b mon
I1. D6 dung day va hoc : - May tinh , bai giang dién t¥ .
I11. Tién trinh bai giang
1. On dinh t6 chitc:- Kiém tra si s.
2. Kiém tra bai cii
- Can ct vao dau Menden lai cho rang céc tinh trang mau sac va hinh dang hat dau trong thi
nghiém cua minh di truyén doc 1ap véi nhau?
( Can ct vao ti 1€ kiéu hinh F2 béang tich ti 1é cac tinh trang hgp thanh no).
- Cap tinh trang thit nhat c6 ti 1€ phan li 3:1, cap tinh trang thi¢ 2 c6 ti 1€ phan li 1a 1:1, sy di
truyén cta 2 cdp tinh trang nay sé cho ti 1€ phan li kiéu hinh nhw thé nao?
B:DH(1:1)=3:3:1:1
- Bién di t6 hgp la gi? né xudt hién trong hinh thitc sinh san nao? Vi sao?
3. Bai hoc
Hoat dong 1: Khéi dong
- Can ct vao dau ma Men den cho rang cac tinh trang mau sac va hinh dang hat di truyén
doc lap vai nhau?
- Men den da giai thich két qua ctia minh nhw thé nao dé di dén két luan vé noi dung quy
luat? Quy luat cia Men den c6 y nghia nhu thé nao?
Hoat dong 2: Hinh thanh kién thitc
Hoat dong 1: Menden gidi thich két qud thi nghiém

Hoat dong cia GV Hoat dong ctia HS

- Yéu cau HS nhac lai ti 1€ phan li kiéu HS néu duoc ti 1é:

hinh ¢ F2? Vang = 3
Xanh 1
Tron = 3
Nhan 1

- Ttr két qua trén cho ta két ludn gi? - HS rut ra két luan.

- Yéu cau HS quy wdc gen. - 1 HS trd 10i.

- Nhdc Iai ti 1é kiéu hinh & F2? - HS néu dugc: 9 vang, tron; 3 vang, nhan;
3 xanh, tron; 1 xanh, nhan.

- SO t6 hop giao tr (hop tit) 6 F2? - Ti 1€ kiéu hinh & F2 twong ting véi 16
hop ttr.

- SO loai giao tir duc va cdi? - c0 4 loai giao tr duc va 4 loai giao tt¥ cai,

GV : Dang Thi Lién 13
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- GV két luan : co thé F1 phai di hop tr vé
2 cdp gen AaBb cac gen tuwong tng A va a,
B va b phan li doc l1ap va t6 hgp ty do dé
cho 4 loai giao ttr: AB, Ab, aB, ab.

- Yéu cau HS theo doi hinh 5 va giai thich
tai sao & F2 lai c6 16 t6 hop giao t¥ (hop
t)?

- GV huéng dan cach xac dinh kiéu hinh
va kiéu gen ¢ F2, yéu cau HS hoan thanh
bang 5 trang 18.

moi loai co ti 1€ 1/4.

- HS hoat dong nhom va hoan thanh bang
5.

Kiéu hinh Hatvang, tron | Hat vang, nhan | Hatxanh, tron | Hatxanh, nhan
Ti lé
Ti 1é cia moi 1AABB 1AAbb laaBB laabb
kiéu gen ¢ F2 4AaBb 2Aabb 2aaBb
2AABDb
2AaBB
(9 A-B-) (3 A-bb) (3aaB-) laabb
Ti 1é cua moi 9 3 3 1
kiéu hinh & F2

- Tt phan tich trén rit ra két luan.
- Phdt biéu néi dung cua quy ludt phan li
doc lap trong qua trinh phat sinh giao tir?

- Tai sao ¢ nhitng lodi sinh san hitu tinh,
bién di lai phong phti?

- Gv dwa ra cong thirc t6 hop ctia Menden.
Goi n la s6 cap gen di hgp (PLBL) thi:

+ S0 loai giao ti la: 2n

+ S0 hgp tr 1a: 4n

+ S0 loai kiéu gen: 3n

+ S0 loai kiéu hinh: 2n

+ Ti 1€ phan li kiéu gen la: (1+2+1)n

+ Ti l€ phan li kiéu hinh la: (3+1)n

Déi véi kiéu hinh n 1a s6 cdp tinh trang
twong phan tuan theo di truyén tri hoan
toan.

- Néu y nghia cua quy ludt phan li doc lap?

- Menden da giai thich sy phan li doc lap
cta cac cdp tinh trang bang quy luat phan li
doc lap.

- Noi dung cua quy luat phan li doc lap:
cac cdp nhan t6 di truyén phan li doc lap
trong qua trinh phat sinh giao tu.

- HS tra 101i.

- HS lang nghe va tiép thu kién thirc, ghi
chép vao vé.

- HS dva vao thong tin SGK dé tra 10i.

GV : Pang Thi Lién
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| |
Két ludn:
- Ttr két qua thi nghiém: su phan li cia ting cap tinh trang déu la 3:1 Menden cho rang moi
cap tinh trang do mot cdp nhan t6 di truyén quy dinh, tinh trang hat vang la tri so v&i hat
xanh, hat tron la troi so véi hat nhan.
- Quy wdc gen: A quy dinh hat vang, a quy dinh hat xanh

B quy dinh hat tron, b quy dinh hat nhan
- Ti 1€ kiéu hinh & F2 twong tng vGi 16 t6 hop giao ti (hgp tir) => moi co thé duc hoac cai
cho 4 loai giao ti* nén co thé F1 phai di hgp vé 2 cap gen (AaBb), cic gen A vaa, Bvab
phan li doc 1ap va t6 hop tw do cho 4 loai giao tir 1a: AB, Ab, aB, ab.
- So d6 lai: Hinh 5 SGK.
- ¢ sinh vat bac cao, kiéu gen c6 rat nhiéu gen, cac gen thuwong & thé di hop. Sw phan li doc
1ap va t6 hgp tw do cia chiing tao ra vo so loai t6 hgp vé kiéu gen va kiéu hinh ¢ doi con
chau nén sinh vat rat da dang va phong phu.
- Quy luét phan li doc 1ap gidi thich nguyén nhan xuat hién bién di t6 hgp (do la sy phan li
doc 1ap va t6 hgp ty do ctia cac cap gen) lam sinh vat da dang va phong pht & loai giao
phoi.
- Bién di t6 hgp la nguon nguyén liéu quan trong ctia chon giong va tién hoa.
Hoat dong 3, 4: Luyén tap - Cung co
1.Két luan chung: HS doc két luan SGK
2. O ngudi, gen A qd téc xodn, gen a qd téc thing, gen B qd mét den, b qd mét xanh. Céc
gen phan ly doc lap.
B6 toc thang, mat xanh. Chon me c6 kiéu gen phu hgp dé sinh ra con déu cé kg mat den, toc
xoan.
a, AaBb b, AaBB c, AABb d, AABB
Hoat dong 5: Van dung, tim toi mé rong

1. Trong mot quan thé, xét mot cap gen c6 2 alen twong ttng B va b, cac kiéu gen c6 thé c6
la: a, Bb va bb b, Bb ¢, BB, Bb, bb d, BB, bb, Bb, B, b
Trong quan thé co sy t6 hgp tw do cua cac alen.
2.Hoc bai tra 1oi cau hoi SGK
3.GV huwéng dan HS lam bai tap 4 SGK
Pép an d vi b toc thang, mat xanh cé kiéu gen aabb sinh ra con déu mat den, téc xoan
trong do6 sé mang giao tit ab ctia b, vay giao ti* cia me sé mang AB => kiéu gen ctia me
phai 1a AABB.

GV : Dang Thi Lién 15
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Ngay soan: 24 /09/ 2020
Tiét6:  Bai 13: DI TRUYEN LIEN KET
I. Muc tiéu
1. Kién thic:
- Hoc sinh hiéu dwgc nhitng wu diém cua ru6i giam doéi véi nghién ciru di truyeén.
- M0 ta va giai thich dugc thi nghiém cua Moocgan.
- Néu dugc y nghia cta di truyén lién két, dac biét trong linh vie chon giong.
- - Boi v6i HS khuyét tat : hiéu dwgc y nghia cua di truyén lién két va tinh dugc s6 nhém gen
lién két khi biét b6 NST cua loai.
2. Ky nang:
- Rén luyén k¥ ndng quan sat va phan tich tranh va kénh hinh trong SGK.
- PTNL : tu duy thyc nghiém , quy nap.
3. Thai do :- Yéu thich khoa hoc, yéu thich bd mon
I1. 6 dung day va hoc: - May tinh , bai gidng dién tu .
I11. Tién trinh bai giang
1. On dinh t6 chitc: Kiém tra si s.
2. Kiém tra bai cii
- Cho 1 HS lam bai tap & goc bang: Viét so do lai: xac dinh kg , kh 6 F» .
Fi: Pau hat vang, tron x Dau hat xanh, nhan
AaBb aabb
3. Bai mai:
Hoat dong 1: Khéi dong
GV yéu cau 1 HS 1én viét so do lai theo nhitng quy luat di truyén ctia Menden déi véi phép
lai sau: “ cho ru6i gidm than xam canh dai tc lai vdi ru6i giam than den canh cut( xam troi
so v@i den, canh dai troi so vdi canh ngan) thu dugc F, toan than xam canh dai. Pem F; di
lai phan tich thu dugc ¢ F, ti 1€ 1 xam dai : 1 den cut”
Két qua nay c6 dung vGi quy luat lai 2 cap tt cia Menden khong .

GV giai thich: trong thuc té c6 cac phép lai khong tuan theo quy luat di truyén ctia Menden
ma tuan theo quy luat di truyén khac. Quy luat do la gi chiing ta sé cung nghién citu trong
bai 13

Hoat dong 2: Hinh thanh kién thitc
.Hoat dong 1: Thi nghiém ctia Moocgan

Hoat dong ctia GV Hoat dong ctia HS

- GV yéu cau HS nghién ciu thong tin SGK | - HS nghién citu 3 dong dau cua Muc 1
va tra 1oi: va néu dwgc: Rubi gidam dé nudi trong
? Tai sao Moocgan lai chon rudi giam lam doi | 6ng nghiém, dé nhiéu, vong doi ngan, cé
tuong thi nghiém? nhiéu bién di, s6 lwgng NST it con c6
NST khong 16 dé quan sat & té bao cua
- Yéu cau HS nghién cttu tiép thong tin SGK | tuyén nwéc bot

va trinh bay thi nghiém ctia Moocgan
- Yéu cau HS quan sat H 13, thao ludn nhém | - 1 HS trinh bay thi nghiém
va tra loi:

? Tai sao phép lai giita rudi duc F; v&i ruoi
cdi thdn den, cdnh cut dugc goi la phép lai | - HS quan sat hinh, thdo luan, thong nhat
phdn tich? y kién va néu dugc:

GV : Dang Thi Lién 16
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- Moocgan tién hanh phép lai phan tich nhdm
Muc dich gi?

- Vi sao dva vao ti 1é kiéu hinh 1:1, Moocgan
cho rdang cdc gen quy dinh tinh trang mau sdc
thdn va hinh dang cdnh cung ndm trén 1 NST?

? So sdnh vdi so do lai trong phép lai phdn
tich vé 2 tinh trang cua Menden em thdy cé gi
khdc? (St dung két qua bai tap).

+ Vi day la phép lai gitta ca thé mang
tinh trang troi vdi ca thé mang kiéu gen
lan

+ Nham xac dinh kiéu gen ctia ruoi durc.

+ Vi ru6i cai than den canh cut chi cho 1
loai giao t, ru6i duwc phai cho 2 loai giao
t* => Cac gen ndm trén cung 1 NST.

+ Thi nghiém ctia Menden 2 cdp gen
AaBb phan li doc 1ap va t6 hgp tw do tao

ra 4 loai giao t: AB, Ab, aB, ab.
- GV chot lai kién thic va giai thich thi
nghiém.

? Hién tugng di truyen lién két la gi?

- GV gid¢i thiéu cach viét so do lai trong
treong hop di truyén lién két.

Luuy: ddu — tuwgng trung cho NST.

BV : 2 gen B vaV cung nam trén 1 NST.

* Néu lai nghich me F; vGi bé den, cut thi két
qua hoan toan khac.

- HS ghi nh¢ kién thic

Két ludn:
1. Doi twong thi nghiém: ruoi gidm
2. Noi dung thi nghiém:

P thuadn ching: Than xam. canh dai x Than den, canh cut

Fi: 100% than xam, canh dai

Lai phan tich:

Con duc Fi: Xam, dai x Con cai: den, cut

Fg: 1 xam, dai : 1 den, cut
3. Gidi thich:

- F; dugc toan ru6i xam, dai chitng to tinh trang than xam la troi so vdi than den, canh
dai la tr6i so v6i canh cut. Nén F; di hgp tit vé 2 cap gen (BbVv)

- Lai rudi dyc F; than xam canh dai vGi rudi cai than den, canh cut. Rudi cai dong hgp
lan vé 2 cdp gen nén chi cho 1 loai giao t&* bv, khong quyét dinh kiéu hinh ctaa F. Kiéu hinh
ctia Fp do giao tir ciia rudi duc quyét dinh. Fs c6 2 kiéu hinh nén ruoi duc F; cho 2 loai giao
ti: BV va bv khac véi phan li doc 1ap cho 4 loai giao t, chitng to trong giam phan2 gen B
va V luon phan li cing nhau, b va v cling vay | Gen B va V, b va v cing nam trén 1 NST.

- Két luan: Di truyén lién két 1a hién twgng mot nhém tinh trang dugc di truyén cung
nhau dwgc quy dinh bdi cac gen nam trén cung 1 NST, cung phan li trong qua trinh phan
bao.

4. Co so té bao hoc cua di truyén lién két

P: Xam. dai x BDen, cut

BV bv
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BV bv
Ge: ﬂ b_V
Kg Fi: BV (100% xam, dai)
bv
Puc Fi: Xam, dai x Cai den, cut
BV by
bv bv
KG FBI 1 ﬂ 1 bL
bv bv
KH Fs: 1 xam, dai: 1 den, cut
Hoat dong 2: Y nghia cta di truyén lién két

Hoat dong cua GV Hoat dong ctia HS

- GV néu tinh huéng: & ru6i giam 2n=8 nhuwng té
bao c6 khoang 4000 gen.

? Sw phdn bo cdc gen trén NST sé nhw thé nao?

- Yéu cau HS thao luan va tra 1oi: - HS néu dugc: moi NST sé mang nhiéu
? So sdnh kiéu hinh F, trong truvong hop phdn li | gen.

doc Idp va di truyen lién két? - HS can ct vao két qua cua 2 trwong
hop va néu dugc: néu F, phan li doc lap
sé lam xuat hién bién di t6 hgp, di truyén
? y nghia cta di truyeén lién két la gi? lién két thi khong.

Két ludn:
- Trong té bao, so lwgng gen nhiéu hon NSt rat nhiéu nén mot NST phai mang nhiéu gen,
tao thanh nhom gen lién két (s6 nhom gen lién két bang s6 NST don boi).
- Di truyeén lién két dam bdao su di truyén bén vitng cua tirng nhom tinh trang dugce quy dinh
bé&i cac gen trén 1 NST. Trong chon giong ngudi ta c6 thé chon nhitng nhom tinh trang tot
ludn di kem v6i nhau.
Hoat dong 3: Luyén tap - Cung co
Khoanh tron vao dap an dung :
1. Di truyén lién két la hién tugng:
A. Céc cdp gen quy dinh cac cdp tinh trang nam trén cac cap NST khac nhau.
B. Cdc cdp gen quy dinh cdc cdp tinh trang cung ndm trén 1 cdp NST , cung phdn li trong
qua trinh phan bao.
C. Cac cap gen quy dinh cac cdp tinh trang nam trén cac cap NST khac nhau , cung phan li
trong qua trinh phan bao.
D. Cac cdp gen quy dinh cac cap tinh trang cting nam trén 1 cap NST va phan li khong phu
thudc vao nhau trong qua trinh phan bao.
2. Nguyén nhan nao dan dén hién twgng di truyén lién két?
A. Cac gen c6 ai luc 16n sé lién két véi nhau.
B. S6 Iwgng NST nho hon rat nhiéu so véi s6 lugng gen.
C. Chi c6 mot cdp NST gi6i tinh.
D. S6 lwgng NST khac nhau tuy tirng loai.
3. Nhom gen lién két 1a
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A. Cac gen nam trén cung 1 NST. B. Cac gen nam trén cung 1 cap NST.

C. Cac gen nam trén cung cac cap NST. D. Cac gen nam trén cung cromatit.

4. S6 nhom gen lién két cia mot loai bang

A. S6 NST trong giao t&r binh thwong. B. S0 cdp NST trong té bao lwdng bdi binh thwdong.
C. S6 NST trong t€ bao sinh dudng. D. Ca A vaB.

5. Bé phat hién qui luat di truyén lién két, Moocgan st dung

A. phép lai phan tich ruoi giam duc F1.

B. phép lai gitta ru6i gidm duc F1 v6i ruoi giam céi F1.

C. phép lai phan tich ru6i céi F1.

D.Ca AvaC.

6. Co s& té bao hoc cta di truyén lién két la gi?

A. Cac gen nam trén 1 NST sé si truyén cung nhau trong qua trinh giam phan va thu tinh.
B. Céc gen c6 vi tri gan nhau trén 1 NST lién két chdt ché v6i nhau trong qua trinh di
truyén.

C. Céc gen trong bo NST cua té bao lién két trong giam phan va thu tinh.

D. Ca A va B.

Hoat dong 4; 5: Van dung, tim toi mé rong
1. Hién twong di truyén lién két da bo sung cho quy luat phan li doc 1ap cia MD nhuw thé
nao?
- La sy han ché xuat hién bién di t6 hgp hay khong tao ra bién di t6 hgp. Co thé chon dugc
tinh trang tot ludn dwgc di truyén kém vGi nhau.
2. Khi nao thi cac gen di truyeén lién két? Khi nao cac gen phan li doc lap va t6 hgp tw do?
(Céc gen cung nam trén 1 NST thi di truyén lién két. moi gen nam trén 1 NST thi phan li
doc 1ap).=> Di truyén lién két gen khéng bac bd ma b6 sung cho quy luat phéan li doc 1ap.
3.Hoan thanh bang sau:

Déc diém so Di truyén doc lap Di truyén lién két

sanh

P.: Vang, tron x xanh, nhan Xam, dai x den, cut
AaBb aabb

G (1AB: 1Ab:1aB:1ab) ab (1BV: 1bv) bv

- Kiéu gen 1AABB:1Aabb:1aaBb:1aabb 1:1

F.: 1 vang, tron : 1 vang, nhan : 1 xanh, 1 xam, dai: 1den, cut.

- Kiéu hinh tron : 1 xanh, nhan

Bién di t6 hgp | Vang, nhan va xanh tron Khoéng xuat hién bién di t6

hop

4.Huwdéng dan hoc bai ¢ nha
- Hoc bai va trd 16i cau hoi 2,3,4 SGK.
- GV huéng dan HS ké bang 6.1 va 6.2 va hoan thanh bang & nha .
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Tiét 7,8 :

Ngay soan: 25 /9 /2020

Bai 7: BAI TAP CHUONG I

I. Muc tiéu
- 1. Kién thitc: HS duoc :

- Cung c6, khac sau va mé rong nhan thirc vé cac qui luat di truyén.
- Biét van dung ly thuyét vao giai cac bai tap .
- B6i v6i HS khuyét tat : néu duge ND cac quy luat DT .

2 . Ki nang:
- Ren ki nang giai bai tap .

- PTNL : st dung ngon ngtr, tinh toan, tu duy .
3. Thai do: Xay dung y thic ty giac, thoi quen hoc tap bo mon .

I1. Tién trinh bai gidng

1. On dinh t6 chitc:  Kiém tra si s6 16p.
2.Kiém tra

3.Bai m&i :

Hoat dong 1 : Khéi dong
- Gido vién dua mot bai tap vé lai mot cap tinh trang va yéu cau hoc sinh dwa ra cach lam va
goi hoc sinh 1én lam, c6 mot s6 hoc sinh lam dwgc va da so thi khong lam dwgc. Sau dé gido
vién sé dinh hudng cho hoc sinh va dan vao bai
Dé hiéu cac quy luat di truyén cia Men den ciing nhw van dung dé giai cac bai toan thi

tredc hét can rén luyén ky nang giai bai tap.

Hoat dong 2: Hinh thanh kién thitc
Hoat dong 1: . Bai tdp vé lai mét cdp tinh trang

Hoat dong cia GV

Hoat dong ctia HS

- GV dua ra dang bai tap, yéu cau HS néu
cach gidi va it ra két luan:

- GV duwa VD1: Cho dau than cao lai véi
dau than thap, F1 thu dugc toan dau than
cao. Cho F1 ty thu phan xac dinh kiéu gen
va kiéu hinh & F1 va F2.

+ HS ty giai theo hudng dan.

-GV luu y HS:

VD2: Bai tap 1 trang 22.

P: Long ngan thuan ching x Long dai
F1: Toan 16ng ngan.

Vi F1 dong tinh mang tinh trang troi nén
dap an a.

Dang 1: Biét kiéu hinh ctia P nén xac dinh
kiéu gen, kiéu hinh ¢ F1, F2

Cach giai:

- Can xac dinh xem P c6 thuan chung hay
khong vé tinh trang troi.

- Quy wdc gen dé xac dinh kiéu gen cua P.
- Lap so do lai: P, GP, F1, GF1, F2.

- Viét két qua lai, ghi 10 ti 1€ kiéu gen, kiéu
hinh.

* Co6 thé xac dinh nhanh kiéu hinh cua F1,
F2 trong cac trwong hgp sau:

a. P thuan chung va khéac nhau béi 1 cap
tinh trang twong phan, 1 béen troi hoan toan
thi chac chan F1 dong tinh vé tinh trang
troi, F2 phan li theo ti 1€ 3 troi: 1 lan.

b. P thuan chung khac nhau vé mot

cap tinh trang twong phan, co kién twgng
troi khong hoan toan thi chac chan F1
mang tinh trang trung gian va F2 phan li
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GV dua ra dang 2 va HDHS cach giai.

VD3: Bai tap 2 (trang 22): T két qua F1:
75% d6 tham: 25% xanh luc 0 F1: 3 dé
tham: 1 xanh luc. Theo quy luat phan li [
P: Aa x Aallbap and.

VD4: Bai tap 4 (trang 23): 2 cach giai:
Cach 1: Boi con c6 sy phan tinh chirng té
bd me mot bén thuan chiing, mot bén
khong thuan chung, kiéu gen:

Aax Aall Bap an: b, c.

Céach 2: Ngwoi con mat xanh c6 kiéu gen
aa mang 1 giao tr a cia bo, 1 giao ti¥ a cia
me. Con mat den (A-) [ bo hodc me cho 1
giao t& A [l Kiéu gen va kiéu hinh cua P:
Aa (Mat den) x Aa (Mat den)

Aa (Mat den) x aa (Mat xanh)

0 Pap an b, c.

theotile 1: 2: 1
c. Néu & P mot bén bé me c6 kiéu gen di
hop, bén con lai c6 kiéu gen dong hop lan
thi F1 cotile 1:1.
Dang 2: Biét két qua F1, xac dinh kiéu gen,
kiéu hinh cua P.
Cach gidi: Can c vao két qua kiéu hinh &
doi con.
a. Néu F1 dong tinh ma mot bén b6 hay me
mang tinh trang trgi, mot bén mang tinh
trang lan thi P thuan chung, c6 kiéu gen
dong hop: AA x aa
b. F1 c6 hién twgng phan li:
F: (3:1)0P: Aa x Aa
F: (1:1) 0 P: Aa x aa (troi hoan toan)

Aa x AA( troi khong hoan toan)
F: (1:2:1) 0 P: Aa x Aa ( troi khong hoan
toan).
c. Néu F1 khong cho biét ti 1é phan li thi
dwa vao kiéu hinh lan F1 dé suy ra kiéu
gen cua P.

Hoat dbng 2: Bai tdp vé lai hai cdp tinh trang

Hoat dong cua GV

Hoat dong cuia HS

VD5: ¢ lta than thap trdi hoan toan so vGi
than cao. Hat chin s6m troi hoan toan so

Dang 1: Biét P [ xac dinh két qua lai F1 va
F2.

* Cach giai:

- quy wdc gen [ xac dinh kiéu gen P.

- Lap so do lai

- Viét két qua lai: ti 1€ kiéu gen, kiéu hinh.

* C6 thé xac dinh nhanh: Néu bai cho cac cap
gen quy dinh cap tinh trang di truyén doc lap
0 can c vao ti lé tirng cap tinh trang dé tinh ti
1é kiéu hinh:

(3:1)(3:1)=9:3: 3:1

B:1)(1:1) = 3:3:1:1

(3:1)(1:2:1) = 6: 3:3:2:1:1 (1 cap troi hoan
toan, 1 cdp troi khong hoan toan)
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v6i hat chin mudn. Cho cay lua thuan
chung than thap, hat chin mudn giao phan
v6i cay thuan ching than cao, hat chin sém
thu dugc F1. Tiép tuc cho F1 giao phan véi
nhau. X4ac dinhkiéu gen, kiéu hinh ctia con
& F1 va F2. Biét cac tinh trang di truyén
doc 1ap nhau (HS ty giai). Dang 2: Biét s6 luvgng hay ti 1€ kiéu hinh & F.
VD6: Bai tap 5 (trang 23) Xac dinh kiéu gen ctia P

F2: 901 cay qua dé, tron: 299 qua do, bau | Cach giai: Can c vao ti 1€ kiéu hinh & doi
duc: 301 qua vang tron: 103 quad vang, bau | con [l xac dinh kiéu gen P hodc xét sy phan li

duc [ Ti 1€ kiéu hinh & F2 la: cda tirng cap tinh trang, t6 hop lai ta dwoc

9 do, tron: 3 dé bau duc: 3 vang, tron: 1 kiéu gen cua P.

vang, bau duc F2:9:3:3:1 = (3:1)(3:1) [ F1 di hop vé 2 cap
= (3 do: 1 vang)(3 tron: 1 bau duc) gen [l P thuan chung 2 cap gen.

[ P thuan ching vé 2 cap gen F1:3:3:1:1=(3:1)(1:1)0 P: AaBbxAabb

0 Kiéu gen P: F1:1:1:1:1=(1:1)(1:1)0 P: AaBbxaabb hoac P:
AADbb (dé,bau duc) x aaBB (vang, tron) Aabb x aaBb

bap an d.

Hoat dong 3: Luyén tap - Cung co
O mot loai dong vat gen A quy dinh 16ng vén, gen a quy dinh 16ng nau, gen B quy dinh c6
dai, gen b quy dinh ¢6 ngan . Cac gen nay phan li doc 1ap vdi nhau. Cho ca thé dyc c6 kiéu
hinh 16ng nau, c6 ngan lai vdi ca thé cai c6 kiéu hinh 16ng van va c¢6 dai. Xac dinh kg , kh @
doi con . Hay viét so do lai tiv P dén F, .
Hoat dong 4; 5: Van dung, tim toi mé rong

1.0 nguoi hai cdp gen quy dinh 2 cip tinh trang vé tim véc va nhém mau ndm trén hai cip
NST thuong va phan li doc 1ap.

- Vé tam voc: T-: tam véc thap; tt: tam véc cao.

- Vé nhom mau:

+ Nhom méau A->kiéu gen: I*I* hodc I*1>

+ Nhom mau B-> kiéu gen: I°I® hodc I°I

+ Nhém mau AB-> kiéu gen: I*T*

+ Nhom méau O-> kiéu gen I°I°

Hay xac dinh két qua ctia cac phép lai sau:

a. B0 c6 tam voc thip, mau AB x Me c6 tam voc cao, mau O.
b. B6 c6 tdm voc thidp, mau A x  Me c6 tam vOc cao, mau B.

2, Su di truyén nhém mau dwgc quy dinh bai 3 gen (alen) I* quy dinh nhom mau A, I° quy
dinh nhém mau B, con I° quy dinh nhém mau O. Gen I* va I” twong dwong nhau va troi
hoan toan so véi I

a. Cho biét kiéu gen nhém méu A, B, AB, O.
b.Néu b6 thuoc nhém mau O, me thudc nhém mau A thi con c6 nhém mau gi?

3. Huwéng dan hoc bai ¢ nha : Poc triede bai NST .
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] Ngay soan: 26/ 9 /2020
CHUONG II : NHIEM SAC THE
Tiét9 : BAI 8: NHIEM SAC THE

I. Muc tiéu
1. kién thirc
- Hoc sinh néu dwgc tinh ddc trirng ctia b NST & moi loai.
- Mo ta duoc cau truc hién vi dién hinh ctia NST & ky giita cia nguyén phan.
- Hiéu dugc chitc nang cua NST doéi véi sy di truyén cac tinh trang.
- DB6i v6i HS khuyét tat : néu dugce tinh dac treng cia bo NST & mai loai .
2. Ky nang
- Ren ki nang quan sat va phan tich kénh hinh.
- PTNL : stt dung ngon ngit, quan sat va phan tich .
3. Thai do : Giao duc thai do ton trong hiéu thao vGi bé me, 6ng ba
I1. D6 dung day va hoc : - May tinh , bai giang dién t¥ .
I11. Tién trinh bai giang
1. On dinh t6 chitc: Kiém tra si s6.
2. Kiém tra bai cii: Kiém tra 15’
Cau 1:(6d) Sosanh phép lai phan tich trong trong hgp Di truyén doc 1ap va Di truyén
lién két veé lai 2 cap tinh trang .
Cau2:(4d) Motloaisinh vat c6 so lwgng NST 2n = 80 . Hay tinh s6 nhom gen lién két
cta loai dé.
3. Bai mai
Hoat dong 1 : Khéi dong
B0 me, 6ng ba, t0 tién da truyén cho con chéau vat chat gi dé con chau giong vGi bo me,
ong ba, to tién? (NST, gen, ADN). Ching ta cung tim hiéu chwong II — Nhiém sac thé va cu
thé bai hom nay, bai 8.
Hoat dong 2 : Hinh thanh kién thirc
Hoat dbng 1: Tinh ddc trung ctia bé nhiém sdc thé

Hoat dong cua GV Hoat dong ctia HS

- GV dwa ra khai niém vé NST. - HS nghién cttu phan dau muc I, quan sat
- Yéu cau HS doc U muc I, quan sat H 8.1 | hinh vé néu dugc:

dé tra 101 cau hoi:

- NST ton tai nhv thé nao trong té bao sinh
dudng va trong giao tir? + Trong té bao sinh dudng NST ton tai
tirng cap twong dong.

+ Trong giao tit NST chi c6 mot NST cua
moi cdp tirong dong.

- Thé nao la cdp NST tuwong dong? + 2 NST giong nhau vé hinh dang, kich
- GV nhén manh: trong cap NST twong thudc.

dong, 1 c6 nguon goc tr bo, 1 c6 ngudn

goc tir me.

- Phan biét bo NST ludong boi, don boi? + B0 NST chtta cdap NST twong dong [ SO
NST la s6 chan ki hiéu 2n (b0 Iwdng boi).
+ B0 NST chi chita 1 NST ctia moi cap
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- Yéu cau HS quan sat H 8.2 bo NST cua
rudi giam, doc thong tin cudi muc I va tra
101 cau hoi:

- M6 td b6 NST cua rudi gidm vé sé lugng
va hinh dang & con duc va con cdi?

- GV rt ra két luan.

- GV phan tich thém: cdp NST gidi tinh c6
thé twong dong (XX) hay khong tong dong
tuy thudc vao loai, gidi tinh. Co loai NST
gidi tinh chi c6 1 chiéc (bo xit, chau chau,
rép...) NST & ki giita co ngan cuc dai, c6
hinh dang dac trung c6 thé 1a hinh que,
hinh hat, hinh chi¥ V.

- Cho HS quan sat H 8.3

- Yéu cau HS doc bang 8 dé tra 1oi cau
hoi:

- Nhdn xét vé so lugng NST trong b ludng
boi & cac loai?

- 86 lvgng NST c6 phdn dnh trinh do tién
hoa cua loai khong? Vi sao?

- Hdy néu ddc diém ddc trung cua b6 NST
& moi loadi sinh vat?

twong dong [ S6 NST giam di mot nira n ki
hiéu la n (b6 don boi).

- HS trao d6i nhom néu duwgc: c6 4 cap NST
gom:

+ 1 d6i hinh hat

+ 2 d6i hinh chit V

+ 1 doi khac nhau & con duc va con cai.

- HS trao d6i nhom, néu duoc:

+ S6 lwgng NST & cac loai khac nhau.

+ S6 lvgng NST khong phén anh trinh do
tién hoa cna loai.

=> rat ra két luan

Két ludn:

- Trong té bao sinh dudng, NST ton tai thanh tirng cap twong dong. Bo NST 1a bo lwong boi

ki hiéu la 2n.

- Trong té bao sinh duc (giao t) chi chita 1 NST trong moi cap twong dong [ S6 NST giam
di mot nira, bo NST la b don bdi ki hiéu 1a n.
- 0 nhitng loai don tinh c6 sy khac nhau gitta con duc va con cai ¢ 1 cdp NST gidi tinh ki

hiéu la XX, XY.

- Moi loai sinh vat c6 b NST dac trung vé so lwgng va hinh dang.
Hoat déng 2: Cdu triic ctia nhiem sdc thé

Hoat dong cua GV

Hoat dong ctia HS

- M6 ta hinh dang, kich thuéc cuia NST &
ki gitra?

- Yéu cau HS quan sat H 8.5 cho biét: cac
s0 1 va 2 chi nhitng thanh phan cdu tric
nao cua NST?

- M0 ta cau truc NST & ki gitta cia qua
trinh phan bao?

- HS quan sat va mo ta.
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- GV gidi thiéu H 8.4 - HS dién cha thich

1- 2 cromatit

2- Tam dong

- Lang nghe GV gidi thiéu.

Két luan:
- Cau trac dién hinh cua NST dwoc biéu hién rd nhat & ki gitra.
+ Hinh dang: hinh hat, hinh que, hinh chit V.
+ Dai: 0,5 — 50 micromet, duwong kinh 0,2 — 2 micromet.
+ Cdu trdc: & ki gitta NST gom 2 cromatit gan v4i nhau & tam dong.
+ Moi cromatit gom 1 phan t* ADN va protéin loai histon.
Hoat déng 3: Chtirc ndng cua nhiém sdc thé

Hoat dong cua GV Hoat dong cua HS
Yéu cau HS doc thong tin muc III SGK, HS doc thong tin muc IIT SGK, trao doi
trao doi nhém va tra 16i cau hoi: nhom va trd 10i cau hoi.
? NST c6 dac diém gi lién quan dén di
truyén? - Rut ra két luan.

Két ludn:
- NST la cau triic mang gen, trén d6 moi gen & mot vi tri xac dinh. Nhitng bién doi vé cau
tric, s6 lwgng NST déu dan tdi bién doi tinh trang di truyén.
- NST c6 ban chat 1a ADN, su tw nhan d6i caa ADN dan tGi sy tiy nhan doi cia NST nén
tinh trang di truyén duwgc sao chép qua cac thé hé té bao va co thé.
Hoat dong 3 : Luyén tap - Cung co
Khoanh tron vao dap an dung :
Cau1:NST la gi?
A. NST la cau tric nam trong nhan té bao.
B. NST la ciu trdc nam ngoai nhan té bao, dé bat mau khi dugc nhuém bang dung dich
thu6c nhuom mang tinh kiém.
C. NST la cau tric nam trong nhan té bao, dé bat mau khi dwgc nhuém bang dung dich
thu6c nhuom mang tinh kiém.
D. NST la cau tric nam ngoai nhan té bao.
Cau 2 : Trong cdap NST twong dong, 2 NST c6 nguon goc tr dau?
A.Tibo. B.Twme. C.Mottlrbo, mot tr me. D. Ca 3 dap an trén.
Cau 3 : Thanh phan hoa hoc chu yéu cua NST la
A. Protein va sgi nhiém sac. B. Protein histon va axit nucleic.
C. Protein va ADN. D. Protein anbumin va axit nucleic.
Cau 4 : Mot NST c6 dang dién hinh gom cac thanh phan
A. Tam dong, cromatit, thé kém, eo thit nhat, eo thit hai, sgi co ban, sgi nhiém sac.
B. Tam dong, cromatit, thé kém, eo thit nhat, eo tht hai, sgi co ban.
C. Tam dong, cromatit, thé kém, eo thit nhat, eo thit hai.
D. Tam dong, cromatit, eo thit nhat, eo thit hai, sgi co ban, sgi nhiém sac.

GV : Dang Thi Lién 25



Keé hoach bai day Sinh hoc 9

Cau 5: Trong té bao sinh dudng, NST ton tai thanh
A. tirng cdp twong dong (giong nhay vé hinh thdi, kich thudc).
B. titng cap khong twong dong.
C. tirng chiéc riéng ré.
D. titng nhom.
Cau 6 : Bac diém nao sau day khong phai la tinh dac trung cia bo NST?
A. Trong té bao sinh dudng, NST ton tai thanh tirng cap twong dong.
B. Hinh thai va kich thwéc NST.
C. So lwgng NST trong té bao sinh dwdng va trong giao tt.
D. Sy nhan déi, phan li, t6 hop.
Cau 7 : Vai tro ctia NST do6i véi sy di truyén cdac tinh trang la gi?
A. NST la cdu tric mang gen quy dinh tinh trang. Do d6 nhitng bién d6i vé cau tric va sb
lwgng NST sé gay ra bién d6i cac tinh trang di truyén.
B. NST c6 dac tinh tw nhan doi do do céc tinh trang di truyén duwgc sao chép qua cac thé hé
t€ bao va co thé.
C. NST la cau tric mang gen c6 ban chat la ADN.
D. Ca A va B.
Hoat dong : Tim toi , mé rong
1. Yéu cau HS tra 10i cau héi 1, 2,3 SGK.
2. Hwéng dan hoc bai & nha
- Hoc bai va tra 10i cau hoi SGK
- Ké san bang 9.1 va 9.2 vao vd& bai tap.
- Poc trwdc bai 10 — Nguyén phan
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Ngay soan: 27/9 /2020

Tiét 10, 11 CHU DPE : NGUYEN PHAN - GIAM PHAN
I. Muc tiéu
1. Kién thic:
- Hoc sinh nam dwoc sy bién doi hinh thai NST (cha yéu la sy dong va dudi xoan) trong chu
ky té bao.
- Trinh bay duwgc nhitng bién doi co ban ctia NST qua cac ky ctia nguyén phan.
- Phén tich dwgc y nghia cia nguyén phan doi véGi su sinh san va sinh treéng cta co thé.
.- Hoc sinh trinh bay dugc nhitng dién bién co ban cia NST qua céac ky caa giam phan I va
giam phan II.
- Néu dugc nhitng diém khac nhau cua ting ky & giam phan I va II.
- Phan tich dwgc nhitng sy kién quan trong c6 lién quan t6i cac cap NST twong dong.
- D6i v6i HS khuyét tat : Trinh bay dwgc nhitng bién déi co ban cia NST qua cac ky cta
nguyén phan
2. Ky nang: Reén ki nang quan sat va phan tich kénh hinh dé rnit ra KT
3. Nang lyc can phét trién
a. Cac nang lyc chung :
NL tw hoc (La NL quan trong nhat)
- HS x4c dinh dwgc muc tiéu hoc tap chu dé la: Ty dat ra dwgc cac muc tiéu hoc tap, 1én ké
hoach hoat dong cuia ban than dé hoan thanh muc tiéu...
- Nang lyc tw duy sang tao: Ty dwa ra dugc cac cau hdi va cac phwong an tra 10i.
- Nang luc giao tiép: Giao tiép vdi cac thanh vién trong nhém, véi doi twong diéu tra,...
- Nang luc hop tac: Hoat dong nhém, hgp tac véi cac doi twong diéu tra....
- Nang luc st dung ngdn ngit: Ngon ngit noi, doc hiéu cac noi dung lién quan, viét, bao
cdo ban thu hoach ctia nhom....
- Nang luc st dung cong nghé thong tin va truyén thong: Thu thap théng tin trén mang
Internet, trén sach, bao, tivi, ....
- Nang luc ty quan li: Ty dwa ra ké hoach lam viéc va quan li thoi gian lam viéc cia
ban than, quan li nhém, y thitc dwgc céng viéc cta ban than va ty diéu chinh hoat dong
cta ban than dé hoan thanh cong viéc dugc giao
b. Cac nang luc chuyén biét:
- Quan sét: kénh hinh, sach bao phim anh dé tim hiéu vé DVNS .
4. Thai do: Giao duc thai do yéu thich mén hoc
1. PHUONG PHAP DAY HQC TREN LOP:
Phwong phap day hoc dwgce ap dung : thuyét trinh, gidi quyét van dé , hd nhém ....
I11. CONG TAC CHUAN BI:
1. Chuan bj cua gido vién: may tinh , may chiéu .
2. Chuan bi cta hoc sinh:
IV. CAC BUOC TO CHUC BAI DAY:
- Hinh thitc t6 chitc day hoc: T6 chie day hoc trén 16p
V. TIEN TRINH BAI HOC :
1. On dinh t6 chitc: Kiém tra si s6.
2. Kiém tra bai cii: Néu cau tao va chitc nang ctia nhiém sac thé
3. Bai méi
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* Hoat dong 1 : Khéi dong

VB: Moi loai sinh vat c6 mét bo NST dac trirng vé s6 lugng va hinh dang xac dinh.

Tuy nhién hinh thai ctia NST lai bién doi qua cac ki cua chu ki té bao, bai hom nay cac em
sé duwgc tim hiéu si bién doi cia NST dién ra nhw thé nao?
* Hoat dong 2 : Hinh thanh kién thitc
Hoat déng 1: Nhitng bién doi co bdn ctia NST trong qud trinh nguyén phdn

Hoat dong cua GV

Hoat dong cua HS

- GV yéu cau HS quan sat H 9.2 va 9.3 dé
trd 10i cau hoi:

- M0 ta hinh thai NST & ki trung gian?

- Cudi ki trung gian NST c¢6 dac diém gi?
Yéu cau HS mo ta dién bién ctia NST & céac
ki trung gian, ki dau, ki gitta, ki sau, ki
cudi trén tranh vé

- Cho HS hoan thanh bang 9.2.

- GV néi qua veé sy xuat hién ctia mang
nhan, thoi phan bao va sy bién mat ctia
chung trong phan bao.

- ¢ ki sau c6 sy phan chia té bao chat va
cac bao quan

- Ki cudi 6 sy hinh thanh mang nhan khac
nhau gitra dong vat va thuc vat.

- Néu két qua cta qua trinh phan bao?

- HS quan sat hinh vé va néu dugc hinh
thai NST ¢ ki trung gian

- HS trao do6i nhom thong nhat trong nhém
va ghi lai nhitng dién bién co ban cia NST
0 cac ki nguyén phan.

- Pai dién nhom trinh bay, cac nhém khac
nhan xét, bo sung.

- HS lang nghe GV giing va ghi nh& kién

thire.

- HS tra 10i: Két qua tir 1 té€ bao me ban
dau cho 2 té bao con c6 bo NST gidng hét
me.

Két luan:

- Ki trung gian NST thao xodn cyc dai thanh sgi manh, méi NST ty nhan doi thanh 1 NST

kép.

- Nhitng bién doi co ban ctia NST & cac ki cua nguyén phan.

Cac ky Nhitng bién doi co ban cia NST

Ky dau .- Cac NST dinh vao cac sgi to cua thoi phan bao ¢ tam dong
- NST bat dau déng xodn va co ngan nén c6 hinh thai ro rét

Ky gitta - Cac NST kép dong xoan cyc dai.
- Cac NST kép xép thanh hang & mat phang xich dao cua thoi phan bao

Ky sau .- Ttng NST kép ché doc ¢ tdm dong thanh 2 NST don phan li vé 2 cyc
cua té bao.

Ky cudi .- Cac NST don dan xoan dai ra, & dang sgi manh dan thanh nhiém sac

K@t qua: tit mot té bao me ban dau tao ra 2 té bao con c6 bo NST giong nhu té bao me.

Hoat déng 2: Y nghia ctia nguyén phan
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Hoat dong cua GV

Hoat dong cuia HS

- Yéu cau HS nghién cttu thong tin muc
I11, thdo luan nhém va tra 10i cau hoi:

- Nguyén phdn c6 vai tro nhu thé nao déi
vOi quad trinh sinh trudng, sinh sdn va di
truyén cua sinh vat?

- Co ché nao trong nguyén phdn gitp ddm
bdo b6 NST trong té bao con giong té bao

me?

- GV néu y nghia thyc tién cta nguyén
phan nhw giam, chiét, ghép canh, nudi cay

mo.

- HS thao luan nhém, néu két qud, nhan xét
va két luan.

+ Sy tw nhan doi NST & ki trung gian,
phan li dong déu NST vé 2 cyc cua té bao
0 ki sau.

Két ludn:

- Nguyén phan gitp co thé 16n 1én. Khi co thé da 16n t&di mot gidi han thi nguyén phan van
tiép tuc gitp tao ra té bao mdi thay cho té bao gia chét di.

- Nguyén phan duy tri 6n dinh bo NST dac trng ctia loai qua céc thé hé té bao.
- Nguyén phan la co s@ cta sy sinh san vo tinh.
Hoat dong 3: Nhitng dién bién co bdn ctia NST trong giam phdn

m&i duogc tao thanh vGi s6 lwgng la b
don boi (kép).

Cac ky Nhitng dién bién co ban ctia NST & cac ky
Lan phan bao I Lan phan bao II

Ky dau |- Cac NST xoéan, co ngan. - NST co lai cho thdy s6 lwgng NST
- Cac NST kép trong cdp twong dong | kép trong bd don boi.
tiép hgp va co6 thé bat chéo vGi nhau,
sau do lai tach roi nhau.

Ky gita |- Cac cap NST twong dong tap trung | - Cac NST kép xép thanh mot hang
va xép song song thanh hai hang ¢ mat | @ mat phang xich dao cta thoi phan
phang xich dao cua thoi phan bao. bao.

Ky sau | - Cac cap NST twong dong phan li doc | Ting NST kép ché doc & tam dong
1ap v&i nhau vé 2 cye cia té bao. thanh 2 NST don phan li vé 2 cuc

cua té bao.

Ky cudi | Cac NST kép nam gon trong 2 nhan | Cic NST don ndam gon trong nhan

md&i duoc tao thanh véi s6 lwgng la
bo don boi.

Twr két qua bang 10, GV tiép tuc huwéng dan HS
thao luan ghi nhé nhitng ndi dung co ban:

- Hoat dong cua NST & ky dau, ky giita va ky
sau trong GP I co6 gi khac v6i trong NP?

- Hoat dong cua NST & ky gitta II va ky sau II co
gi khac vdi ky gitra va ky sau I?

GV khai quat:
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GV dung chit cai thay cho NST dé giai thich
théem sy phan li doc lap cua cac cap NST kép
twong dong khi di vé 2 cuc té bao.

Vi du: Ky hiéu 2 cdp NST twong dong la A ~ a,
B ~ b, khi & ky giita NST & thé kép: (AA)(aa),
(BB)(bb).

Do s phan li doc 1ap va t6 hop tu do ctaia cac cap
NST twong dong khi vé 2 cyc té bao, cho nén t6
hop NST & té bao con dugc tao ra khi két thtic
lan phan bao I ¢6 2 kha nang;:

1. (AA)(BB), (aa)(bb)

2. (AA)(bb), (aa)(BB)

Vi vay, qua giam phan c6 thé tao ra 4 loai giao t@
AB, Ab, aB, ab.

Néu goi n la s6 cap NST twong dong thi s6 loai
giao tir c6 thé dugc tao rala 2".

- Két qua cua giam phan la gi?

-Két qua: tir 1 té€ bao me (2n NST)
qua 2 lan phan bao lién tiép tao ra 4
té bao con mang bd NST don boi (n
NST).

Hoat dong 3 : Luyén tap - Cing co :
- K&t qua cta gidm phan I c6 diém nao khéc can ban so véi két qua cua gidm phan I1? Trong
2 1an phan bao cua giam phan, lan nao dwgc coi la phan bao nguyén nhiém, lan nao dwgc coi

la phan bao giam nhiém?

Hoat dong 4,5 : Van dung - Tim toi mé rong
Bai 1 : Tinh s6 NST, s cromatit va s6 tam dong trong moi té bao trong tirng ki ctia nguyén

phan.
K | Trung| Ky | Ky | Ky Cuei

o gian | dau | Gitta | Sau | TB chwa tich | TB da tach
Cau truc
SO NST 2n 2n 2n | 4n 4n 2n
Trang thai NST Kép | Kép | Kép | don don don
SO crématit 4n 4n 4n 0 0 0
SO tam dong 2n 2n 2n | 4n 4n 2n

Bai 2 : Hoan thanh bang sau:

Nguyén phan Giam phan

- Xdy ra @ té bao sinh dutng. - .
e - Gom 2 lan phéan bao lién tiép.
- Taora ............ té bao con c6 b6 NST nhw ¢ | - Taora. ....... té bao con c6 bo NST ....

té bao me.

Bai 3 : Néu nhitng diém giong va khac nhau co ban giita nguyén phan va giam phan.
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Ngay soan: 5/ 10/2020
Tiét 12 Bai 11: PHAT SINH GIAO TU VA THU TINH (NCBH )
I. Muc tiéu
1. Kién thic:
- Hoc sinh trinh bay dugc cac qua trinh phat sinh giao tt & dong vat.
- Néu dugce nhitng diém giong va khac nhau giita qua trinh phat sinh giao t duc va cai.
- Xac dinh dwgc thue chat caa qua trinh thu tinh.
- Phan tich dwgc y nghia ctia cdc qua trinh gidm phan va thu tinh vé mat di truyén va bién di.
- B6i vai HS khuyét tat : trinh bay dugc cac qua trinh phat sinh giao t& ¢ dong vat.

2. Ky nang:
- Tiép tuc rén ki nang quan sat, phan tich kénh hinh dé tim KT
- PTNL : quan sat, phan tich kénh hinh va tw duy
3. Thai do: Giao duc thai do yeu thich mon hoc
I1. B6 dung day va hoc:- - May tinh , bai giang dién tr .
ITI. Tién trinh bai giang
1. On dinh t6 chitc: Kiém tra si so.
2. Kiém tra bai cii
- Néu nhitng dién bién co ban cia NST qua cac ki cta giam phan?
- Nhitng dac diém nao ctia NST trong gidm phan la co ché tao ra nhitng loai giao t& khac
nhau?
- biém giong va khac nhau co ban gitta gidm phan va nguyén phan la gi?
3. Bai mai:
Hoat dong 1 : Khéi dong

VB: Céc té bao con dugc hinh thanh qua gidm phan sé phat trién thanh cac giao t¥, nhung
su hinh thanh giao t¥ duc va cai cé gi khac nhau? Ching ta cung tim hiéu bai hom nay.

Hoat dong 2 : Hinh thanh kién thirc

Hoat dong 1: Sv phat sinh giao tir

Hoat dong cia GV Hoat dong ctia HS
- GV yéu cau HS nghién cttu thong tin Muc 1, | - HS ty nghién cttu thong tin, quan sat H
quan sat H 11 SGK va tra 10i cau hoi: 11 SGK va tra 10i.
- Trinh bay qua trinh phat sinh giao t duc va
cai? - HS lén trinh bay trén tranh qua trinh

phat sinh giao t duc.

- 1 HS lén trinh bay qua trinh phat sinh
giao t cai.

- Cac HS khac nhan xét, b sung.

- GV chot lai kién thirc.

- Yéu cau HS thao luan va tra 10i:

- Néu sy giong va khdc nhau co bdn cua 2 qud
trinh phdat sinh giao tr dvc va cdi? - HS dwa vao thong tin SGK va H 11,
xac dinh duwgc diém giong va khac nhau
gitta 2 qua trinh.

- Pai dién cac nhom trinh bay, nhan xét,
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bo sung.
- GV choét kién thitc véi dap an ding.
- Sw khdc nhau vé kich thudc va s6 lvgng cua
tritng va tinh trung co6 y nghia gi? - HS suy nghi va tra 10i.

Két lugn Diém giong va khac nhau gitta qua trinh phat sinh giao tt duc va cai:
+ Giong nhau:
- Cac té bao mam (noan nguyén bao, tinh nguyén bao) déu thyc hién nguyén phan lién tiép
nhiéu lan.
- Noan bao bac 1 va tinh bao bac 1 déu thyc hién gidm phan dé cho ra giao ttr.
+ Khac nhau:

Phat sinh giao tir cai Phat sinh giao tir duc

- Noan bao bac 1 qua giam phan I cho thé cyc thit | - Tinh bao bac 1 qua giam phan cho 2
1 (kich thwéc nho) va nodn bao bac 2 (kich thwéc | tinh bao bac 2.

16n).
- Noan bao bac 2 qua giam phan II cho 1 thé cyc | - Mo6i tinh bao bac 2 qua gidam phéan
thit 2 (kich thwdc nhd) va 1 té bao tring (kich | cho 2 tinh t, cac tinh ti phat trién

thwdc 16n). thanh tinh trung.
- Két qua: tr 1 noan bao bac 1 qua gidm phan cho | - Két qua: Tt 1 tinh bao bac 1 qua
3 thé dinh huwéng va 1 té bao tritng (n NST). giam phan cho 4 tinh trung (n NST).

- Tinh trung c6 kich thwéc nhé, s6 lwgng 16n dam bdo qua trinh thu tinh hoan héo.
- Tritng s6 lwgng it, kich thwdc 16n chita nhiéu chat dinh dudng dé nudi hgp ti va phoi (¢
giai doan dau).

Hoat dong 2: Thu tinh

Hoat dong ctia GV Hoat dong ctia HS

- GV yéu cau HS nghién ciu thong tin | - St dung tw liéu SGK dé tra 10i.
Muc II SGK va tra 1oi cau hoi:

- Néu khai niém thu tinh?

- Néu bdn chat cua qud trinh thu tinh?

- Tai sao su két hgp ngdu nhién giira cdc
giao tir duc va cdi lagi tgo cdac hop tw
chita cdc t6 hop NST khdc nhau veé
nguoén goc? - HS van dung kién thitc dé néu dugc: Do su
phan li doc 1ap ctia cac cap NST twong dong
trong qua trinh gidm phan tao nén cac giao tw
khac nhau vé nguon géc NST. Sy két hgp ngau
nhién cua cac loai giao t* nay da tao nén cac
hgp t& chita cac t6 hgp NST khac nhau vé
nguon goc.

Két ludn:
- Thu tinh la sy két hgp ngau nhién gitra 1 giao tir duc va 1 giao ti cai.
- Thue chat caa sw thu tinh 1a sy két hgp cia 2 b6 nhan don boi (n NST) tao ra bo nhan
lwdng boi (2n NST) & hop t.
Hoat dong 3: Y nghia ciia giam phan va thu tinh
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Hoat dong cua GV Hoat dong cua HS
- Yéu cau HS nghién cttu thong tin Muc
I11, thdo luan nhém va tra 10i cau hoi: - HS dva vao thong tin SGK dé tra 1oi:

- Néu y nghia cua giam phan va thu tinh
vé cdc mdt di truyén va bién di?
- GV chét lai kién thic. - HS tiép thu kién thitc.

Két ludn:
- Gidm phan tao giao tir chita b NST don bdi.
- Thu tinh khoi phuc b NST lwong boi. Sy két hop cta cac qua trinh nguyén phan, gidam
phan va thu tinh dam bao duy tri 6n dinh bd NST dac treng cua loai sinh san hitu tinh.
- Giam phan tao nhiéu loai giao t&r khac nhau vé nguon goc, sy két hgp ngau nhién cta cac
giao tir khac nhau lam xuat hién nhiéu bién di t6 hop & loai sinh san hitu tinh tao nguén
nguyén liéu cho chon gidng va tién hoa.
Hoat dong 3 : Luyén tap - Cuing co
Néu nhitng diém giong va khac nhau giita qua trinh phat sinh giao t& dwc va céi ?
Hoat dong 4,5 : Van dung - Tim toi mé rong
Bai 1: Gid st ¢6 1 tinh bao bac 1 chita 2 cdp NST twong dong Aa va Bb gidm phan sé cho ra
may loai tinh trung? Hay khoanh tron vao chit cai dau cau dung:

a. 1 loai tinh trung c. 4 loai tinh trung
b. 2 loai tinh trung d. 8 loai tinh trung
(Pap an b)

Bai 2: Gia st chi c¢6 1 nodn bao bac 1 chita 3 cap NST AaBbCc gidm phan sé cho ra may
tri'ng? Hay chon cau tra 10i dung:

a. 1 loai triing c. 4 loai triing

b. 2 loai tring d. 8 loai trirng

(Pép an a: 1 té bao sinh tritng chi cho ra 1 tritng va 3 thé cuyc, tritng d6 la mot trong
nhitng loai tritng sau: ABC, ABc, AbC, Abc, aBC, aBc, abC, abc).
Bai 3: Xét 4 té bao sinh duc so khai ctia ru6i giam 2n = 8 déu nguyén phan lién tiép 9 dot.
2,34375% té bao con trdi qua giam phan. Tinh s6 giao t& cai dugc sinh ra.
A.192. B.48. C.24. D.2048.
Bai 4: 1 té bao sinh duc so khai duc va 1 t€ bao sinh duc so khai cai déu nguyén phan lién
tiép 4 lan. Cac té bao con chuyén sang vung sinh trédng va qua vung chin gidam phan binh
thuong. S6 lwgng giao tir duc va giao ti cai dugc tao thanh la
A. 64 va 64.
B. 64 va 4.
C. 64 va 16.
D. 16 va 16.

GV : Pang Thi Lién 33



Keé hoach bai day Sinh hoc 9

Ngay soan: 7/10/2020
Tiét 13 Bai 12: CO CHE XAC PINH GIOI TiNH
I. Muc tiéu
1. Kién thic:
- Hoc sinh mo6 ta dugc mot s6 dac diém cia NST gidi tinh.
- Trinh bay dugc co ché xac dinh NST gidi tinh ¢ nguoi.
- Phan tich dwgc dnh huwdng ctia cac yéu tdé moi tredng dén sy phan hda gidi tinh.
- D6i véi HS khuyét tat : Trinh bay dugc co ché xac dinh NST gidi tinh & nguoi
2. Ky nang:
- Tiép tuc ren ki nang phan tich kénh hinh cho HS.
- PTNL : sd ngon ngtt, phan tich kénh hinh
3. Thai d6: Cé cach nhin nhan ding vé gidi tinh va biét cach cham s6c bao vé minh
I1. 6 dung day va hoc: - May tinh , bai giang dién tr .
I1I. Tién trinh bai gidng
1. On dinh t6 chitc: Kiém tra si so.

2. Kiém tra bai cti: Trinh bay diém giong va khac nhau giita qua trinh phat sinh giao tr dyc

va cai & dong vat?
3. Bai mai:
* Hoat dong 1 : Khéi dong

VB: ? Vi sao cac ca thé ctia cuing mot loai, cing cha me, cing moi tredng song nhu nhau
(ca trong co thé me) nhung khi sinh ra lai c6 cé thé nay la duc, ca thé kia la cai. Ngay nay di
truyén hoc da chitng minh rang gidi tinh (tinh duc, tinh cai) cé co s& vat chat la NST giGi

tinh.
* Hoat dong 2 : Hinh thanh kién thitc
Hoat dbng 1: Nhiém sdc thé gidi tinh

Hoat dong ctia GV Hoat dong cua HS

- GV yéu cau HS quan sat H 8.2: bo NST ctia | - Cac nhém HS quan sat ki hinh va néu

ru6i gidm, hoat dong nhém va trd 16i cau héi: | dugc:
- Néu diém giong va khdc nhau & bé NST cua

ruoi dvc va ruoi cdi? + Giéng 8 NST (1 cdp hinh hat, 2 cap

hinh chit V).
+ Khac:

mac.
- GV thong bao: 1 cdp NST khac nhau @ con | Con cai: 1 cap hinh que.
duc va con cai la cap NST gigi tinh, con cac
cap NST giong nhau & con duc va con cai la
NST thuong.

- Cho HS quan sat H 12.1

- Cdp NST nao la cdp NST gidi tinh? - Quan sat ki hinh 12.1 va néu dugc cap
- NST gidi tinh cé6 ¢ té bao nao? 23 la cap NST gidi tinh.
- GV duara VD: ¢ nguoi: 44A + XX [ N - HS tra 101 va it ra két luan.

44A + XY [ Nam

Con duc:1 chiéc hinh que. 1 chiéc hinh
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- So sdnh diém khdc nhau gitta NST thuong va

NST gidi tinh?

- GV dwara VD vé tinh trang lién két v&i gigi

tinh.

- HS trao d6i nhém va néu dugc su khac
nhau vé hinh dang, s6 lvgng, chitc nang.

Két ludn:
- Trong céc té bao ludng boi (2n):
+ Co cac cap NST thuong.

+ 1 cdp NST giéi tinh ki hiéu XX (twong dong) va XY (khong twong dong).

- @ nguoi va dong vat c6 v, rudi gidm .... XX & giong cai, XY & giong duc.

- 8 chim, éch nhai, bo sat, bvém.... XX & giong duc con XY & giong cai.

- NST gidi tinh mang gen quy dinh tinh dyc, cai va tinh trang lién quan t6i gigi tinh.
Hoat déng 2: Co ché xdc dinh gidi tinh

Hoat dong cua GV

Hoat dong ctia HS

- Cho HS quan sat H 12.2:

- Gidi tinh dugc xdc dinh khi nao?

- GV lwu y HS: mot s6 loai gidi tinh xac
dinh trwéc khi thu tinh VD: tring ong
khong duwgc thu tinh tré@ thanh ong duc,
dugc thu tinh tr¢ thanh ong cai (ong thg,
ong chua)...

- Nhitng hoat dong nao cua NST gidi tinh
trong giam phdn va thu tinh dan tdi sy’ hinh
thanh duc cai?

- GV yéu cau 1 HS 1én bang trinh bay trén
H 12.2.

- GV dat cau hoi, HS thao luan.

- C6 mdy logi tritng va tinh trung duoc tao
ra qua gidm phan?

- Su thu tinh gitra tritng va tinh trung nao
tao thanh hop ti¥ phdt trién thanh con trai,
con gai?

- Vi sao ti 1é con trai va con gdi xap xi 1:1?
- Sinh con trai hay con gdi do nguoi me
dung hay sai?

- GV noi vé su bién doi ti 1é nam: ntt hién
nay, lién hé nhitng thuan lgi va kho khan.

- HS quan sat va tra 10i cau hoi:
- Rut ra két luan.

- HS lang nghe GV giéang.

- HS quan sat ki H 12.1 va tra 10i, cac HS
khac nhan xét, b sung.

- 1 HS trinh bay, cac HS khac nhan xét,
danh gia.

- HS thao luan nhém dwa vao H 12.2 dé tra
161 cac cau hoi.

- Pai dién t'ng nhém tra 10i ting cau, cac
HS khac nhan xét, b sung.

- Nghe GV giang va tiép thu kién thirc.

Két ludn:

- Pa s6 céc loai, gidi tinh duwgc xac dinh trong thu tinh.
- Su phan li va t6 hgp cap NST gidi tinh trong gidm phan va thu tinh 1a co ché xac dinh giGi
tinh @ sinh vat. VD: co ché xac dinh gigi tinh & nguoi.
- Ti 1€ nam: ni* xap xi 1:1 do s6 lwgng giao t&r (tinh tring mang X) va giao t¥ (mang Y)
twong dwong nhau, qua trinh thu tinh cta 2 loai giao ti nay vdi tritng X sé tao ra 2 loai t6

hop XX va XY ngang nhau.
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Hoat déng 3: Cdc yéu t6 dnh hudng t6i sy phdn hod gidi tinh

Hoat dong cua GV Hoat dong cua HS

- GV gidi thiéu: bén canh NST gidi tinh c6 cac yéu | - HS néu dwoc cac yéu to:
t6 moi treong anh huwdng dén sy phan hoa gidi tinh. | + Hoocmon...

- Yéu cau HS nghién cttu thong tin SGK. + Nhiét do, cuwong doé chiéu
- Néu nhitng yéu t6 dnh huong dén sw phdn hod gidi | sang....
tinh?

? Sw hiéu biét vé co ché xdc dinh gidi tinh va cdc yéu
to6 dnh hudng dén sv phdn hod gidi tinh co y nghia gi
trong sdn xudt? - HS dva ra y kién, nghe GV gidi
thiéu thém.

Két ludn:
+ Hoocmon sinh duc: R6i loan tiét hoocmon sinh duc sé lam bién déi gigi tinh tuy nhién cap
NST gidi tinh khong doi.
VD: Dung Metyl testosteeron tac dong vao ca vang cai, ca vang duc. Tac dong vao tring ca
r6 phi mdi nd dan tdi 90% phat trién thanh ca ré phi duc (cho nhiéu thit).
+ Nhiét do, anh sang ... cling lam bién doi giGi tinh VD SGK.
- y nghia: gitip con ngwoi cha dong diéu chinh ti 1€ dwc, cai phu hgp véi Muc dich san xuat.
* Hoat dong 3 : Luyén tap - Cung co:
- Neéu Sy khac nhau gitta NST thuong va NST gigi tinh.
Hoat dong 4 : Van dung
Khoanh tron vao dap an ding
Cau 1: Hién twgng can bang gidi tinh la
A. Tilé duc : cai xdp xi 1 : 1 tinh trén so0 lwgng ca thé 16n cia mot loai dong vat phan tinh.
B. Ti 1€ ca thé duc va cai ngang nhau trong mét quan thé giao phoi.
C. Ti I€é ca thé duc cai ngang nhau trong mot 1an sinh san.
D. Co hoi tring thu tinh vdi tinh trung X va tinh trung Y ngang nhau.
Cau 2: Nguyén nhan cua hién twgng can bang gidi tinh la
A. Do ti 1€ giao tit mang NST gidi tinh X bang Y hay X bang O.
B. Tuén theo quy luat so 16n.
C. Do qua trinh tién hoa ctia loai.
D. Ca A va B deéu duang.
Cau 3: O da s6 cac loai thi, gi6i tinh dwoc xac dinh & thdi diém nao?
A. Sau khi thu tinh, do tinh tring quyét dinh
B. Trudc khi thu tinh, do tritng quyét dinh
C. Trong khi thu tinh
D. Sau khi thu tinh do méi trudng quyét dinh
* Hoat dong 5: Tim toi mé rong
- Hoc bai va tra 10i cau hoi 3,4 SGK.
- Lam bai tap 1,2,5 vao vé va doc Muc “Em c6 biét”
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Ngay soan: 8 /10/ 2020
Tiét 14 Bai 14: THUC HANH :
QUAN SAT HIiNH THAI NHIEM SAC THE
I. Muc tiéu
1. Kién thitc: HS:
- Nhan dang dugc thai NST & cac ky.
- D0i voi HS khuyét tat : biét nhan dang dugc thai NST & cac ky dudi kinh hién vi .
2 Ki nang:
- Ren ki nang st dung kinh hién vi.
- Biét cach quan sat tiéu ban hién vi hinh thai NST va cach vé hinh.
- PTNL : thuc hanh .
3. Thai do: Bao vé gilt gin dung cu thi nghiém.
I1. B6 dung day va hoc:
- May tinh , bai giang dién t .
- Kinh hién vi da cho cac nhém.
- B0 tiéu ban NST, tranh NST ctia hanh tay
I11. Tién trinh bai giang
1. On dinh t6 chitc: Kiém tra si so.
2. Kiém tra bai cii: - Kiém tra cau héi 1,2.
- Goi HS lén lam bai tap 3, 4.
3. Bai mai:
* Hoat dong 1 : Khéi dong
VB: ? Trinh bay nhitng bién doi hinh thai NST trong chu ki té bao? Trong tiét hom nay, cac
em sé tién hanh nhan dang hinh thai NST & cac ki qua tiéu ban.
* Hoat dong 2 : Tién trinh budi thyc hanh

Hoat dong ctia GV Hoat dong ctia HS

1. GV néu yéu cau cta bu6i thyc hanh.

2. GV huéng dan HS céach st dung kinh
hién vi: HS lang nghe va tién hanh theo sy HD ctia
+ Ldy anh sang: mé& tu quan, quay vat kinh | GV

nho vao vi tri lam viéc, mat trai nhin vao thi
kinh, dung 2 tay quay guong hudng anh
sang khi nao c6 vong sang déu, vién xanh la
duoc.

+ DPdt mau trén kinh, dau nghiéng nhin vao
vat kinh, van 6c so cdp cho kinh xuéng dan
tieu ban khoang 0,5 cm. Nhin vao thi kinh
van oc sa cdp cho vat kinh tir tir 1én dén khi
anh xudt hién.

Van 6c vi cap cho anh r6 nét. Khi can quan
sat ¢ vat kinh 16n hon chi can quay truc tiép
dia mang vat kinh & vao vi tri lam viéc.

+ Trong tiéu ban c6 cac té bao dang & thoi ki
khac nhau. Cac em can nhan dang NST &
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cac ki trén tiéu ban.

3. Yéu cau HS vé lai hinh khi quan sat dugc,
gitt y thic ki luat (khong néi to,x6 day
nhau).

4. GV chia nhom, phat dung cu Cac nhom
nhan dung cu.

5. Yéu cau cac nhom ctt nhom truédng nhan
va ban giao dung cu.

Luu y HS:

- GV theo doi, trg giup, danh gia ki nang st
dung kinh hién vi tranh van diéu chinh kinh
khong can than dé lam v& tiéu ban.

- Cac nhém nhan dung cu.

- HS tién hanh thao tac kinh hién vi va quan
sat tiéu ban theo tirng nhom.

- V€ cac hinh quan sat dugc vao va thuc
hanh.

* Hoat dong 3 : Nhan xét - danh gia :
- Cac nhom ty nhan xét vé thao tac st dung kinh, két qua quan sat ctia minh.
- GV danh gia chung vé y thitc va két qua ctia cac nhom.
- banh gia két qua cia nhém qua bén thu hoach.
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Ngay soan :13/10/ 2020
CHUONG III - ADN VA GEN
Tiét 15: BAI 15: ADN
I. Muc tiéu
1. Kién thitc:
- Hoc sinh phan tich dugc thanh phan héa hoc ctia ADN dac biét la tinh dac thu va hinh
dang cta no.
- Mo ta dugc cau tric khong gian cia ADN theo mo hinh cua J. Oatson va F. Crick.
- Déi vai HS khuyét tat : Mo ta dugc cau triic khong gian cia ADN

2. Ky nang:
- Ren ki nang quan sat va phan tich kénh hinh.
- PTNL : sd ngon ngtt, phan tich kénh hinh .
3. Thai do: - Tich cyc trong hoat dong ,.yéu thich khoa hoc
I1. B6 dung day va hoc: - Méay tinh , bai giang dién tw .
ITI. Tién trinh bai giang
1. On dinh t6 chitc: Kiém tra si so.
2.Bai m&i:
* Hoat dong 1 : Khéi dong
VB: Yéu cau HS nhac lai cdu tric hoa hoc va chitc nang ctia NST.
GV: ADN khong chi la thanh phan quan trong cia NST ma con lién quan mat thiét véi ban
chat hod hoc cta gen. Vi vay né la co s& vat chat caa hién twgng di truyén ¢ cap do phan tu.
Hoat dong 2 : Hinh thanh kién thirc

Hoat dbng 1: Cdu tao hod hoc ctia phan tir ADN
Muc tiéu: HS néu dugc cdu tao hod hoc ctia phan tr ADN

Hoat dong ctia GV Hoat dong cua HS
- GV yéu cau HS nghién citu thong tin | - HS nghién cttu théng tin SGK va néu dugc
SGK dé tra 1oi cau hai: cau tra 101, rit ra két luan.

- Néu cdu tao hod hoc ctia ADN?

- Vi sao néi ADN cdu tgo theo nguyén
tac da phan? + Vi ADN do nhiéu don phan cdu tao nén.

- Yéu cau HS doc lai thong tin, quan sat | - Cac nhém thao luan, thong nhat cau tra 16i
H 15, thdo luan nhém va tra 10i:

+ Vi sao ADN c¢ tinh da dang va ddc
thu? + Tinh dac thu do s6 lwgng, trinh ty, thanh
phan céc loai nucléotit.

+ Cac sap xép khac nhau cuia 4 loai nucléotit
tao néen tinh da dang.

- GV nhan manh: cau tric theo nguyén
tac da phan véi 4 loai nuclédtit khac
nhau la yéu t0 tao nén tinh da dang va
dac thu.

0 Két luan..
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Két ludn:
- ADN dugc cau tao tir cac nguyén té6 C, H, O, N va P.
- ADN thudc loai dai phan t& va cau tao theo nguyén tac da phan ma don phan la cac
nucléotit (gom 4 loai A, T, G, X).
- Phan to* ADN ctia moi loai sinh vat ddc thu béi s6 lwgng, thanh phan va trinh ty sap xép
cda céc loai nucléatit. Trinh tw sap xép khac nhau ctia 4 loai nucléétit tao nén tinh da dang
cua ADN.
- Tinh da dang va dac thu ctia ADN la co sé phét trién cho tinh da dang va ddc thu cuda sinh
vat.
Hoat déng 2: Cdu triic khong gian cua phén tit ADN
Muc tiéu: HS mo ta cau tric khong gian cia phan tt ADN

Hoat dong cua GV Hoat dong cua HS

- Yéu cau HS doc thong tin SGK, quan | - HS quan sat hinh, doc thong tin va ghi nhé
sat H 15 va mo hinh phan t® ADN dé: kién thic.

- M6 ta cdu truc khéng gian cta phdn tir
ADN?

- Cho HS théao luan

- Quan sat H 15 va tra 10i cau hoi:

- Cdc logi nuclédtit nao gitra 2 mach lién
két vdi nhau thanh cdp?

- 1 HS 1én trinh bay trén tranh hodac mo6 hinh.

L&p nhan xét, bo sung.
- HS thdo luan, tra 10i cau hoi.

+ Cac nuclédtit lién két thanh tirng cdp: A-T; G-

X (nguyén tac bo sung)
- Gia st trinh tw cac don phdn trén 1
doan mach cua ADN nhv sau: (GV ty
viét 1én bdng) hdy xdc dinh trinh ty cdc
nucléotit @ mach con lai? + HS van dung nguyén tac bo sung dé xac dinh
mach con lai.

- GV yéu cau tiép:

- Néu hé qua ctia nguyén tdac bo sung?

- HS trd 10i dya vao thong tin SGK.

Két ludn:
- Phan t* ADN la m6t chuoi xoan kép, gom 2 mach don song song, xoan déu quanh 1 truc
theo chiéu twr trai sang phai.
- M6i vong xodn cao 34 A° gom 10 cdp nuclédtit, dwong kinh vong xodn la 20 angtoron.
- Céc nucléotit gitta 2 mach lién két bang cac lién két hidro tao thanh tirng cap A-T; G-X
theo nguyén tac bo sung.
- Hé qua cta nguyén tac bo sung:
+ Do tinh chat b6 sung ctia 2 mach nén khi biét trinh tit don phan ctia 1 mach cé thé
suy ra trinh ty don phan ctia mach kia.
+ Ti 1é cac loai don phan ctia ADN:
A=T;G=XTA+G=T+X
(A+G): (T+X)=1.
Hoat dong 3: Luyén tap - Cang co
Khoanh tron vao cau tra 16i dang .
Cau 1: Teén goi cua phan t ADN la:
A. Axit deoxiribonucléic B. Axit nucléic
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C. Axit ribonucleic D. Nucléaotit

Cau 2: Cac nguyén t6 hoa hoc tham gia trong thanh phan cta phan ti¢ ADN la:

A.C H, O, Na, S B.C,H,O,N, P

C.GCHO,P D.C,H, N, P, Mg

Cau 3: Diéu ding khi néi vé dac diém cdu tao ctia ADN la:

A. La mot bao quan trong té bao B. Chi c6 & dong vat, khong c6 & thyc vat

C. Dai phan tt, 6 kich thwdc va khoi Iwgng 16n  D. Ca A, B, C déu ding
Cau 4: Don vi cau tao nén ADN la:
A. Axit ribonucleic B. Axit déoxiribonucléic
C. Axit amin D. Nucléotit
Hoat dong 4,5 : Van dung - Tim toi mé rong
Gia st trén mach 1 cia ADN c6 so lwgng cia cac nucléétit la: A= 150; G; = 300. Trén
mach 2 c6 A, = 300; G, = 600.
Dua vao nguyén tac bo sung, tim s6 lwong nucléatit cac loai con lai trén moi mach don va
sO lwgng tirng loai nuclédtit ca doan ADN, chiéu dai cia ADN.
Ddp an: Theo NTBS:
A1:T2:150;61:X2:300; A2:T1:300; G2:X1:600
=>A;+A,; =T, +T,=A=T=450; G=X=900.
Tong s6 nuclédtit la: A+G +T+X =N
Chiéu dai caa ADN la: N/2x 3,4.
2. Mot gen dai 40804, s6 lwgng nucleotit cta gen do 1a
A. 2400 B. 4800 C. 1200 D. 4080.
3. Mot gen c6 70 chu ky xoan, s6 lwgng nucleotit cia gen dé 1a
A. 700 B. 1400 C. 2100 D. 1800.
4. Mot gen c6 3000 nucleotit, khdi lwgng phan tir ctia gen doé la
A.9x10° dvC. B.9x10*°dvC. C.3x10°dvC. D.3x10*dvC.
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Ngay soan: 15/10/ 2020
Tiét 16: BAI 16: ADN VA BAN CHAT CUA GEN
I. Muc tiéu
1. Kién thitc:
- Hoc sinh trinh bay dwgc cac nguyén tac cua su ti nhan déi cia ADN.
- Néu dugce ban chat héa hoc cua gen.
- Déi v6i HS khuyét tat : trinh bay dwgc cac nguyén tac cuaa sy tw nhan doi cia ADN

2. Ky nang:
- Ren ki nang quan sat va phan tich kéenh hinh.
- PTNL : sd ngon ngtt, phan tich kenh hinh
3. Thai do: Tich cuc hoc tap,yéu thich khoa hoc.
I1. D6 dung day va hoc: - May tinh , bai gidng dién tr .
I11. Tién trinh bai giang
1. On dinh t6 chitc: Kiém tra si so.
2. Kiém tra bai cli: Néu ciu tao hoa hoc ctia phan t¢ ADN
3. Bai mdi
* Hoat dong 1 : Khéi dong

Tai sao ADN con dugc tao ra qua co ché ty nhan doéi lai giong hét ADN me ban dau.

Do chinh 1a ndi dung bai hoc ctia chiing ta hom nay .
* Hoat dong 2 : Hinh thanh kién thitc
Hoat dong 1: ADN ty nhdn dobi theo nhitng nguyén tdc nae?

Hoat dong ctia GV Hoat dong ctia HS

- GV yéu cau HS doc thong tin SGK va tra
161 cau hoi:

- Quad trinh tw nhdn doi cua ADN dién ra &
dau? vao thoi gian nao?

- Yéu cau HS tiép tuc nghién cttu thong
tin, quan sat H 16, thao luan cau hoi:

- Néu hoat déng dau tién ctia ADN khi bat
dau tw nhan doi?

- Qud trinh ty nhdn doi dién ra trén

- mdy mach ctia ADN? + Dién ra trén 2 mach.
- Cdc nucléoétit nao lién két vdi nhau thanh

tung cdp? + Nuclédtit trén mach khuon lién két véi
nuclédtit ndi bao theo nguyén tac bo sung.

- Su hinh thanh mach mdi & 2 ADN dién ra

nhu thé nao? + Mach mé6i hinh thanh theo mach khuon cua

me va nguoc chiéu.
- C6 nhdn xét gi vé cdu tao gitta 2 ADN

con va ADN me? + Cau tao cia 2 ADN con giong nhau va

- Yéu cau 1 HS mo ta lai so lwgc qua trinh | giong me.
tr nhan doéi caa ADN.

- Qud trinh ty nhdn doéi cia ADN dién ra | danh gia.

- 1 HS 1én mo ta trén tranh, 16p nhan xét,
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theo nguyén tdac nao?
- GV nhan manh sy ty nhan déi la dac tinh | + Nguyén tac bo sung va giit lai mot niva.
quan trong chi c6 & ADN.

Két luan:
- ADN tu nhan d6i dién ra trong nhan té bao, tai cac NST & ki trung gian.
- ADN ty nhan d6i theo ding mau ban dau.
- Qua trinh ty nhan doi:
+ 2 mach ADN tach nhau dan theo chiéu doc.
+ Cac nucléotit trén 2 mach ADN lién két v&i nucléotit ty do trong moi tridng ndi bao theo
NTBS.
+ 2 mach méi cia 2 ADN dan dugce hinh thanh dya trén mach khuén cia ADN me va ngugc
chiéu nhau.
+ Két qua: cdu tao 2 ADN con dwgc hinh thanh giéng nhau va giong ADN me, trong d6 moi
ADN con c6 1 mach caa me, 1 mach méi tong hgp tir nguyén liéu ndi bao.
- Qua trinh ty nhan d6i cia ADN dién ra theo nguyén tac bo sung va giit lai 1 nita (nguyén
tac ban bdo toan).

Hoat dbng 2: Bdn chdt cua gen

Hoat dong ctia GV Hoat dong ctia HS

- GV thdéng bao khai niém veé gen - HS lang nghe GV thong bao
+ Thoi Menden: quy dinh tinh trang co thé la
cac nhan to di truyén.

+ Moocgan: nhan t6 di truyén la gen nam trén
NST, cac gen xép theo chiéu doc ctia NST va di
truyén cung nhau.

+ Quan diém hién dai: gen la 1 doan cta phan ti
ADN c6 chitc nang di truyén xac dinh.

- Bdn chdt hod hoc cua gen la gi? Gen co chiic
ndng gi? - HS dva vao kién thitc da biét dé tré 10i.

Két ludn:

- Gen la 1 doan ctia phan tit ADN c6 chitc nang di truyén xac dinh.

- Ban chat hoa hoc ctia gen la ADN.

- Chitc nang: gen la cau triic mang thong tin quy dinh cau tric cua 1 loai prétéin.
Hoat dong 3: Chic ndng cua ADN

Hoat dong ctia GV Hoat dong cua HS
- GV phan tich va chét lai 2 chitc nang cua | - HS nghién citu thong tin.
ADN. - Ghi nhé kién thic.

- GV nhédn manh: sv tw nhan d6i caa ADN dan
t6i nhan doi NST [ phan bao [ sinh sén.

Két ludn:

- ADN la noi lwu triv thong tin di truyén (thong tin vé cau triac protéin).

- ADN thyre hién sy truyén dat thong tin di truyén qua thé hé té bao va co thé.
Hoat dong : Luyén tap — Cung co :

Khoanh tron vao dap an dung :
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1. Tai sao ADN con dugc tao ra qua co ché ti nhan doi lai giong hét ADN me ban dau?
A. Vi ADN con dugc tao ra theo nguyén tac khu6n mau.

B. Vi ADN con dugc tao ra theo nguyén tac bo sung.

C. Vi ADN con duwogc tao ra theo nguyén tac bo sung va nguyén tac ban bao toan.

D. Vi ADN con duogc tao ra tir 1 mach don ADN me.

2.ADN dugc duy tri tinh 6n dinh qua cac thé hé nho co ché

A. Nguyén phan. B. Nhan doi. C. Giam phan. D. Di truyén.

3.Qua trinh tai ban ADN dua trén nguyén tac nao?

A. Nguyén tac bo sung. B. Nguyén tac ban bao toan.

C. Nguyén tac bao toan. D. Ca A va B.

Cau 3: Chutc nang cua ADN la

A. Luu git? thong tin. B. Truyén dat thong tin.

C. Luu gilt va truyén dat thong tin.  D. Tham gia cau trtc cta NST.
Hoat dong : Tim toi , mé rong

1. Mot gen c6 A = T = 600 nucléotit, G = X = 900 nucléotit. Khi gen ty nhan doi 1 1an moi

trrong ndi bao phai cung cap bao nhiéu nucléétit moi loai?
bap an: A =T = 600; G =X = 900.
2.Mot ADN téi ban 3 lan. S6 ADN con duoc tao ra la
A.2. B.3. C.8. D.]I16.
3.M06t ADN sau khi tan ban k 1an tao ra dugc 64 ADN con. Tinh k?
A.4. B.5. C.6. D.7.
4. Huéng dan hoc bai ¢ nha
- Hoc bai va tra 10i cau hoi 1,2 ,3 SGK trang 50.
- Lam bai tap 4.
- Poc trwde bai 17.
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Ngay 10/ 10 /2020
Tiét17,18: ON TAP CHUONG I -1II.
I. Muc tiéu:
1. Kién thic:
- Hoc sinh hé thong héa dugc cac kién thitc co ban vé cac thi nghiém ctia Menden va NST.
- Biét van dung ly thuyét vao gidi bai tap .
2. Ki nang :
- Tiép tuc rén luyén ki nang tu duy ly luan, trong d6 chu yéu la ki nang so sanh, tong hgp,
hé thdng hda kién thitc.
- PTNL : sd ng6n ngit, tv duy ly luan , hé thdng hda kién thitc.
3. Thai do : GD y thitc ty hoc va yéu thich moén hoc
I1. B6 dung day va hoc: Bang phu
I11. Tién trinh bai gidng
1. On dinh t6 chitc: Kiém tra si so.
2. Kiém tra bai ci: Khong
3. Bai mai:
* Hoat dong 1 : Khéi dong
GV cho HS lam BT sau : Mot gen sau qua trinh nhan doi tao ra 128 mach don. Tinh s6 lan
nhan doi cua gen .
* Hoat dong 2 : Tién trinh on tap
1.Gido vién lya chon mot s6 cau hoi khé trong cac bai da hoc: (Cac cau don gian GV huwéng
dan HS tu lam dé cuwong dé hoc).
2. Mot s6 cong thite can nhé khi lam bai tap NP, GP:
a.Tinh s6 NST, s6 cromatit va so tam dong trong moi té bao trong tirng ki cia NP.

Ki Trun " o Cudi
Cau truc giang bau | Gitra | Sau TB chwua tach | TB da tach
SO NST 2n 2n 2n | 4n 4n 2n
Trang thai NST Kép | Kép | Kép | bon bon bon
SO crématit 4n 4n 4n 0 0 0
SO tam dong 2n 2n 2n | 4n 4n 2n

b. Nhi*ng bién doi va hoat dong cia NST trong GP
Cac ki Giam phan I Giam phan II
-Kidau | AAaaaBBbb( 2n kép) -Gibng véi ki cudi I( n kép)
- Ki gitta | AAaaaBBbb( 2n kép)
-Kisau |- Chuwa tach: AAaaaBBbb( 2n kép)

-batach: AABB, aabb - Cudi( n don)
(n kép) AAbb, aaBB AB, ab
- Ki cubi | Giong ki sau da tach Ab, aB

c. Cac cong thirc can nhé :

- Tinh s t€ bao con tao ra trong qua trinh NP :

Twr 1 TB me ( 2n ) ban dau sau 1 1an NP tao ra : 2 TB con ( 2n ) giong hét TB me ban
dau .Néu c6 a TB me ( 2n ) ban dau sau k 1an NP tao ra : a.2* TB con ( 2n).
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S6 NST don mdi twong duwong mt cung cdp cho cac TB NP : 2n.a(2*—1)
S6 NST don mdi hoan toan mt cung cip cho cac TB NP : 2n.a(2*-2)
-Ttr 1 TBSD cai (2n) ban dausau 11lan GP taora: 1 tritng (n) va 3 thé cwc(n) .
=> S0 tritng = s6 TBSD cai .
S6 thé cuc = SO tring . 3 = s6 TBSD cai .3
- Tt 1 TBSD dyc ( 2n ) ban dau sau 1 1an GP taora : 4 tinh trung (n )
=> S0 tinh trung = s6 TBSD duc .4 = s0 tinh bao bac 2 . 2
S6 NST c6 trong cac giao tit = SO tritng . n = So tinh trung .n
S6 NST cé trong cac hgp ti = s6 hgp tir . 2n
- S6 hogp tt = s6 tritng dwgce thu tinh = s6 tinh trung dwgc thu tinh .
Hiéu sudt thu tinh = sO tritng (tinh trung ) dwoc thu tinh) . 100%
Tong so tritng (tinh trung ) tham gia thu tinh_
Hoat dong 3 ,4: Luyén tap - Van dung .
Bai 1 : Mot té bao sinh duc so khai ctia ru6i gidm (2n = 8) tién hanh nguyén phan lién tiép
mot sO 1an tao ra so t€ bao méi ¢ thé hé cudi cung c6 512 NST & trang thai chwa nhan doi.
1.Hay xac dinh s6 dot phan bao cua té bao sinh duc so khai néi trén
2. Cac té bao m@i dugc tao thanh néi trén déu trd thanh té bao sinh tritng
a. Khi té bao sinh tritng gidm phan thi l1dy nguyén liéu tit méi trudng ndi bao tao ra bao
nhiéu NST don?
b. Qua trinh gidm phan trén tao ra dwgc bao nhiéu tritng va tdng s6 NST trong cac té bao
tritng la bao nhiéu?
c. Biét hiéu suat thu tinh cua tritng 1a 25% va moi tritng thu tinh can 1 triéu tinh trung tham
gia
Xac dinh s6 tinh trung tham gia thu tinh cho 25% s6 tritng néi trén.
Huwéng dan
Xdc dinh so6 dot phdn bao cua té bao sinh duc so khai
O rudi gidm bo NST ludng bodi 2n= 8
Goi k 1a s6 1an phan bao ( k nguyén dwong, k>0)
Theo gia thiét, ta co:
2%, 2n =512
2.8 =512 k=6
Vay té bao sinh duc so khai néi trén tién hanh 6 dgt phan bao.
2.a: S6 NST don méi truong cdn cung cdp cho qud trinh nhdn déi
Moi té bao sinh tritng c6 2n = 8 NST don, tredc khi gidm phan tao tritng thi déu nhan doi
NST don thanh NST kép titc 1a tao thém 8 NST don tir nguyén liéu ctia moi trvong ndi bao.
To6ng so té bao sinh tritng dwgc tao ra sau 6 dgt phan bao la 2°= 64 té bao
Vay cac té bao sinh tritng da 1ay nguyén liéu tir méi tredng nodi bao dé tao ra s6 NST don
la: 8.64 = 512 NST don.
b. Xdc dinh s6 NST don trong cdc tritng tao thanh
Vi moi té bao sinh tritng da 1ay nguyeén liéu tir moi treong nodi bao dé tao ra s6 NST don la :
64.1 = 64 triing
O rudi gidm n =4 NST nén téng s6 NST trong cac tritng tao thanh 1a
64.4 = 256 NST don
c. SO tinh trung tham gia thu tinh
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Hiéu suat thu tinh ctia tritng la 25% nén téng s6 tritng dwgc trye tiép thu tinh tao hop ti la:
64.25% = 16 trirng

Vay s0 tinh tring tham gia thu tinh 1a : 1.000.000 x 16 = 16.000.000 tinh trung
Bai 2:Mot té bao sinh duc so khai qua céac giai doan phat trién tir vung sinh san dén vung
chin doi hoi moi treong cung cdp 240 NST don. S6 NST don trong 1 giao ti¥ dwgc tao ra &
vung chin gap 2 lan s6 té bao tham gia vao dgt phan bao cudi cung tai vung sinh san.
1.Xac dinh bo NST 2n cua loai
2.Tinh s6 chromatit va s6 NST cung trang thai cia moi té bao ¢ ki gitta nguyén phan, ki
gitta giam phan I, ki giita giam phan II, ki cudi giam phan II la bao nhiéu?
3.Sau khi gidm phan cac giao ti* dugc tao thanh déu tham gia thu tinh. Téng s6 NST trong
cac hop tr tao thanh la 128. Tinh hiéu suat thu tinh ctia giao tir ?
4.Néu khong c6 hién twong trao doi chéo gitta cac NSt, khdng c6 dot bién thi so loai giao ti
nhiéu nhat cua loai la bao nhiéu? DBiéu kién?
Hudéng dan giai
a. Xdc dinh bo NST 2n
Goi x la s6 NST trong bd NST luwdng boi cua loai

k la s6 dgt nguyén phan ctia té bao sinh duc so khai
(%, k nguyén dwrong, x chan)
Theo deé bai: (25-1).x +x.2=240 (1)
x:2=22 (2)
Thay 2 vao 1 ta dugc:
(x:2-1)x +x*:2 =240

x*—x-240=0

x=16,k=3
Vay bo NST 2n =16
b. S6 cromatit va s6 NST cung trang thdi
- Ki gitta nguyen phan : 32 cromatic, 16 NST kép
- Ki gitra giam phan I: 32 cromatic, 16 NST kép
- Ki gitra giam phan II: 16 cromatic, 8 NST kép
- Ki gitta nguyén phan :0 cromatic, 8 NST don.
1.S6 té bao tham gia giam phan: 2° = 8
SO hgp tir: 128 : 16=8
- Néu té bao sinh duc trong gidm phan la té bao sinh duc cai — 8 giao tr cai déu tham gia
tao hop tie. HSTT = 8% 100: 8 = 100%
- Neéu té bao sinh duc trong gidm phan la té bao sinh duc dyc — tao 8x4 = 32 giao tir chi
cO 8 giao tr tham gia tao hgp t* - HSTT =8 x 100: 32 =25%
S0 loai giao tr t6i da duwgc tao khi cac NST trong cap twong dong cé cau triuc khac nhau

2" = 2%= 256

Bai 3: Mot loai sinh vat khi gidam phan, néu c6 3 cap NST déu xay ra trao doi chéo tai mot
diém sé tao ra t6i da 2*° loai giao tit. Mot t€ bao sinh duc so khai cdi cta loai nay qua mot sd
dot nguyén phan can moi treong cung cap 11220 NST don. Céc té bao con sinh ra déu tham
gia giam phan. Biét hiéu suat thu tinh cua tritng 1a 25%, cta tinh trung la 3,125 %. . Hay xac
dinh
1.S6 1an nguyén phan cta té bao sinh duc so cai so khai?
2.S6 hop ti* dwge hinh thanh?
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3.S06 té bao sinh tinh can dé tao ra dua so tinh trung tham gia vao qua trinh thu tinh?

Huwéng dan lam bai

a. Xdc dinh so lan nguyén phdn cua té bao sinh duc cdi

B0 NST cua loaila2n,tacg2"3= 2%

Vayn =22 - 2n=44

Goi x la s6 lan nguyén phan ctia té bao sinh duc cai, ta c6 :

44( 2% -1) = 11220, x= 8

b. S6 hop tir tao thanh

So té bao sinh giao t¥ cai tham gia gidm phan = s6 giao t cai tao ra :
2% = 256 té bao

S6 hgp tt tao thanh

256 x 25% = 64

S6 tinh trung tham gia thu tinh :

64 x 100/ 3,125 = 2048

SO té bao sinh tinh can dé tao ra s6 tinh trung tham gia thu tinh

2048 : 4 =512

Hoat dong 5: Tim toi mé rong

1. Mot loai c6 ky hiéu bd NST la :AaBb. Hay viét ky hiéu bd NST cua loai qua cac ky cta

NP, GP.
2. So sanh kiéu gen: AaBb va kiéu gen : AB
Ab

GV : Pang Thi Lién
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I. MUC TIEU

1.Kién thic :

- Kiém tra nhitng kién thitc co ban da hoc & chwong I, II, II1.
- Thong qua noi dung bai kiém tra dé danh gia nang luc hoc tap cia HS. Thay wu, nhuwgc

Keé hoach bai day Sinh hoc 9
Ngay soan : 2 /11 /2020

Tiét 19: KIEM TRA GIUA KY

diém cua HS giip GV tim nguyén nhan, diéu chinh phwong phap day hoc phu hgp .
- Do6i v6i HS khuyét tat : van dung KT vao lam bai kiém tra .

2.Ky nang :

- Rén luyén ki nang dién dat kién thitc bang van viét.

- PTNL : sd ngon ngit, tw duy, tinh toan, khai quat héa KT

3.Théi d6 : gido duc y thirc ty gidc trong lam bai kiém tra
II . CHUAN BI CUA GV VA HS :
1. GV : bé kiém tra
2. HS : - On tap kién thic chwong I, 11, II1.

- Giay kiém tra
III HINH THUC KIEM TRA : Ty luan + TNKQ

IV. THIET LAP MA TRAN :

1. Ma tran nhan thirc :

BANG TINH SO BIEM/SO CAU O CAC CAP bO CUA MOI CHU BE

Tong s6 diém/so Hé so
cau: 10/17 H: 0,75
Thoi lvgng day
TT Chu de hoc . So diém/so cau ¢ cac mirc do
theo PPCT | g5 tigr | S0
diém/
LT SO cau Vi
. O tié Oi A ~ ~ dn
Téng Soltilm quy doi| . ~p| Nhan Thong | Van duﬁg
so tiet thuyét biét hiéu dung a0
Cbil:
1 | Cac thi nghiém 7 5 3,75 5,8 1,2 1,2 1,9 1,5
ciia Menden
Cb 2:
2 Nhidmm she thé 7 6 4,5 2,2 0,8 1,0 0,4 0
Cb 3:
3 ADN va GEN 2 2 1,5 2,4 0,8 0,8 0,8 0
CONG 20 13 9,75 10 2,8 3,1 3,1 1,0
Ti 16 % 100% 28 % 31 % 31% | 10 %
GV : Pang Thi Lién
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2. Ma tran dé kiém tra :

Van dung & cap

Chu de Nhan biét Thong hiéu Van dung & cap do cao
do thap
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Cb1l: - Nhan biét dugc | - Xac dinh duwgc két | - Cho P khac nhau | Xac dinh t 1€
Cac thi nghiém | hién twgng di gquia KG hodac KH vé 1 cap tinh trang | KG,KH & doi con
ctia Menden | truyén hodc bién | ctia phép lai phan t/c twong phan. | khi cho co thé F1
di tich 1 cdp tinh trang. | Hay viét SDL tw P | lai phan tich?
- Nhan biét duwgc | - Xac dinh dén F,
kiéu gen c6 2 cap | dugc thé dong hgp - Cho b NST cua
gen di hgp hodc hodc thé di hgp khi | loai xac dinh so
dong hop. biét ky hiéu 3 cap nhom gen lién két
- Néu dwoc khai gen. va ngugc lai.
niém kiéu gen, - Xac dinh dugc ty 1é
kiéu hinh hoac kiéu gen hoac kiéu
bién di t6 hgp. hinh ctia phép lai
mot , hai cdp tinh
trang phan li doc 1ap.
So cdu: 8 3 3 1 0.5 0.5
S6 diém : 5,3 1,2 1,2 0,4 1,5 1,5
%
Cb 2: - Nhan biét dwgc | - So sanh gt phat - Viét duwgc cac
Nhiém sic thé | bd NST 2ncua 1 | sinh giao ti duc va loai giao ti cta té
loai khi biét s cai 6 bV (NST bao sinh duc qua

lugng

- Nhan biét dugc
st nhan doi cua
NST dién ra & ki
nao cua gt nguyén
phan hodc gidm

thuwong va NST giGi
tinh .)

giam phan véGi 2
cap NST tuong
dong

phan
So cdu: 4 2 1 1
So diém: 2,2 0,8 1 0,4
%
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Cb 3: ADN va | - Néu duoc cac - Xac dinh trinh tw - Xac dinh trinh tw
GEN loai Nu cia AND | cac Nucleotit trén doan mach ADN (
- Xac dinh dugc | mach con lai khi biét | 10 Nu) tong hop
nguyeén tac tong | trinh ty nu trén 1 - Tinh dugc s6 nu
hop cia AND mach AND. (10Nu) | trong phan t
ADN khi biét
chiéu dai (4080 -
5100A°)
So cdu: 8 2 1 2
So6 diem: 2,8 | 0,8 0,4 0,8
%
Tong :
S6 cau: 22 TL: 0 cau TL: 1 cau TL: 0.5 cau TL: 0,5 cau
TL : 2 cdu TNKQ: 7 cau TNKQ: 4 cau TNKQ: 4 cau TNKQ: 0 cau
TNKQ : 20 cdu | biém: 2.8 Piém: 2,6 biém: 3,1 Diém: 1.5
S& diém: 10 Ty 16 : 28% Ty 1é : 26% Ty le: 31% Ty 1 15%
%

V. BIEN SOAN DE RA :

Pél:

A. TRAC NGHIEM : (6 diém ) Khoanh tron vao dap an diing
Cau 1. Hién twgng truyén dat cac tinh trang ctia b6 me, t6 tién cho cac thé hé con chau la:

A. Sinh sén

B . Di truyén
Cau 2. Kiéu gen nao c6 2 cap gen di hgp? A. AaBB B. AaBb

Cau 3. Kiéu gen la t6 hgp toan bo céac gen trong:
C. tébaoctacothé D. cdc mé cua co thé

A. nhén té bao
Cau 4. Khi lai phan tich cay hoa do F; trong TN lai mot cdp tinh trang cua Menden thu duoc ty 1€
B. 1Aa : laa

kiéu gen nao?

B . té bao chat

A.1AA : 1Aa

C . Sao chép

C. 3Aa: laa

D . Bién di
C. Aabb

Cau 5: Xac dinh thé dong hgp trong céac ki€u gen sau:

A. AaBBdd B. AaBbDd C. AaBBDd

D. AABBDD

D. aaBb

D. 100%Aa

Cau 6. Khi cho co thé c6 kiéu gen AaBb lai phan tich, dau la ty 1€ kiéu hinh ¢ doi con?

A.1:1:1:1

B.3:3:1:1

C.9:3:3:1 D.1:1

Cau 7. Sy ty nhan doi ctia NST dién ra tai ki nao cua nguyén phan ?

A. Kidau B.Kigitta C. Kisau

D . Ki trung gian

Cau 8. Bo NST lwong boi cua loai nguoi la? A.2n=78 B. 2n=48 C. 2n=14 D. 2n =46

Cau 9. Trong Giam phan, tai ki nao xay ra su phan li doc 1ap va t6 hgp tw do ciia cac cap NST kép
twong dong vé 2 cuc té bao? A. Ki dau I
Cau 10. Mot té bao sinh duc mang 2 cap NST twong dong ki hiéu Aa va Bb qua gidam phan c6 thé

cho ra cac loai giao t* nao?

A. AB, Aa, aB, ab

B. AB, Ab, aB, Bb

B. Ki giita I

Cau 11. ADN dugc cau tao ti cac loai nucleotit nao?

A. A UG, X

B. A T,G,X

C.UT,GX

C. AA, Ab, aB, ab

C.Kisaull

D. AT, U,X

Cau 12. M6t doan mach don cua phan ti¢ ADN c6 trinh tu sap xép nhw sau:
A-G-X-T-A-X-G-T-AX-
Doan mach don bo sung véi né co trinh ty nhw thé nao?
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A-T-X-G-A-T-G-X-A-T-G- B-A-G-X-T-A-X-G-T-A-X-
C—U-X-T-U-G-X-A-T-X- D.-U-X-G-A-U-G-X-A-T-X-
Cau 13. Mot doan ADN c6 chiéu dai la 5100 A° s6 nucleotit ctia gen la

A. 2000 B. 2400 C 3000 D. 3600

Cau 14. M6t loai c6 bo NST 2n = 78, s6 nhom gen lien két cta loai la :

A. 20 B. 34 C.39. D.42

Cau 15. Qua trinh ty nhan d6i cia ADN dién ra theo nguyén tac nao

A. Nguyén tac khuoén mau va bo sung B. Nguyén tac bo sung va giit lai 1 nira

C. Nguyén tac gitr lai 1 nira va khuén mau D. Nguyén tac bo sung, gitt lai 1 m¥a va khuén mau
B. TU LUAN : 4 diém

Cau 1 :(2 diém ) O ca chua, cho cay 14 ché lai v&i cay 14 nguyén duge doi con F; toan cay 14 ché.
a. Cho F; ty thu phan dugc F2. Hay viét so do lai tir P dén F,?

b. Cho F; lai phan tich. Xac dinh kiéu gen va kiéu hinh & doi con?

Cau 2( 2 diém ) : . Néu sy khac nhau gitta NST thudng va NST gidi tinh?

Pe2:
A. TRAC NGHIEM : ( 6 diém ) Khoanh tron vao dap an diing
Cau 1. Hién twgng con sinh ra khac vGi bo me, t6 tién va khac nhau & nhiéu chi tiét la:

A. Sinh sidn B. Di truyén C. Saochép D. Biéndi
Cau 2. Kiéu gen nao c6 2 cap gen dong hgp?
A. AABb B. AaBb C. Aabb D. aaBB
Cau 3. Kiéu hinh la t6 hgp toan b cac tinh trang cua:
A. cothé B. loai C.caydauHalan  D.cac mo trong co thé

Cau 4. Khi lai phan tich cay hoa dé F; trong TN lai mot cdp tinh trang ctia Menden thu dugc ty 1€
kiéu hinh nao?
A.Toan hoado B.. Toan hoa trang C. 1 hoa dé : 1 hoa trang D. 3 hoa d6 : 1 hoa trang
Cau 5: Xac dinh thé di hgp trong céac ki€u gen sau:
A. AABBdd B. AaBbDd C. aaBBdd D. AAbbDD
Cau 6. Khi cho cdy dau F; hat vang, tron trong TN ctia Menden ty thu phan. Pau la ty 1€
kifugenddoiconF,? A.1:1:1:1 B.1:1:3:3 C.3:3:1:1 D.9:3:3:1
Cau 7. Trong qua trinh nguyén phan c6 thé quan sat ré nhat hinh thai NST vao?
AKidau B.Kigita C. Kisau D. Ki cudi
Cau 8. BO NST luGng bdi cta loai dau Ha Lan 1a?
A.2n=78 B.2n =48 C.2n=14 D.2n =24

Cau 9. Trong Giam phan, NST tap trung 2 hang ¢ mat phang xich dao & thoi phan bao & ki
nao ?Kidaul B. Kigittall C. Kigital D.. Kisaull
Cau 10. MGt té bao sinh duc mang 2 cap NST tuwong dong ki hiéu Aa va Bb qua gidam phan c6 thé
cho ra cac loai giao t nao?
A. AB, Ab, aB, Bb B. AA, Ab, aB, ab C. AB, Ab, aB, ab D .AB, Aa, aB, ab
Cau 11. ADN dugc cdu tao tir cac loai nucleotit nao?
A. A,U,G,X B. A,T,G,X C.UTG,X D.AT, UX
Cau 12. M6t doan mach don caa phéan t@ ADN c6 trinh ti sap xép nhw sau:
-A-G-G-T-A-X-G-T-X-G -
Poan mach don b6 sung véi né c6 trinh ty nhw thé nao?
A-A-X-G-A-A-G-X-A-A-X- B.-U-X-T-A
C-T-X-X-A-T-G-X-A-G-X- D.-U-X-G-A
Cau 13. AND dwoc tong hgp dwva trén nhitng nguyén tac nao?

A. Nguyén tac khuoén mau va bo sung B. Nguyén tac b6 sung va giit lai 1 nira
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C. Nguyén tac giir lai 1 nita va khuoén mau D. Nguyén tac bo sung, gitt lai 1 nita va khudén mau
Cau 14. Mot doan ADN c6 chiéu dai 1a 4080 A° so nucleotit ctia gen 1a

A. 2000 B. 2400 C. 3000 D.3600
Cau 14. M6t loai c6 b NST 2n = 46 , s6 nhom gen lien két cta loai la :
A. 20 B. 23 C.25. D . 40

Cau 15 : Trong nguyén phan, tai ki nao xay ra sy phan li doc 1ap va t6 hgp tw do ctia cac cap NST
twong dong vé 2 cuc té€ bao? A. Ki dau B.Kigitta C.Kisau D.Ki cudi

B. TU LUAN : 4 diém

Cau 1 : (2 diém ) O lda, tinh trang than cao tréi hoan toan so véi tinh trang than thap.

a. Cho lda than cao thuan chting lai véi lda than thap duwgc F. Cho F; ty thu phan dugce F, Hay viét
so do lai tir P dén F»?

b. Cho F; lai phéan tich. Xac dinh kiéu gen va kiéu hinh & doi con?

Cau 2(2 diém ) : So sanh qua trinh phat sinh giao t¢ dic va phét sinh giao tr cai ¢ BV ?

Pbé3:
A. TRAC NGHIEM : ( 6 diém ) Khoanh tron vao dap an diing
Cau 1. Khi cho co thé c6 kiéu gen AaBb lai phan tich, dau la ty 1€ kiéu hinh ¢ doi con?
A.1:1:1:1 B.3:3:1:1 C.9:3:3:1 D.1:1
Cau 2. Syt nhan doi ctia NST dién ra tai ki nao caa nguyén phan ?
B. Kidau B.Kigitta C. Kisau D.Ki trung gian
Cau 3. Hién twgng truyén dat cac tinh trang ctia b6 me, t6 tién cho cac thé hé con chau la:
B. Sinhsan . B . Di truyén C . Sao chép D . Bién di
Cau 4. Kiéu gen nao c6 2 cap gen di hgp? A. AaBB B. AaBb C.Aabb  D.aaBb
Cau 5. Mot loai c6 bo NST 2n = 78, s6 nhom gen lien két cta loai la :

A. 20 B. 34 C.39. D .42
Cau 6. Qua trinh ty nhan do6i cia ADN dién ra theo nguyén tic nao
A. Nguyén tac khuon mau va bo sung B. Nguyén tdc bo sung va gitt lai 1 nia

C. Nguyén tac giir lai 1 nira va khuén mau D. Nguyén tac b sung, gitt lai 1 nira va khuén mau
Cau 7: Xac dinh thé déng hgp trong céac ki€u gen sau:

A. AaBBdd B. AaBbDd C. AaBBDd D. AABBDD

Cau 8. BoO NST luong boi cia luala? A.2n=24 B. 2n=48 C. 2n=14 D.2n =46

Cau 9. Mot doan mach don cta phan tit ADN ¢6 trinh ty sap xép nhu sau:
-A-G-X-T-A-X-G-T-A-X-

Poan mach don b6 sung véi né c6 trinh ti nhw thé nao?

A-T-X-G-A-T-G-X-A-T-G- B-A-G-X-T-A-X-G-T-A-X-
C-U-X-T-U-G-X-A-T-X - D.-U-X-G-A-U-G-X-A-T-X-
Cau 10. Mot doan ADN c6 chiéu dai la 5100 A°, s nucleotit ctia gen la

B. 2000 B. 2400 C 3000 D. 3600

Cau 11. Kiéu gen la t6 hgp toan bo cac gen trong:

B. nhdnté bao B. tébaochat C. tébaoctacothé D. cidc md cta co thé

Cau 12. Khi lai phan tich cay hoa do F; trong TN lai mgt cdp tinh trang ctia Menden thu dugc ty 1é
kiéu gen nao? A.1AA:1Aa B.1Aa :laa C.3Aa: laa D. 100%Aa

Cau 13. Trong Giam phan, tai ki nao xay ra sy phan li doc 1ap va t6 hgp tw do ctia cac cap NST kép
twong dong vé 2 cuc té bao? A. Kidaul B.Kigittal C.Kisaull D.Kisaul
Cau 14. Mot té bao sinh duc mang 2 cap NST twong dong ki hiéu Aa va Bb qua giam phan c6 thé
cho ra cac loai giao ti* nao?

B. AB, Aa, aB, ab B. AB, Ab, aB, Bb C. AA, Ab,aB,ab  D.AB, Ab, aB, ab
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Cau 15. ADN dugc cdu tao ti cac loai nucleotit nao?
A. A,U,GX B. A,T,G,X C.U,T,G,X D. AT, U,X
B. TU LUAN : 4 diém
Cau 1 (2 diém ): O ca chua, cho cay 14 ché lai v&i cay 14 nguyén duge doi con F; toan cay 14 ché.
a. Cho F; ty thu phan dugc F2. Hay viét so do lai tir P dén F,?
b. Cho F; lai phan tich. Xac dinh kiéu gen va kiéu hinh & doi con?
Cau 2 (2 diém ): . Néu su khac nhau giita NST thwong va NST gidi tinh?
bé4:
A. TRAC NGHIEM : ( 6 diém ) Khoanh tron vao dap an diing
Cau 1. Mot t€ bao sinh duc mang 2 cap NST twong dong ki hiéu Aa va Bb qua gidm phan c6 thé
cho ra cac loai giao t nao?
A. AB, Aa, aB,ab B. AA, Ab, aB, ab C.AB, Ab,aB,ab D .AB, Ab, aB, Bb
Cau 2 : Trong nguyén phan, tai ki nao xay ra sw phan li doc 1ap va t6 hgp tu do cta cac cap NST kép
twong dong vé 2 cuc té bao? A. Ki dau B.Kigitta C.Kisau D.Ki cu6i
Cau 3. ADN dugc cau tao tir cac loai nucleotit nao?
A. AU,G,X BAT, UX C.UTGX D.ATGX
Cau 4. Trong qua trinh nguyén phan c6 thé quan sat ré nhat hinh thai NST vao?
AKidau B .Kicuéi C. Kigitta D. Kisau

Cau 5. Hién twgng con sinh ra khac vGi bo me, t6 tién va khac nhau & nhiéu chi tiét la:

B. Sinh sén B. Di truyén C. Saochép D. Biéndi
Céu 5: Xac dinh thé di hgp trong céc kiéu gen sau:
A. AABBdd B. AaBbDd C. aaBBdd D. AAbbDD
Cau 6. Bo NST ludng boi cta loai tinh tinh 1a?

A.2n=78 B.2n =48 C.2n=14 D.2n =24
Cau 7. AND dugc tong hop dya trén nhitng nguyén tac nao?
A. Nguyén tic khu6n mau va bo sung B. Nguyén tac bo sung va giit lai 1 nira

C. Nguyén tac giit lai 1 nira va khuoén mau D. Nguyén tac bo sung, gitt lai 1 nita va khuoén mau
Cau 8. Kiéu gen nao c6 2 cap gen dong hgp?
A. aaBB B. AaBb C. Aabb D. AABb
Cau 9. Trong Gidm phan, NST tap trung 2 hang & mdt phang xich dao & thoi phan bao & ki nao ?

A. Kidaul B. Kigittall C. Kigiital D.. Kisaull

Cau 10. M6t doan mach don cua phan ti¢ ADN c6 trinh tu sap xép nhw sau:
-A-G-G-T-A-X-G-T-X-G -
Poan mach don b6 sung véi né c6 trinh ty nhw thé nao?

A-T-X-X-A-T-G-X-A-G-X- C-A-X-G-A-A-G-X-A-A- X-
B.-U-X-T-A-U-G-X-A-T-G-.D.-U-X-G-A-U-G-X-A- GX-
Cau 11. Khi lai phan tich cay hoa do F; trong TN lai mot cdp tinh trang ctia Menden thu dugc ty 1€

kiéu hinh nao?
A.Toan hoaddé B..1hoadd: 1hoatrang C.Toan hoatrang D. 3 hoa do : 1 hoa trang
Cau 12. Mot doan ADN c6 chiéu dai la 4080 A°, s nucleotit ctia gen la

B. 2000 B. 2400 C. 3000 D.3600
Cau 13. Kiéu hinh la t6 hgp toan bd cac tinh trang cua:
B. co thé B. loai C.caydau Halan  D.cac mo trong co thé

Cau 14. Khi cho cay dau F; hat vang, tron trong TN ctia Menden tu thu phan. Dau la ty 1€ kiéu gen
0 doi con F,?
Al1:1:1:1 B.1:1:3:3 C.3:3:1:1 D.9:3:3:1
Cau 15. M6t loai c6 b NST 2n = 48, s6 nhom gen lien két ctia loai la :
A. 24 B. 23 C.25. D . 40
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B. TU LUAN : 4 diém

Caul: (2 diém)

O lda, tinh trang than cao troi hoan toan so véi tinh trang than thap.

a. Cho lda than cao thuan chtng lai véi lda than thap duwgc F. Cho F; ty thu phan dugce F, Hay viét
so do lai tv P dén F,?

b. Cho F; lai phan tich. Xéc dinh kiéu gen va kiéu hinh ¢ doi con?

Cau 2 (2 diém ): So sanh qua trinh phat sinh giao tit duc va phat sinh giao t¥ cai ¢ bV ?

PAP AN VA BIEU DIEM:

A. TRAC NGHIEM : ( 6 diém )

Cau |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 [8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15

bél1 |B |B |[C |B |D |A |DJ|A |C |D|B|A |[C |C|D

bée2 | D |/ D /A |C |B |D|B |[C |C|C |B |C |D |B |C

bée3 /A |D B |B |C |D|DJAJ|A |C |C |B |C |D |B

bée4 |[A |[C |D |[C |B |B |[D|A|C|A|B |B |B |D |A

B. TU LUAN : 4 diém

Cau Noi dung can dat Piém

1 |bél:
a. Quy uwdc gen : A : la che 0,125
a : la nguyén 0,125
Vi F; thu dugc toan cay la ché nén P phai thuan ching
Khi d6 cay ca chua 14 ché thuan ching c6 kiéu gen la : AA 0,125
cay ca chua 14 nguyén c6 kiéu genla: aa 0,125
So do lai :
P: AA x aa 0,125
GP: A a 0,125
KgF, : Aa 0,125
Kh F; : 100 % 1a ché 0,125
F. xFi: Aa X Aa 0,125
GF, : A, a A,a 0,125
KgF,: 1AA : 2Aa :laa 0,125
KhF, : 3laché :11languyén 0,125
b. Cho F, lai phan tich
Fi: Aa x aa 0,125
GF,: A5a a 0,125
KgFg: 1Aa :1aa 0,125
Kh Fg: 1laché :11languyén 0,125
Pé2:
a. Quy wdc gen : A : than cao 0,125
a : than thap 0,125

Khi d6 cdy lua than cao thuan chiing c6 kiéu gen la : AA 0,125
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Cay lda than thap 14 nguyén c6 kiéu gen la: aa 0,125
So do lai :
P: AA x aa 0,125
GP: A a 0,125
KgF,: Aa 0,125
Kh F; : 100 % than cao 0,125
F, xF;: Aa X Aa 0,125
GF; : A, a A,a 0,125
KgF,: 1AA : 2Aa :laa 0,125
KhF, : 3than cao: 1 than thap 0,125
b. Cho F, lai phan tich
F:: Aa x aa 0,125
GF,: A 5a a 0,125
KgFg: 1Aa :1laa 0,125
Kh Fg : 1 than cao: 1 than thap 0,125
be 1:
Su khac nhau gitta NST thuwong va NST gidi tinh :
+ Giong nhau:
-Thanh phan cau tao nén NST la ADN va Protein loai Hiton. 0,2
-Co tinh ddc trung theo loai 0,2
-Ludn ton tai thanh cap twong dong( triv cap XY) 0,2
-Mang gen qui dinh tinh trang ctia co thé 0,2
- Cé hién twong nhan do6i, dong xoan, thdo xoan, sap xép trén mat phang 0,2
cda thoi phan bao, phan li vé 2 cyc té bao vao cac ki.
* Khac nhau:
NST THUONG: NST GIOI TiNH
1. C6 nhiéu cdp trong té bao lwdng | 1. Chi cé 1 cdp trong té bao lwong 0,2
boi boi
2. Ludn ton tai thanh cdp twong 2. C6 thé l1a cap twong dong (XX) 0,2
dong hodc khong twong dong(XY) 0,2
3. Gidng nhau & cé thé duc va cdi | 3. Khdc nhau & ca thé dyc va cai 0,2
4.Khong qui dinh gidi tinh 4. Qui dinh gidi tinh
5. Mang gen qui dinh tinh trang 5. Qui dinh tinh trang lién quan giéi 0,2
thwong khong lién quan dén gi6i | tinh
tinh.
Pé2:
So sanh qua trinh phat sinh giao tt duc va phat sinh giao tit cai ¢ bV
* Gibng nhau:
- Cac té bao mam (nodn nguyén bao, tinh nguyén bao) déu thwc hién | 0,4
nguyén phan lién ti€p nhiéu lan.
- Nodn bao bac 1 va tinh bao bac 1 déu thuc hién gidam phan dé cho ra 0,4
giao tu.
* Khac nhau:
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Phat sinh giao it cai

Phat sinh giao tir duc

- Noan bao bac 1 qua giam phan I
cho thé cuc thit 1 (kich thwdc nho)
va noan bao bac 2 (kich thugc 16n).
- Noan bao bac 2 qua giam phan II
cho 1 thé cuc tht 2 (kich thwéc
nho) va 1 té bao tritng (kich thuwéc
16n).

- Két qua: tit 1 noan bao bac 1 qua
giam phan cho 3 thé dinh hwéng va
1 té bao tritng (n NST).

- Tinh bao bac 1 qua giam phan
cho 2 tinh bao bac 2.

- Moi tinh bao bac 2 qua giam
phan cho 2 tinh tr, cac tinh t
phat trién thanh tinh trung.

- Két qua: Tw 1 tinh bao bac 1
qua giam phan cho 4 tinh trung
(n NST).

0,4

0,4

0,4

VII .Dan do: - Thu bai va nhan xét y thitc lam bai cua hoc sinh.

- Doc trude bai 21
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Ngay soan: 19/10/ 2020

Tiét 20 : BAI 17: MOI QUAN HE GIUA GEN VA ARN

I. Muc tiéu

1. Kién thitc:

- Hoc sinh mo6 ta dugc cau tao so bo va chitc nang ctia ARN.

- Biét xac dinh nhitng diém giong va khac nhau co ban gitta ARN va ADN.

- Trinh bay dugc so bo qua trinh téng hgp ARN ddc biét 1a néu dwgc cac nguyén tac cua qua
trinh nay.

- DB6i vdi HS khuyét tat : m6 ta dugc cau tao so bd va chitc nang ctia ARN.

2. Ky nang:
- Tiép tuc phat trién ki nang quan sat, so sanh , phan tich kénh hinh .
- PTNL : sd ngon ngit, quan sat, so sanh , phan tich va tu duy .
3. Thai do:- Ty giac tich cuc hoc tap, yéu thich khoa hoc
I1. B6 dung day va hoc : - May tinh , bai giang dién tw .
I1I. Tién trinh bai gidng
1. On dinh t6 chitc: Kiém tra si so.
2. Kiém tra bai cti:
- M6 ta so luwge qua trinh ty nhan déi cia ADN. Gidi thich vi sao 2 ADN con dugc tao ra
qua co ché nhan déi lai giong nhau va giong ADN me? Néu rd y nghia ctia qua trinh ty nhan
doi caa ADN?
- 1 HS gidi bai tap vé nha.
3. Bai méi
* Hoat dong 1 : Khoi dong

Gitta ADN va ARN c6 moi quan hé v6i nhau nhu thé nao . D6 1a n6i dung bai hoc cua
ching ta hom nay .

Hoat dong 2 : Hinh thanh kién thitc

Hoat dong 1: ARN (axit ribonucléic)

Hoat dong ciia GV Hoat dong cua HS
- GV yéu cau HS doc thong tin, quan sat | - HS ty nghién cttu thong tin va néu dugc:
H 17.1 va tra 10i cau haéi: + Cau tao hoa hoc
- ARN c6 thanh phan hod hoc nhw thé | + Tén cac loai nucléatit
nao? + MG ta cdu trac khong gian.
- Trinh bay cdu tao ARN?
- M6 ta cdu tric khong gian ctua ARN? - HS van dung kién thitc va hoan thanh bang.
- Yéu cau HS lam bai tap V SGK - Pai dién nhom trinh bay, cac nhém khac nhan
- So sdnh cdu tao ARN va ADN vao bdng | xét, bd sung.
177

Ddp dan bang 17
Dac diém ARN ADN

S6 mach don 1 2
Cac loai don phan AU G, X AT G, X
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Két ludn:
1. Cau tao cuia ARN

- ARN cdu tao ttr cac nguyén to: C, H, O, N va P.
- ARN thudc dai phan t (kich thuwéc va khoi lvgng nho hon ADN).
- ARN cau tao theo nguyén tac da phan ma don phan la cac nucléotit (ribonucléétit A, U G,

X) lién két tao thanh 1 chudi xoan don.
2. Chtc nang cua ARN

- ARN thong tin (mARN) truyén dat thong tin quy dinh cau tric protéin.
- ARN van chuyén (tARN) van chuyén axit amin dé tong hgp protéin.
- ARN riboxom (rARN) la thanh phan ciu tao nén rib6x6m.
Hoat dong 2: ARN dugc téng hop theo nguyén tdc nao?

- Yéu ctru thong tin va tra 10i cau hoi:

- ARN dugc tong hop ¢ dGu? & thoi ki nao
cua chu ki té bao?

- GV st dung m6 hinh téng hgp ARN
(hodc H 17.2) md td qua trinh tong hgp
ARN.

- GV yéu cau HS quan sat H 17.2 thao luan
3 cau hoi:

- M¢t phan tir ARN dugc tong hop dua vao
1 hay 2 mach don cua gen?

- Cdc loai nucléétit nao lién két véi nhau
dé tao thanh mach ARN?

- C6 nhdn xét gi vé trinh tw cdc don phdn
trén ARN so v&i moi mach don cta gen?

- GV yéu cau 1 HS trinh bay qua trinh tong
hop ARN.

- GV chot lai kién thire.

- GV phan tich: tARN va rARN sau khi
tong hop xong sé tiép tuc hoan thién dé
hinh thanh phan t& tARN va rARN hoan
chinh.

- Qud trinh téng hgp ARN theo nguyén tdc
nao?

- Néu moéi quan hé gitta gen va ARN?

- Yéu cau HS doc ghi nhé SGK.

- HS st dung thong tin SGK dé tra 10i.

- HS theo doi va ghi nhé kién thic.

- HS thdao luan va néu duoc:

+ Phan t* ARN tong hgp dwa vao 1 mach
don cua gen (mach khuon).

+ Cac nucléotit tréen mach khuon caa ADN
va moi treong noi bao lién két tirng cap
theo nguyén tac bo sung:
A-U,T-A;G-X; X-G.

+ Trinh ty don phan trén ARN giong trinh
te don phan trén mach b6 sung ctia mach
khuén nhung trong d6 T thay bang U.

- 1 HS trinh bay.

- HS lang nghe va tiép thu kién thirc.

- Cac nhém théo luan théng nhat cau tra
161, rit ra két luan.

Két ludn:

- Qua trinh tong hgp ARN dién ra trong nhan té bao, tai NST vao ki trung gian.
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- Qua trinh tong hgp ARN
+ Gen thao xoan, tach dan 2 mach don
+ Cac nucléotit trén mach khuon vira tach ra lién két v6i nuclédtit ty do trong moi truong
nodi bao theo nguyén taicbo sung A-U; T-A; G- X; X - G.
+ Khi tong hgp xong ARN tach khoi gen roi nhan di ra té bao chat.
- Qua trinh tong hgp ARN theo nguyén tac dya trén khudén mau la 1 mach cua gen va theo
nguyeén tac bo sung.
- Mdi quan hé gitta gen va ARN: trinh ty cac nuclébdtit trén mach khudn cia gen quy dinh
trinh tv nucléotit tréen ARN.
Hoat dong 3,4 : Luyén tap — Cung co

Khoanh tron vao dap an duing :
1. Céu truc ARN khac véi ADN ¢ :
A. Chi c6 1 mach. B.Donphanla A, U, G, X. C. buong ribo. D. Ca 3 dap an trén.
2. Vai tro ctia qua trinh tong hgp ARN la
A. Tong hop cac thanh phan cau tao thanh NST.
B. Téng hop cac loai ARN c6 vai trd trong qua trinh téng hop protein.
C. Chuan bi cho qua trinh phan bao.
D. Chuan bi cho qua trinh nhan d6i NST.
3. Mach khuon cta gen ¢6 trinh ty nucleotit la:
...-T- G-X-A-A-G-T-A-X-T-...
Trinh tw cia mARN do gen tong hgp la
A. ...-T-G-X-A-A-G-T-A-X-T-... B. ...-T-X-A-T-G-A-A-X-G-T-...
C. ...-A-X-G-U-U-X-A-U-G-A-... D. ...-A-G-U-A-X-U-U-G-X-A-...
4 . Mach bd sung ctia gen c6 trinh ty la:
...-T-X-A-T-G-A-A-X-G-T-...
Trinh tw cia mARN do gen tong hgp la
A. ...-T-G-X-A-A-G-A-X-T-... B. ...-T-X-A-T-G-A-A-X-G-T-...
C....-A-X-G-U-U-X-A-U-G-A-...  D....-A-G-U-A-X-U-U-G-X-A-...

Hoat dong 5 : Van dung , tim toi , mé rong
1. Mot gen c6 3000 nucleotit, khoi lwgng phan t¥ (dvC) cia mARN do gen dé phién ma la
A.45x10° dvC. B.9x10*dvC.. C.3x10°dvC.. D.3x10*dvC..
2. Cho trinh ty cua
ADN: ...-A-X-T-G-A-A-T-...
mARN: ...-G-U-X-U-...
Xac dinh trinhtt mach mARN:
A. ...-U-X-G-A-U-X-U-X-U-A-U-... B. ...-A-X-X-T-A-G-A-G-A-T-A-...
C. ...-U-G-G-A-U-X-U-X-U-A-U-... D. ...-A-X-G-T-A-G-A-G-A-T-U-...
3. Huwéng dan hoc bai & nha
- Hoc bai theo ndi dung SGK.
- Boc trudce bai 18
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Ngay soan: 24/10/2020
Tiét 21
BAI 18: PROTEIN
I. Muc tiéu
1. Kién thic:
- Hoc sinh phai néu dwgc thanh phan héa hoc cua protéin, phan tich dwoc tinh dac trung va
da dang cua no.
- M6 ta dugc cac bac cau tric cia protéin va hiéu dugce vai tro ctia no.
- Nam dugc cac chitc nang ctia protéin.
- D6i vai HS khuyét tat : néu dugc thanh phan héa hoc cia protéin.
2. Ky nang:
- Rén k¥ nang quan sat , phan tich, hé thong héa kién thic.
- PTNL : sd ngon ngit, phan tich, hé thong hoa kién thitc.
3. Thai do : Ty giac tich cuc hoc tap ,yéu thich bo mon.
I1. D6 dung day va hoc : - May tinh , bai giang dién tt.
I11. Tién trinh bai giang
1. On dinh t6 chitc: Kiém tra si s6.
2. Kiém tra bai cii :
- Néu nhitng diém khac nhau co bén trong cau tric cia ARN va ADN?
- ARN dugc tdong hop dwva trén nguyén tac nao? Chitc nang cia mARN? Néu ban chét quan
hé giita gen va ARN?
- 1 HS lam bai tap 3, 4 SGK.
3. Bai méi:
Hoat dong 1 : Khéi dong
VB: T cau 1 GV néu: Protéin dam nhiém nhiéu chitc nang lién quan dén toan bo cau tric
va hoat dong song cta t€ bao, biéu hién thanh tinh trang cda co thé.
Hoat dong 2 : Hinh thanh kién thitc

Hoat dong 1: Cdu truc cua protéin

Hoat dong cua GV Hoat dong cua HS

- GV yéu cau HS nghién cttu thong tin SGK | - HS st dung thong tin SGK dé tra 10i.
va trd 10i cau hai:

- Néu thanh phan héa hoc va cdu tao ctua
protéin?

- Yéu cau HS thao luan cau hoi:

- Vi sao proétéin da dang va ddc thu? - HS thdo luan, thong nhdy y kién va rit ra
- GV ¢6 thé goi y dé HS lién hé dén tinh dac | két luan.

thu va da dang ctia ADN dé giai thich.
Cho HS quan sat H 18 -
+ GV: Cau tric bac 1 cic axit anim lién két
v6i nhau bang lién két péptit. S6 luwgng,
thanh phan, trat ty sap xép cac axit amin la
yéu td chu yéu tao nén tinh dac trung cua
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proteéin.

GV thong bao tinh da dang, dac thu cua

protéin con thé hién & cau tric khong gian HS lang nghe va ti€p thu kién thirc.

- Yéu cau HS thao luan nhém cau hai:

- Tinh ddc trung cta prétéin con dugc thé
hién théng qua cdu tric khéng gian nhw thé

nao?

gian, thdo ludn nhom dé tra 10i.

- HS dwa vao cac bac cta cau tric khong

Két luan:

- Protéin la chat hitu co gom cac nguyén t6: C, H, O, N va mot s6 nguyén to khac .

- Protéin thugc loai dai phan tuw.

- Protéin cdu tao theo nguyén tac da phan. Bon phan la cac axit amin gom khoang 20 loai

axit amin khac nhau.

- Vi pr6téin cdu tao theo nguyén tac da phan vdi hon 20 loai aa khac nhau da tao nén tinh da

dang va ddc thu cua protéin.

+ Tinh ddc thu caa pro6téin do so6 lwgng, thanh phan, trat ty sap xép cac aa quyét dinh. Sy sap

xép cac aa theo nhitng cach khac nhau

tao ra nhitng phan ttv protéin khac nhau.

- Tinh da dang va dac thu ctia protéin con thé hién & cau triic khong gian:
+ Cau tric bac 1: 1a trinh ty sap xép cac aa trong chuoi aa.
+ Cau trac bac 2: 1a chubi aa tao cac vong xoan 10 xo.
+ Cau truc bac 3: do cdu tric bac 2 cudn xép theo kiéu dac trung.
+ Cau trdc bac 4: gom 2 hay nhiéu chuo6i aa cung loai hay khac loai két hgp v6i nhau. Cau
tric bac 3 va bac 4 con thé hién tinh dac trung cia protéin.
Hoat dong 2: Chirc ndng cua protéin
Muc tiéu: HS néu dugc cdc chifc ndng cua protéin

Hoat dong cua GV

Hoat dong cua HS

- GV giang cho HS nghe vé 3 chitc
nang cua protein.

VD: Protéin dang sgi la thanh phan
cht yéu cta da, mo lién két....

- GV phan tich thém cac chic nang
khac.

- Gv cung cap thong tin : prétéin dang
soi la nguyén liéu cdu truc rdt tot vi:

- M6t s6 enzim vai tro doi voi su tiéu

hoa thirc dn ¢ miéng va da day

- Nguyén nhdn bénh tiéu dudong

- HS nghe gidng, doc thong tin va ghi nh&
kién thic.

+Céac vong xoan dang sgi bén kiéu day thirng
giup chiu luc khoé.

+ Enzim amilaza bién do6i tinh bot thanh
duong pepsin: cat protéin chudi dai thanh
chuoi ngan.

+ Do sy thay déi bat thwong cta insulin lam
tang lwgng duwong trong mau.

Két ludn:
1. Chitc nang cau tric cia protéin:

GV
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- Protéin la thanh phan quan trong xay dung nén cac bao quan va mang sinh chat, hinh thanh
nén cac dac diém giai phau, hinh thai cua cac mo, co quan, hé co quan, co thé (tinh trang co
thé).
2. Chitc nang xuc tac qua trinh trao doi chat:
- Ban chat cac enzim la tham gia cdc phan &ng sinh hoa.
3. Chitc nang diéu hoa qua trinh trao doi chat:
- Cac hoocmon phan I6n la protéin gitp diéu hoa cac qua trinh sinh 1i cta co thé.
- Ngoai ra protéin la thanh phan cau tao nén khang thé dé bao vé co thé, chitc nang van dong
(tao nén cac loai co), chitc ndang cung cap nang lwgng (thiéu nang lwgng, prétéin phan huy
gidi phong nang lugng).
=> Pro6téin lién quan dén toan bo hoat dong song cta té bao, biéu hién thanh cac tinh trang
cta co thé.
Hoat dong 3,4 : Luyén tap — Cung co
Khoanh tron vao dap an ding:
1. Tinh dac thu cuaa protein la do
A. Trinh ty sap xép axit amin.  B. Cau tric khong gian.
C. SO lvgng axit amin. D. Thanh phan axit amin.
2. Vi sao protein c6 vai tro quan tong doi véi té bao va co thé?
A. Protein la thanh phan cau tric cua té bao.
B. Protein lién quan dén toan b6 hoat dong song cua té bao.
C. Protein biéu hién thanh cac tinh trang ctia co thé.
D. Ca 3 dap an tren.
3. Cau truc bac may cuia proetin c6 dang xoan 10 x0?
A.Bac1l. B.Bac2. C.Bac3. D.Bac4.
Hoat dong 5 : Van dung, tim t0i , mé rong
1. Vi sao trau bo déu an cé ma thit trau khac thit bo?

Tra 16i : Ca thit trau va thit bo déu dugc cau tao tir protein, ma protein la da phan gom
cac don phan gom céc a.a , protein cau tao nén thit trau khac thit bo ¢ thanh phan cac loai
a.a va cau tric khong gian bon chiéu dac tring ctia moi loai & bac 3 va bac 4.

2. Mot chuoi polypeptit hoan chinh c6 218 axit amin. Hay xac dinh s6 bo ba trén mARN.
A.220. B.218. C.660. C.654.

3. Mdt chubi polypeptit hoanh chinh c6 200 axit amin. Hay xac dinh s6 nucleotit trén gen
quy dinh dé tong hgp protein do.

A.1200. B.1212. C.600. D.606

4. Hwéng dan hoc bai & nha:

- Hoc bai va tra 10i cau hoi 1, 2 SGK.

- Lam bai tap 3, 4 vao vo.

- Boc trudce bai 19. On lai bai 17.
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Tiét 22:

Ngay soan: 27/10/ 2020

BAI 19: MOI QUAN HE GIUA GEN VA TiNH TRANG

I. Muc tiéu
1. Kién thwc:

- Hoc sinh ndam dwgc méi quan hé gitta ARN va prétéin thdong qua viéc trinh bay sy hinh

thanh chudi aa.

- Giai thich dvgc méi quan hé trong so do: gen (1 doan phan tt ADN) 0 ARN [ protéin [

tinh trang.

- Doi vdi HS khuyét tat : nam dugc moi quan hé gitta ARN va protéin .

2. Ky nang:

- Tiép tuc phat trién ki nang quan sat va phan tich kénh hinh.

- PTNL : quan sat va phan tich kénh hinh , st dung ngon ngit , tim ma6i lién hé.
3. Thai do:- Yéu thich bo mo6n, say mo khoa hoc

I1. B6 dung day va hoc : - May tinh , bai giang dién t¥ .

I1I. Tién trinh bai gidng

1. On dinh t6 chic: - Kiém tra si s6.
2. Kiém tra bai cii : Khong

3. Bai méi :

Hoat dong 1 : Khéi dong

VB: Tt cau két qua kiém tra bai cli. GV: ? Néu cau truc va chic nang cia gen? Chic nang

ctia protéin?

GV viét so d6 Gen (ADN) I ARN [ protéin [ tinh trang.
- Béan chat cia méi quan hé giita gen va tinh trang la gi?
Hoat dong 2 : Hinh thanh kién thitc
Hoat dong 1: Mé6i quan hé giita ARN va protéin

Hoat dong cia GV

Hoat dong ctia HS

- GV thong bao: gen mang thong tin cau
tric protéin & trong nhan té bao, protéin lai
hinh thanh & t€ bao chat.

- Hdy cho biét giita gen va prétéin cé quan
hé véi nhau qua dang trung gian nao? Vai
tro cua dang trung gian do ?

- GV yéu cau HS quan sat H 19.1, théao
ludn nhém va néu cac thanh phan tham gia
tong hgp chudi aa.

- GV st dung mo6 hinh tong hop chudi aa
gigi thiéu cac thanh phan. Thuyét trinh sy
hinh thanh chuoi aa.

- HS thdo luan nhém, doc ki chu thich va
néu duoc:

+ Cac thanh phan tham gia: mARN, tARN,
riboxom.
- HS quan sat va ghi nhé kién thirc.

- HS thdo luan nhém néu duogc:

+ Cac loai nucléotit lién két theo nguyén
tac bo sung: A - U; G- X
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- GV yéu cau HS thdo luan 2 cau hoi:
- Cdc loai nucléétit nao @ mARN va tARN
lién két vdi nhau?

- Tuong quan vé s6 luong gitta aa va
nucléotit cua mARN khi & trong rib6xém?
- Yéu cau HS trinh bay trén H 19.1 qua
trinh hinh thanh chuoi aa.

- GV gitp HS hoan thién kién thic.

- Su hinh thanh chubi aa dva trén nguyén
tdc nao?

- M6i quan hé gitta ARN va proétéin?

+ Twong quan: 3 nucléeotit [ 1 aa.

- 1 HS trinh bay. HS khac nhan xét, bd
sung.

- HS nghién cttu thong tin dé tra 1oi.

Két ludn:

- mARN la dang trung gian trong moi quan hé giita gen va protéin. mARN c6 vai tro truyén
dat thong tin vé cdu tric cua protéin sap dugc tong hop tir nhan ra té bao chat.

- Sy hinh thanh chudi aa:

+ mARN roi khoi nhan ra té bao chat dé tong hgp chudi aa.
+ Cac tARN mot dau gan vdi 1 aa, dau kia mang bo 3 d6i ma vao rib6xém khdp véi mARN

theo nguyén tac bé sung A - U; G — X.

+ Khi rib6x6m dich 1 nic trén mARN (moi ndc &ng vdi 3 nuclédtit) thi 1 aa dwoc lap ghép

vao chuoi aa.

+ Khi rib6x6m dich chuyén hét chiéu dai cia mARN thi chu6i aa dugce tong hgp xong.

- Nguyén tac hinh thanh chudi aa:

Dua trén khuén mau mARN va theo nguyén tac bé sung A — U; G — X dong thoi ¢t 3

nucléotit ké tiép nhau trén mARN ma hoa 1 aa.
Trinh ty nucléotit trén mARN quy dinh trinh ty cac aa trén protéin.
Hoat dbéng 2: M6i quan hé giita gen va tinh trang

Hoat dong cia GV

Hoat dong ctia HS

- GV: Dva vao qua trinh hinh thanh ARN,
qua trinh hinh thanh cda chuoi aa va chirc
nang cta protéin [ so do6 SGK.

- Yéu cau HS quan sat ki H 19.2; 19.3,
nghién ciu thong tin SGK thdo luan cau
hoi:

- Vi sao con giong bé me?

- Yéu cau HS doc ghi nhé SGK.

HS quan sat hinh, van dung kién thic
chwong III dé tra 10i.
- Rut ra két luan.

Két ludan:
- M6i lién hé:

+ Gen la khu6n mau dé tong hgp mARN.
+ mARN la khuén mau dé tong hgp chuoi aa cau tao nén protéin.
GV : Pang Thi Lién
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+ Pr6téin biéu hién thanh tinh trang co thé.
- Ban chat moi lién hé gen [ tinh trang:
+ Trinh ty cac nucléotit trong ADN (gen) quy dinh trinh ty cac nucléotit trong mARN qua
d6 quy dinh trinh ty cac aa cau tao protéin. Pr6téin tham gia cau tao, hoat dong sinh 1i cta té
bao va biéu hién thanh tinh trang.

Hoat dong 3,4 : Luyén tap — Cung co
Khoanh tron vao dap an dung :
Cau 1 : Gen va protein c6 moi quan hé v&i nhau thong qua cdu tric trung gian nao?
A. mARN. B.tARN. C.rARN. D. Tét ca dap an trén.
Cau 2: Thong tin di truyén la gi?
A. Trinh tw cac nucleotit trong mach khuon cta gen dugc dich ma thanh trinh ty cac axit
amin trong phan t¥ protein.
B. Trinh ty cac d6i ma ctia tARN, sé dich ma thanh trinh ty cac axit amin trong phan t@
protein.
C. Trinh ty cac ribonucleotit cia ARN duwgc dich ma thanh trinh tw cac axit amin trong
phan tr protein.
D. Trinh ty cac axit amin trong phan tr protein.
Cau 3: So do moi quan hé gitta gen va tinh trang nao duwéi day la ding?
A. ADN - ARN - protein — tinh trang.
B. Gen -~ mARN - protein - tinh trang.
C. Gen - mARN - tinh trang.
D. Gen - ARN - protein - tinh trang.
Cau 4: Sy giong nhau gitta ADN, ARN va protein la
A. Béu la cac dai phan tw, c6 kich thudc va khoi lwgng 16n trong té bao.
B. Déu cau tao theo nguyén tac da phan, gom cac don phan.
C. Péu cau tao tr nhiéu hgp chat hitu co.
D. Gitta cac don phan déu c6 lién két cong hoa tri va lién két hydro.
Hoat dong 5 : Van dung, tim t0i , mé rong

1. Mot doan mach AND c6 cau tric nhw sau:

Mach 1: -A- T- T- X- G- G- A- A-

Mach 2: - T- A- A- G-X-X-T-T-
a.Viét cau tric 2 doan AND con dugc tao thanh sau khi doan mach AND me ndi trén két
thuc qua trinh ty nhan doi.
b. Gia st mach 2 ctia doan AND néi trén tong hop phan tt* mARN thi trinh ty sap xép céac
nucleotit trén phan t¢ mARN nhu thé nao ?
2. Chudi polypeptit c6 chiéu dai 1a 1500A. Biét mot axit amin c6 do dai trung binh 3A. Hay
xac dinh s6 ribonucleotit c6 trong mARN da tong hgp chudi polypeptit do.
A.1500. B.1503. C.1502. D. 1501.
3. Huwéng dan hoc bai ¢ nha :
- Ijoc bai va tra 1oi cau hoi SGK.
- On lai ciu trac caa ADN
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Ngay soan: 2/11/2020

Tiét 23: Bai 20: THUC HANH : QUAN SAT VA LAP MO HiNH ADN

I. Muc tiéu
1. Kién thire:

- Hoc sinh nhan biét dugc cau tric khong gian cia phan to ADN .
- D6i vdi HS khuyét tat : 1ap rap dwgc mo hinh phan tv ADN

2. Ky nang:

- Phat trién ki nang st dung va quan sat va lap rdp mo hinh phan tot ADN

- Rén ki nang vé hinh.
- PTNL : thyc hanh.quan sat , hoat dong nhom.

3. Thai do:- Yéu khoa hoc, nghiém tic lam viéc, chinh xac, ty mi

I1. D6 dung day va hoc
- M6 hinh phan t¢ ADN.

- Hop dung mo6 hinh cau tric phan tt ADN théo roi.

- Bang phu ,may chiéu

I1I. Tién trinh bai gidng

1. 6n dinh t6 chitc: Kiém tra si so.
2. Kiém tra bai cii:

Hoat dong 1 : Khéi dong
Trinh bay cdu tric khong gian ctia phan tit ADN.

3. Bai mdi :

Hoat dong 2 : Tién trinh thyc hanh

Pé nam k¥ cau tric khong gian ctia phan t* ADN theo m6 hinh Oatxon va Crick . Bai
hoc hom nay ching ta sé thic hanh quan séat va lap rap mé hinh phan tir ADN.

Hoat déng 1: Quan sdt mé hinh cdu tric khéng gian ctia phdn tit ADN

Hoat dong cua GV

Hoat dong cua HS

- Vi tri twong déi cua 2 mach nuclébtit?

- Chiéu xodn cua 2 mach?

- Buong kinh vong xodn? Chiéu cao vong
xodn?

- SO cdp nuclédtit trong 1 chu ki xodn?

- Cdc loai nucléétit nao lién két vdi nhau
thanh cap?

- GV huéng dan HS quan sat m6 hinh phan t
ADN, thao luan

va hoan thanh phiéu hoc tap theo noi dung cac
cau hoi sau :

1. Quan sdt mo hinh

- HS quan sat ki m6 hinh, van dung
kién thitc d6é hoc va néu duoc:

+ ADN gbém 2 mach song song, xoan
phai.

+ Puong kinh 20 angtoron, chiéu cao
34 angtoron gom 10 cdp nucleotit/ 1
chu ki xoan.
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- Gifta cac nu trén 1 mach co6 gi ?
- Gifta cac nu trén 2 mach c6 gi ?

GV thu bai lam cua cac nhém, céng bo dap
an chuan dé HS theo doi va nhan xét bai lam
ctia cac nhém.

GV chdm diém cho tirng nhom.
Nguoi ta vi phan tit AND nhu hinh cdi thang
day xodn :

- 2 mach don la 2 canh bén co phan t duong

va axits photphoric sdp xép xen ké nhau va
lién két vdi nhau bdng lién két héa tri .

+ Cac nucleotit lién két thanh tirng cap
theo nguyén tac bo sung: A - T; G — X.
- Gitta cac nu trén 1 mach co lién két
hoa tri gitra phan tw duwong va axits
phot phoric.

- Giita cac nu trén 1 mach co6 lién két
hydro

Phan t@ AND :

- Cdc thanh ngang la cdc nucleotit lién két vdi | - 2 mach don : c6 phan ti duwong va
nhau theo NTBS.D6 la A lién két voi T bdng 2 | axit H;PO, sap xép xen ké Lk bang 1k
lién két H, G lién két voi X bdng 3 lién két H. | hoa tri.

Nhw vdy ta co thé khdi qudt cdu triic khong
gian cua phan tr AND nhv sau :

GV goi 1 HS ddt m6 hinh AND truéc den
chiéu dé ca I6p quan sat..

Em hdy so sanh hinh anh do voi H 15 trang

45 SGK.

- Cac nu lién két véi nhau theo NTBS
valkH

2 . Chiéu m6 hinh AND :

Hoat dong 2: Lap rdp mé hinh cdu triic khéng gian cta phan tit ADN

Hoat dong cua GV

Hoat dong ctia HS

- Em hay trinh bay cac budc lap rap mo
hinh ADN ?

- GV huéng dan cach lap rap mo hinh:

+ Lap mach 1: theo chiéu tir chan dé lén
hodc ttr trén dinh truc xuéng

Chu y: Lwa chon chiéu cong ctia doan cho
hop li ddm bao khodng cach vai truc gitra.
+ Lap mach 2: Tim va lap cac doan c6
chiéu cong song song mang nucléotit theo
nguyén tac bé sung v6i doan 1.

+ Kiém tra tong thé 2 mach.

O trén ban cia cidc em c6 mdé hinh ADN
thdo roi cac em hady lap rap mo hinh.

- Cac nhom trinh bay két qua .

- Lap 2 doan mach don sao cho lién két

b — P khit nhau.

- Lap cdc cdp nu theo NTBS.

- No6i 2 mach don vdi nhau bang cac cap
nu.

- Cac nhém lap mo hinh theo hwéng dan.
Sau khi lap xong cac nhém kiém tra tong
thé.

+ Chiéu xoan 2 mach.
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Em c6 nhdn xét gi vé két qua cda cac | + SO cap ctia moi chu ki xoan.

nhom.

- Dwa vao dau ma em c6 nhan xét nhw

vay ?

- GV cho diém tirng nhém . danh gia két qua.

+ Sy lién két theo nguyén tac bo sung.

- Pai dién cac nhém nhan xét tong thé,

Hoat dong 3,4 : Luyén tap — Cing co

Pé cing c6 thém kién thitc vé phan tt ADN ching ta cung choi tro choi doan nhanh 6
chit. O chit gobm 10 hang ngang va 1 6 hang doc .
Luat choi nhw sau : Gom 2 doi choi , moi doi dwgc Iwa chon 5 tir hang ngang , tra 10i sai
nhuwong quyén tra 10i cho doi ban . D4i nao trd 101 ding cac cau hoi va doc chinh xac 6 chi¥
hang doc thi doi do6 chién thang.

Hang 1:
Hang 2 :
Hang 3 :
Hang 4 :
Hang 5 :

Hang 9 :

Gom 10 chit cai . Phan tit ADN la mot chu6i xodn kép gom ................

Gom 9 chit cdi. Qua trinh ti nhan d6i ctia phan tt ADN dién ra & dau ?

Gom 8 chit cai . Moi phan tt ADN cotylé (A+T)/(G+ X)nhu thé nao ?
Gom 4 chit cai.Cac nu trén 2 mach cda phan t¢ ADN lk véi nhau theo .............
GOom 3 chir cai . ADN la khu6n mau dé tong hop nén phan ti ..........

GOom 8 chit cai .ADN c6 2 chitc ndng quan trong 1a noi lvu trit va truyén dat thong

: Gom 9 chit cai . ADN dugc cau tao theo ngtac da phan ma don phan la cac........
: GOom 6 chit cdi . Trén mach don cua phan t* ADN cac nu lk v6i nhau bang lién

Gom 3 chit céi . Axit Bézoxiribonucleic dwoc viét tat nhw thé nao ?

Hang 10 : Gom 8 chif cdi . Moi ............ c6 chiéu cao 1a 34 A° gbm 10 cdp nu.
O chit hang doc la : Cau truic ADN

Hoat dong 5 : Tong két

- GV nhan xét chung vé tinh than, két qua gio thyc hanh.
- Can c vao phan trinh bay cua HS va két qua lap rap mo6 hinh dé danh gia diém .
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Ngay soan : 26 /11 /2020
Tiét 24,25: ON TAP - BAI TAP
I. Muc tiéu.
1. Kién thitc
- Hoc sinh hé thdng hoa dugc cac kién thirc co ban vé ADN va gen.
- Biét van dung kién thitc vao giai cac bai tap.
- D6i vdi HS khuyét tat : nam dwgc cac kién thitc co ban vé ADN va gen
2. K1 nang
- Tiép tuc rén luyén ki nang tw duy ly luan, trong dé cha yéu la ki nang giai bai tap; ki nang
so sanh, tong hgp, hé thong hoa kién thitc.
- PTNL : so sanh, tong hgp, hé thong hoa kién thic.
3. Thai do:Yeéu thich mon hoc, nghiém tac lam bai .
I1. D6 dung day va hoc : Hé thong cau hoi va bai tap
ITI. Tién trinh bai gidng
1. On dinh t6 chitc: Kiém tra si so.
2. Kiém tra bai cli: Khong
3. Bai méi :
Hoat dong 1 : Khéi dong
Em hay viét cac cong thitc tinh : s6 nu, chiéu dai, s6 1k H, s6 CKX , s6 aa ctia gen .
Hoat dong 2 : Tién trinh 6n tap

I. Céac cong thitc can nhd : G =X, Xi=G
1.Tinh56nu: =>G=X=G1+G2=X1+X2
N= 2L

3,4 3. Tinh chiéu dai cua gen :
N=A+T+G+X=2A+2G L=N.34A°
=> A + G =N =50%N 2

2 4. Khéi lvgng cta gen :

N=M M =N .300 dvc

300 5. S6 1k H cua gen :
N = CKX .20 H=2A + 3G
2. SO lwong moi loai nu cda gen : 6. S0 aa = Ngen: 6 = N arn: 2
A1 = Tz s T1: Az
:>A:T:A1+A2:T1+T2

Hoat dong 3,4 : Luyén tap — Ciang co
Bai 1: Mot doan mach AND c6 cau triic nhw sau: Mach 1: -A- T- T- X- G- G- A- A-
Mach 2: - T- A- A- G-X-X-T-T-
a.Vieét cau triuc 2 doan AND con duoc tao thanh sau khi doan mach AND me néi trén két
thuc qua trinh ty nhan doi.
b. Gia st mach 2 ctia doan AND néi trén tong hop phan tt* mARN thi trinh ty sap xép céac
nucleotit trén phan t¢ mARN nhu thé nao ?
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Bai 2: Mot gen c6 150 chu ky xoan trong d6 A= 20% téng so nu cua gen. Hay xac dinh :
a. Tong s6 Nu, chiéu dai, s6 aa, khoi lwvgng cua gen.
b. s6 Nu tirng loai ctia gen ?
c. SO lién két H cua gen

HD :
a. N=150. 20 =3000 (nu) % G=%X=50-20=30%
L =(3000:2).3,4=5100A° A =T =23000.20% =600 (nu)
S6 aa =3000:6=>500 (aa) G=X=(3000:2)-600=900(nu)
M = 3000 . 300 =9.10° (dvC) c. SO lién két H cua gen = 2A + 3G = 2.600
b. s6 Nu tirng loai ctia gen +3.900 = 3900 (1k)
Theo NTBStaco: %A =% T =20%

Hoat dong 5 : Van dung , tim toi , mé rong

Bai 3: Mot ptit ARN gom 7 loai bd 3 ma sao vdi sl tirng loai nhw sau :2 b XAX, 3 bo
UUG, 30 bo AUU, 120 bo UXA, 65 bo GXG, 150 bo GXA, 130 bo UAX.

a. Tinh L caa ARN.

b. SO nu tirng loai cia ARN.

c. SO nu tirng loai cta gen da tong hop nén ptit ARN trén.

d. S6 Ik H cua gen.

HD :a.S6bo 3 masaotréen m ARNla: 2+ 3+ 30+ 120 + 65 + 150 + 130 = 500
Toéng s6 nu cia m ARN : 500 . 3 = 1500 ( nu)

L caa ARN = 1500 . 3,4 = 5100 A°.

b. S6 nu tirng loai cia ARN.

S6 bo ba A U G X
2 bo XAX 2 4
3 bo UUG, 6 3
30 bo AUU 30 60
120 bo UXA 120 120 120
65 bo GXG 130 65
150 bo GXA 150 150 150
130 bo UAX 130 130 130
Tong : 462 316 283 469

c. S6 nu tirng loai ctia gen da tong hgp nén ptir ARN trén

A=T =Aan +* Uary =462 +316 =778 (nu)

G=X = GARN +XARN =283 + 469 = 752( HU)

d. S6 1k H ciagen.=2A + 3G =2.778+3.752=3812(lk)

IV . Dan do : Vé nha 6n tap cac kién thitc da hoc & chwong I, 11, IT dé tiét sau kiém tra 1 tiét
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Ngay soan: 04 / 12/2020

Tiét 26: CHUONG 1V : BIEN DI

Bai 21: POT BIEN GEN
I. Muc tiéu:

1. Kién thitc: HS:

- Trinh bay duwgc khai niém va nguyén nhan phat sinh dot bién gen.
- Néu dwoc tinh chat biéu hién va vai tro cta dot bién gen doi véi sinh vat va con nguoi.
- Néu dugce cac dang dot bién gen.
- B6i vai HS khuyét tat : biét dwoc cac dang dot bién gen
2. Ki nang:
- Rén luyén k¥ nang quan sat va phan tich tranh, kénh hinh trong SGK, phat trién tv duy i
thuyét (phan tich, hé thong hoa kién thirc).
- PTNL : quan sat va phan tich tranh, kénh hinh dé phan tich, hé thong héa kién thic .
3. Thai do : GD y thitc hoc tap va yéu thich mon hoc.
I1. 6 dung day va hoc: - May tinh , bai gidng dién tw .
I11. Tién trinh bai gidng

1. On dinh t6 chitc: Kiém tra si so.
2.Kiém tra
3.Bai mai:

Hoat dong 1 : Khéi dong
VB: GV cho HS nhéc lai khai niém bién di.

GV: Bién di c6 thé di truyén dugc hoac khong di truyén dwgce. Bién di di truyén la nhitng
bién doi trong ADN va NST lam bién do6i dot ngot, gian doan vé kiéu hinh goi la dot bién,
bién doi trong t6 hop gen goi la bién dj t6 hgp. H6m nay ching ta tim hiéu vé nhitng bién
doi trong ADN.

Hoat dong 2 : Hinh thanh kién thitc

Hoat dong 1: Dét bién gen la gi?

Hoat dong cia GV Hoat dong ctia HS
- GV yéu cau HS quan sat H 21.1, thdo | - HS quan sat ki H 21.1. cha y vé trinh tw
luan nhém hoan thanh phiéu hoc tap. va so cap nucléotit.
- Thao luan, thong nhat y kién va dién vao
- GV ké nhanh phiéu hoc tap 1én bang. phiéu hoc tap.
- Goi HS 1én lam. - Pai dién nhom trinh bay, cac nhém khac
nhan xét, bo sung.
- GV hoan chinh kién thrtc. - 1 HS phat biéu, cac HS khac nhan xét, bo
- D6t bién gen la gi? Gom nhitng dang sung.
nao?

Phiéu hoc tdp: Tim hiéu cac dang dot bién gen.
Poan ADN ban dau (a) Co6 .... cap nucléatit.
Trinh tw cac cap nuclédtit la: T G |A F X
|| |
AXTAG
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- Doan ADN bi bién doi:
Doan | S6 cdp biém khac so véi doan (a) bat tén dang bién doi
ADN | nucléaotit ' ' ‘
b 4 Mat cap G - X - Mat 1 cdp nucléatit
C 6 Thémcap T - A - Thém 1 cap nuclédtit
d 5 Thay cap T — A bang G - X | - Thay cdp nu nay bang cap nu khac.

Két ludn: - Dot bién gen la nhitng bién do6i trong cau tric cua gen lién quan t¢i mot hoac

mot s6 cap nucléotit.

- Cac dang dot bién gen: mat, thém, thay thé, ddo vi tri mt hodac mét s6 cdp nucléatit.
Hoat déng 2: Nguyén nhdn phdt sinh dét bién gen

Hoat dong cua GV

Hoat dong ctia HS

GV yéu cau HS doc thong tin SGK.
- Néu nguyén nhdn phdt sinh dét bién gen?

- GV nhan manh trong diéu kién ty nhién la do sao
chép nham ctia phan t¢ ADN duéi tac dong ctia moi
treong (bén ngoai: tia phéng xa, hoa chat... bén trong:
qua trinh sinh li, sinh ho4, r6i loan ndi bao).

VD : Giong lda DT10 dwgc lwa chon tir giong C4-63
bang cach xwr 1y tia gama tao ra dang BB M, tiép tuc
xtr ly bang hoa chat tach ra dugc dang BB DT1 tir do6

chon ra DT10 dwa vao SX .

GV cung cap thoéng tin : Sy thay doi cac nu bat dau
xay ra trén 1 doan mach ctia ADN goi la tién BB . Su
sai sot nay co thé dugc stta chita goi la hoi bién , néu
khong dugc stra chita qua lan ty sao tiép theo tré thanh

DbB.

- HS tuv nghién cttu thong tin
muc II SGK va trd 1oi, rat ra
két luan.

- HS lang nghe GV gidng va
tiép thu kién thitc.

Két ludn: Do anh huwéng phitc tap ctia moi trwong trong va ngoai co thé lam réi loan qua
trinh t sao ctia phan t¢ ADN (sao chép nham), xuat hién trong diéu kién ty nhién hoac do

con nguwoi gay ra.

Hoat dong 3: Vai tro cta dot bién gen

Hoat dong cua GV

Hoat dong ctia HS

- GV yéu cau HS quan sat H 21.2; 21.3;
21.4 va tranh anh swu tam dé tra 10i cau
hai:

- D6t bién nao co lgi cho sinh vt va con
nguoi? Dot bién nao cé hai cho sinh vt va
con nguoi?

- Cho HS thao luan:

- Tai sao dét bién gen gdy bién doi kiéu
hinh?

- HS néu duoc:

+ Dot bién cé lgi: cay cing, nhiéu bong &
lda.

+ Dot bién 6 hai: 14 ma mau trang, dau va
chan sau cua lgn bi di dang.

+ Dot bién gen lam bién d6i ADN dan tGi
lam thay do6i trinh ty aa va lam bién doi
cdu tric protéin ma né ma hoa két qua dan
tdi gdy bién doi kiéu hinh.
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GV cung cap thong tin : Cap A- T & nguoi
binh thuwong bi thay bang cap T — A gay ra
bénh thiéu mau , hong cau hinh lwdi liém .

-GV gi6i thiéu lai so do: Gen 0 mARN [
protéin [ tinh trang.

- Tai sao dot bién gen thé hién ra kiéu hinh | - Dot bién gen thé hién ra kiéu hinh binh
thuong c6 hai cho bdn than sinh vdt? thwong co hai cho sinh vat vi ching pha vo
sy thong nhat hai hoa trong kiéu gen da
qua chon loc tw nhién va duy tri 1lau doi

- HS lién hé thuc té.

- Dot bién gen ¢6 vai tro gi trong sdn xudt?
- GV st dung tw liéu SGK dé lay VD: dot
bién tw nhién & ctru chan ngan la BB c6 lgi | -HS lang nghe va tiép thu kién thitc.
vi khong nhdy qua hang rao vao pha vuon
duoc .

DB tang kha nang chiu han, chiju rét ¢ laa.

Két ludn:
- Bot bién gen thé hién ra kiéu hinh binh thwong cé hai cho sinh vat vi ching pha v& sy
thong nhat hai hoa trong kiéu gen da qua chon loc ty nhién va duy tri lau doi trong diéu kién
tw nhién, gy ra nhitng r6i loan trong qua trinh tong hgp protéin.
- Dot bién gen doi khi c6 1gi cho ban than sinh vat va con ngudi, rat c6 y nghia trong chan
nuoi, trong trot.
Hoat dong 3,4 : Luyén tap — Ciang co
Khoanh tron vao dap an dung :
Cau 1: Dot bién gen la
A. Nhitng bién doi trong cau tric cia gen lién quan t6i mdt hodc mot s6 nucleotit.
B. Nhitng bién dbi trong cau tric cta gen lién quan t6i mot hodac mét s6 cdp nucleotit.
C. Nhitng bién doéi trén ADN.
D. Ca 3 dap an trén.
Cau 2: Dot bién gen xdy ra vao thoi diém nao
A. Khi NST phan li ¢ ky sau cua phan bao. B. Khi té bao chat phan chia.
C. Khi NST dan xoan. D. Khi ADN nhan doi.
Cau 3: Nhitng tac nhan gay dot bién gen.
A. Do tac nhan vat li, hoa hoc ctia moi trwdng, do bién déi cac qua trinh sinh li, sinh hoa
bén trong té bao.
B. Do su phan li khong dong déu ctia NST.
C. Do NST bi tac dong co hoc.
D. Do sy phan li dong déu ctia NST.
Cau 4: Dot bién la loai dot bién
A. bién doi gen troi thanh gen lan.
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B. bién doi gen ldn thanh gen troi.
C. chi biéu hién thanh thé dot bién khi & trang thai dong hgp lan.
D.CaAvaC.
Cau 5: Tai sao dot bién 1an c6 vai tro quan trong doi vdi su tién hod hon dot bién troi?
A. Dot bién lan chi biéu hién khi & thé dong hogp.
B. It nghiém trong, qua giao phéi dot bién 14n sé& lan tran trong quan thé.
C. Khong di truyén dugc.
D. Ca A va B.
Cau 6: Dot bién gen cung cap nguyén liéu cho tién hoa vi
A. Thuong ¢ trang thai lan, bi gen troi at.
B. Xuat hién pho bién hon so véi dot bién NST, hau qua khong nghiém trong nhw dot bién
NST.
C. Dot bién c6 1gi cho sinh vat.
D. Ca A va B.
Cau 7: Dot bién gen giong bién di t6 hgp & diém nao?
A. Béu thay d6i cdu tric gen. C. Béu di truyén duogc.
B. Béu cung cdp nguyén liéu cho chon gidng va tién hod. D. Ca B va C.
Hoat dong 5 : Van dung, tim t0i , mé rong
Mot gen c6 A = 600 Nu; G = 900Nu. Pa xay ra dot bién gi trong cac tredng hop sau:
a. Néu khi dot bién, gen dot bién c6: A = 601 Nu; G = 900 Nu
b. Néu khi dot bién, gen dot bién c6: A = 599 Nu; G = 901 Nu
c. Néu khi dot bién, gen dot bién c6: A = 599 Nu; G = 900 Nu
d. Néu khi dot bién so Iwgng, thanh phan cac nucléétit khong doi, chi thay doi trinh ty phan
bd cac nucléatit thi day la dot bién gi?
Biét rang dot bién gen chi dung cham tdi 1 cap nucléotit.
2. Huwéng dan hoc bai ¢ nha
- Hoc bai va tra 10i cau hoi SGK.
- Poc trude bai 22- 26.
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Ngay soan: 10/12 /2020

Tiét 27,28,29,30 : CHU PE : BIEN DI
Thoi lugng : 4 tiét

I. Muc tiéu
1. Kién thifc:
- Trinh bay dugc khai niém va mot so dang dot bién cdu tric NST.
- Néu duwge nguyén nhan va vai tro cia dot bién cdu truc NST.
- Trinh bay dwgc nhitng bién do6i so lwgng thwong thdy & mot cap NST, co ché hinh thanh
thé ba va thé mot nhiém.
- Néu dwogc hau qua ctia bién doéi s6 lwgng & ting cap NST.
- Nhan biét dugc hién twgng da bdi hoa va thé da boi.
- Nhan biét dwgc sy hinh thanh thé da bdi do: nguyén phan, giam phan.
- Nhan biét duwgc mot so6 thé da bdi qua tranh anh.
- Nhan biét dwgc 1 s6 sang dot bién hinh thai ¢ thyc vat va phan biét dugc sy sai khac vé
hinh thai cta than, 14, hoa, qua, hat gitta thé lwdng boi va thé da boi trén tranh va anh.
- Nhan biét dugc hién twgng mat doan NST trén anh chup hién vi hodc trén tiéu ban hién vi.
- D6i vdi HS khuyét tat : Trinh bay dugc mot s6 khai niém trong chu dé bién di .

2. Ki nang:
- Rén ki nang thu thap va phan tich tranh dnh, mau vat lién quan dén dot bién.
- Rén ki nang st dung kinh hién vi dé quan sat tiéu ban.
- PTNL : sd ngon ngit, : quan sat va phan tich kénh hinh dé tim KT , hd nhém thyc hanh .
3. Thai do : GD y th hoc tap va yéu thich mon hoc
I1. D6 dung day va hoc : - May tinh , bai giang dién tr .
I11. Tién trinh bai giang
1. 6n dinh t6 chitc; Kiém tra si so.
2. Kiém tra bai cli : Dot bién gen la gi? Nguyén nhan gay nén dot bién gen?
3. Bai ma6i

Hoat dong 1 : Khéi dong
GV thong bao : Ngoai dot bién gen ra con c6 dot bién cau tric NST, dot bién so lugng
NST. Do chinh la ndi dung bai hoc cta chung ta hom nay.

Hoat dong 2 : Hinh thanh kién thitc

Hoat dong 1: Dot bién cau triac NST la gi?

Hoat dong cua GV Hoat dong ctia HS
- GV yéu cau HS quan sat H 22 va hoan | - Quan sat ki hinh, lvu y céac doan c6 miii
thanh phiéu hoc tap. tén ngan.

- GV lwu y HS : doan cé miii tén ngan,
mau tham dung dé chi r6 doan sé bi bién
doi. Miii tén dai chi qua trinh bién doi. - Thao ludn nhém, théng nhat y kién va
dién vao phiéu hoc tap.

- GV ké phiéu hoc tap lén bang, goi 1 HS
1én bang dién. - 1 HS 1én bang dién, cac nhém khac theo
- GV choét lai dap an. doi, nhan xét, bo sung.
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Phiéu hoc tap: Tim hiéu cdc dang dot bién cdu triic NST

STT NST ban dau NST sau khi bi bién doi Tén dang dot bién
N Gom cac doan Mait doan H Mait doan
ABCDEFGH
b Gom cac doan Lap lai doan BC Lap doan
ABCDEFGH
c Gom cac doan Trinh tv doan BCD dao lai thanh | Bdo doan
ABCDEFGH DCB
? Dot bién cdu tric NST la gi? gom nhitng
dang nao?

- GV thong bao: ngoai 3 dang trén con co
dang dot bién chuyén doan.Chuyén doan cé
thé xdy ra trén cung 1 NST hodc giita 2 NST
khong tuwong dong.

GV cung cap thong tin :

- Mat mot phan canh ngan cia NST s6 5 &
nguoi gdy hoi chitng tiéng meo kéu.

- O nguoi 13p doan NST thit 21 gy ung thu
mau .

- O rudi gidm ldp doan 16A 1am cho mét 16i
thanh mat det , lap cang nhiéu thi mat cang
det.

- Chuyén doan NST s0 4 sang NST 14 & lgn
landrat lam gidam 56% kha nang sinh san.

- 1 vai HS phat biéu y kién.
Cac HS khac nhan xét, bo sung.
- HS nghe va tiép thu kién thirc.

Két ludn: Dot bién cau truc NST la nhitng bién doi trong cau tric NST gom cac dang: mat

doan, 1ap doan, ddo doan, chuyén doan.

Hoat déng 2: Nguyén nhdn phdt sinh va tinh chdt cta dét bién cdu triic NST

Hoat dong cua GV

Hoat dong cua HS

- GV cho HS doc VD 1, 2 trong SGK va cho biét cé

nhitng dang dét bién nao? cé lgi hay co hai?

- C6 nhirng nguyén nhdn nao gdy dét bién cau truc

NST?

GV cung cap thong tin : Do yéu t6 ciia moi treong

bén ngoai co thé thwong 1a do tac dong ctia con

nguoi nhw: Tac nhan vat ly: tia phéng xa, tia cyc tim,

HS doc VD 1, 2 trong SGK va
tra 10i cau hoi .

VD1: mat doan, c6 hai cho con
nguoi

VD.: 1dp doan, co6 1gi cho sinh vat.

- HS tw nghién cttu thong tin SGk
va néu dugce cac nguyen nhan vat
li, hoa hoc lam phéa v& cau tric
NST.

- HS ty rat ra két luan.
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nhiét do...Tac nhan héa hoc: dnh hwdng cia cac chat
doc hoa hoc nhu thudc trir sau,diét co,chat doc mau
da cam...
-Vay chung ta can phdi lam gi dé han ché phdt sinh
dot bién cau tric NST?

(Han ché dugc mét s6 bénh ung thu ¢ nguoi)

- Hay cho biét tinh chat (lgi, hai) cua dot bién cdu
truc NST?

- GV bo sung: mot s6 dang dot bién c¢6 1gi (mat doan
nho, dao doan gay ra sy da dang trong loai), véi ti€n
hoa ctia loai,m6i gen & 1 vi tri xac dinh trén NST .
Sy bién do6i cdu tric NST lam thay do6i so lwgng ,
cach sap xép cac gen trén d6 nén co6 hai cho SV.
Trong chon gidong nguoi ta lam mat doan dé loai bd
gen x4u ra khoi NST va chuyén gen mong mudn ctiia
loai nay sang loai khac.

- Lang nghe GV giadng va tiép thu
kién thitc.

-Stt dung hgp li thudc trir sau,
thuoc diét cod

-Co y thitc phong chong st dung
vii khi hat nhan, vii khi héa hoc
-Co y thitc gitt gin vé sinh moi
treong

Dot bién cau tric NST thwong gay

hai cho nguoi va sinh vat, nhung
cling co treong hgp co 1oi.

Két ludn:
* Nguyén nhan gay dot bién cau tric NST :

+ Do tac nhan ctia moi tredng ngoai co thé thuong la do tac dong cia con ngwdi nhu:

-Tac nhan vat ly: Tia phéng xa,tia cuc tim,nhiét do...

-T4c nhan héa hoc: Anh huéng cia cac chat doc héa hoc nhu: thudc trir sau,diét cé,

dioxin...

+Do nguyén nhan bén trong co thé:Nhitng bién doi bat thuwdng trong sinh li,sinh hoa trong té

bao (Xuat hién mot cach ti nhién)

* Tinh chat ctia dot bién cau tric NST: Mot s6 dot bién c6 1gi, c6 y nghia trong chon giong

va tién hoa.

Hoat déng 3: Hién twgng di boi

Hoat dong cua GV

Hoat dong ctia HS

- GV kiém tra kién thitc cii ctia HS veé:

- Thé nao la cdp NST tuwong dong?

- Bo NST Iwéng béi, don boi?

- GV cho HS quan sat H 29.1 va 29.2 SGK,

yéu cau HS trd 10i cau hoi:

- Qua 2 hinh trén, hdy cho biét ¢ nguoi, cdp
NST thtt mdy da bi thay dé6i va thay doéi nhu
thé nao so vdi cdc cdp NST khdc?

2 NST.

- 1 vai HS nhéc lai cac khai niém cti.

- HS quan sat hinh vé va néu dugc:
+ Hinh 29.1 cho biét ¢ ngwoi bi bénh Pao,
cdp NST 21 c6 3 NST, cac cdp khac chi cé

+ Hinh 29.2 cho biét nguwai bi bénh Tocno,
cap NST 23 (cdp NST gidi tinh) chi co 1
NST, cac cdp khac c6 2 NST.
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GV cung cap thong tin vé Ca doc dugc co
12 cap NST ngudai ta phat hién dugce 12 thé
di boi ¢ ca 12 cdp NST cho 12 dang qua
khac nhau vé hinh dang, kich thuéc va s
lwgng gai.

- Tw cac VD trén, xay dung cho HS khai
niém: Thé nao la thé di b6i? Cdc dang di - HS tim hiéu khai niém.

boi thé? - 1 HS tra 10i, cac HS khac nhan xét, bo
- Hdu qud cua hién tuong thé di boi? sung

Két ludn:
- Thé di bdi la co thé ma trong té bao sinh dwdng cé 1 hodc mot s6 cap NST bi thay doi vé
sO lugng.
- Cac dang :

+ Thém 1 NST & 1 cdp nao do (2n + 1).

+ Mat 1 NST & 1 cdp nao do6 (2n -1)

+ Mat 1 cap NST twong dong (2n — 2)....
- Hau qua: Thé dot bién (2n + 1) va (2n -1) c6 thé gay ra nhitng bién doi vé hinh thai (hinh
dang, kich thuéc, mau sac) ¢ thuc vat hodac gdy bénh & nguwoi nhu bénh Pao, bénh Tocno.

Hoat dong 4: Su phat sinh thé di boi

Hoat dong ctia GV Hoat dong cia HS

- GV cho HS quan sat H 23.2 - Cac nhom quan sat ki hinh, thao luan va néu
- Sw phan li NST trong qud trinh giam | dugc:

phdn ¢ 2 trwong hop trén c6 gi khdc | + Mot bén bo (me) NST phan li binh thuwong,
nhau? moi giao tir c6 1 NST ctia moi cap.

+ Mot bén bo (me) NST phan li khong binh
thuwong, 1 giao tit c6 2 NST cuta 1 cap, giao t
kia khong c6 NST nao.

- Cdc giao tir noi trén tham gia thu tinh
tao thanh hop tir c6 s6 lugng nhu thé
nao? + Hop tit c6 3 NST hodc c6 1 NST trong cap
twong dong.

- GV treo H 23.2 yéu cau 1 HS lén
bang trinh bay co ché phat sinh thé di
boi. - 1 HS 1én bang trinh bay, cac HS khac nhan xét,
bo sung.

- GV chot lai kién thirc.

- Cho HS quan sat H 29.2 va tht giai
thich truong hgp hinh thanh bénh
Tocno (OX) c6 thé cho HS viét so do
lai minh hoa. -HS quan sat hinh va giai thich.

Két ludn:

Co ché phat sinh thé di bdi:

- Trong giam phan s khong phan li ctia 1 cap NST twong dong nao do tao thanh 1 giao t
mang 2 NST trong 1 cdp va 1 giao t&* khong mang NST nao cua cap do.
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- Sy thu tinh cta cac giao tit bat thuwong nay véi cac giao tit binh thuong sé tao ra cac thé di

bdi (2n +1 ) va (2n — 1) NST.

Hoat dong 5: Hién tugng da boi thé

Hoat dong cua GV

Hoat dong ctia HS

- Thé nao la thé ludong boi?

- Thé da béi la gi?

- GV phan biét cho HS khai niém da boi
thé va thé da boi.

- Yéu cau HS quan sat H 24.1; 24.2;

24.3, thao luan va trd 10i cac cau hoi:

- Sw tvong quan giira s6 lwgng va kich
thuéc cua co quan sinh dudng, co quan
sinh sdn ctia cdc cdy noi trén nhu thé nao?

- C6 thé nhan biét cdy da bbi bang mat
thuong qua nhitng ddu hiéu nao?

- Nguyén nhdn nao lam cho thé da bji cé
cdc ddc diém trén ?

- CO6 thé khai thdc nhitng ddc diém nao &
cdy da boi trong chon giong cdy trong?

- GV lay mot s6 VD hién tuwgng da bdi thé:
dwa hiu 3n, chubi, nho...., dau tam, rau
muodng, dwong liéu....

- Lién hé da boi ¢ dong vat.

- Luu y: Sy tang kich thuwéc cta té bao
hodc co quan chi trong gidi han mirc boi
thé nhat dinh. Khi s6 lwgng NST tang qua
gidi han thi kich thwéc cia co thé lai nhé
dan di.

- HS van dung kién thitc da hoc va néu
dugc:

+ Thé ludng boi: c6 bo NST chita cac cap
twong dong.

- HS nghién cttu thong tin SGK va tra 101,
rut ra két luan.

- HS trao d6i nhém, thong nhat cau tra
101, dai dién 1 nhom trinh bay, cac nhém
khac nhan xét, bo sung.

+ Tang s6 lwgng NST dan tdi tang kich
thuwdc té bao, co quan.

+ C6 thé, nhan biét qua dau hiéu tang kich
thudc cac co quan cua cay.

+ Luwong ADN tang gdp boi lam tang trao

doi chat, tang su tong hop protéin nén tang
kich thwdc té bao.

- HS rut ra két luan.

- HS lang nghe va tiép thu kién thic.

- Co ché xac dinh gidi tinh bi rdi loan, anh
huwéng dén qua trinh sinh sdn nén it gap
hién twgng nay ¢ dong vat.

Két ludn:

- Hién twgng da boi thé la treong hgp ca b NST trong té bao sinh dwdng tang theo boi cua

n (I16n hon 2n): 3n, 4n, 5n....

- Co thé ma trong té bao sinh dudng c6 s6 NST la boi ctia n goi la thé da boi.

- T€ bao da boi c6 sb lwgng NST tang 1én gap boi [ s6 lwgng ADN ciing tdng twong ¢ng vi
thé qua trinh tong hgp cac chat hitu co dién ra manh mé hon [ kich thudc té€ bao cuia thé da
bdi 16n, co quan sinh dudng to, sinh tredng phat trién manh, chong chiu v6i ngoai canh tot.
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- Hién twgng da boi thé kha pho bién & thuce vat da duge ¢ng dung hiéu qua trong chon
giong cay trong.
+ Tang kich thuwdc than canh dé tang san lwgng go (dwong liéu...)
+ Tang kich thwdc than, 14, ca dé tang san lwgng rau, hoa mau.
+ Tao gidng c6 nang suat cao, chong chiu tot véi cac diéu kién khong thuan lgi cia moi
treong.

Hoat dbng 6: Nhdn biét cdc dot bién gen gdy ra bién do6i hinh thdi

Hoat dong ctia GV Hoat dong cia HS

- Hwéng dan HS quan sat tranh anh doi chiéu | - HS quan séat ki cac tranh, dnh chup. So
dang goc va dang dot bién, nhan biét cac | sanh vGi cac dac diém hinh thai ctia dang
dang dot bién gen. goc va dang dot bién, ghi nhan xét vao
bang.

Doi twgng quan sat Dang goc Dang dot bién

1. L& Ida (mau sac)
2. Long chu0t (mau sac)

Hoat dong 7: Nhan biét cdac dot bién cau triic NST

Hoat dong cua GV Hoat dong ctia HS

- Yéu cau HS nhan biét qua tranh vé cac
kiéu dot bién cau triac NST.

- HS quan sat tranh cam cac dang dot bién
cdu tric NST va phan biét tirng dang.

- 1 HS lén chi tranh, goi tén tirng dang dot
bién.

- Yéu cau HS nhan biét qua tiéu ban hién vi
vé dot bién cau tric NST. - Cac nhém quan sat duéi kinh hién vi.

- lwu y: quan sat & bdi gidc bé réi chuyén
sang quan sat ¢ boi giac 16n.

- GV kiém tra trén tiéu ban, xac nhan két
qua cua nhom. - V@ lai hinh da quan sat duoc,

Hoat déng 8: Nhdn biét mot so kiéu doét bién s6 luong NST

Hoat dong ctia GV Hoat dong ctia HS

- GV yéu cau HS quan sét tranh: bo NST
nguoi binh thwong va ctia bénh nhan Pao. | - HS quan sat, chd y s6 lwgng NST & cap
21.

- GV huéng dan cac nhém quan sat tiéu
ban hién vi b6 NST & nguwdi va bénh nhan | - Cac nhém st dung kinh hién vi, quan sat
Pao (néu co). tiéu ban, doi chiéu véi anh chup va nhan
biét cap NST bi dot bién.

- So sanh anh chuyp hién vi bo NST & dwra
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hau.

- So sanh hinh thai thé da bdi vdi thé

ludng boi.

- HS quan
mau.

- HS quan sét, so sanh bd NST & thé ludng
boi v6i thé da boi.

sat ghi nhan xét vao bang theo

GV phat phiéu hoc tap yéu cau HS thédo ludn nhém hoan thanh cac béang sau:
Béng 1 : Bdc diém hinh thai ctia thé ludng boi va thé da boi

Doi twgng Dac diém hinh thai
quan sat Thé lwong boi Thé da boi
1.
2.
3.
4.
Béng 2 : Phan biét dang dot bién véi dang goc
1510) MAU QUAN SAT KET QUA
TUONG
QUAN ; N
SAT DANG GOC DANG POT BIEN
H21.2 Binh thwong, 18 mau | DB gen lam mat kha nang tong
Cic Cay ma xanh hop diép luc - 14 mau trang.
dang H21.3 Binh thuong Pau va chan di dang.
PB Gen | =20 :
H21.4 Binh thuong, it bong, | Cay citng va nhiéu bong hon.
Lua nhanh it
Cac Tranh bo Binh thvong 4 chan | Bo c6 6 chan
dang dot | H23.1 Binh thwong Kich thwdc to, nhiéu gai hodc
bién Qua ca doc dugc (di nho hon qua goc.
NST bdi)
H24.1 TB cay réu | Binh thuong nho L6n hon
(da boi)
H24.2 Cay ca doc | Binh thuong nho Kich thuéc tang twong tng véi
duoc sy tang cua bo NST: 3n, 6n, 9n,
12n...
H24.3 Cu cai Nho To hon
H24.4Qua to (da|Nho To hon
boi)
H29.1 Bénh Pao-Di | Binh thuong Bé, lun, c6 rut, lwoi the, ma
boi (2n+1) phé... (si dan bam sinh, khong

co con...)
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H29.2 Bénh Téc no
- Di boi (2n-1)

Binh thuong

Lun, c6 ngan (khong c6 kinh
nguyét, mat tri...)

Hoat dong 9: Nhan biét mot so thwong bién

Hoat dong cua GV Hoat dong cuia HS
- GV yéu cau HS quan sat tranh, anh, | - HS quan sat ki cac tranh, dnh va mau vat:
mau vat cac doi twgngva: Mam khoai lang, cay rau dira nuéc.
+ Nhan biét thwong bién phat sinh dudi | - Thao luan nhom ghi két qua vao bang bao
anh hudng cta ngoai canh. cao thu hoach.
+ Néu cac nhan t6 tac dong gay thwong | - Pai dién nhom trinh bay.
bién.
- GV choét dap an.
Dboi twgng | Diéu kién moi treong | Kiéu hinh twong ¢ng Nhan to
tac dong
1. Mam | - C6 anh séang - Mam la c6 mau xanh - anh sang
khoai - Trong toi - Mam la c6 mau vang
2.  Cay |- Trén can - Than la nhé - b6 am
rau dwa |- Ven bo - Than la 16n
nuwec - Trén mat nuwac - Than la 1én hon, ré bién thanh phao.
3. Cay ma | - Trong bong toi - Than la mau vang nhat. - anh sang
- Ngoai sang - Than la c6 mau xanh
Hoat dong 10: Phdn biét thuong bién va dot bién
Hoat dong cia GV Hoat dong cia HS

- GV huéng dan HS quan sét trén doi twgng 1a cay
ma moc ven bo va trong ruong, thao luan:

- Sv sai khac gitta 2 cdy ma moc o 2 vi tri khac
nhau & vu thi 1 thudc thé hé nao?

- Cdc cay lua duoc gieo tir hat cua 2 cdy trén co
khdc nhau khéng? Riit ra két ludn gi?

- Tai sao cdy ma & ven bo phdt trién khong tot
bdng cdy ma trong ruong?

- GV yéu cau HS phan biét thuwong bién va dot
bién.

- Cac nhém quan sat tranh, thdo luan
va néu dugc:

+ 2 cay ma thudc thé hé thit 1 (bién di
trong doi ca thé)

+ Con cua chung giong nhau (bién di
khong di truyén)

+ Do diéu kién dinh dudng khéac nhau.
- 1 vai HS trinh bay, lyp nhan xét, bo
sung.

Hoat déong 11: Nhdn biét anh hudng ctia moéi truong doi véi tinh trang sé lugng va tinh
trang chdt luwgng

Hoat dong cua GV

Hoat dong cua HS

- GV yéu cau HS quan sat anh 2 luéng xu hao
cia cung 1 giong, nhung c6 diéu kién cham séc
khac nhau.

- Hinh dang cu xu hao & 2 luéng khdc nhau nhw

- HS néu duoc:

+ Hinh dang giéng nhau (tinh trang chat
lwgng).

+ Cham s6c tot [ ct to. Cham s6c khong
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thé nao? tot [l ci nho (tinh trang so lwgng)

- Nhan xét: tinh trang chat lwgng phu
thudc kiéu gen, tinh trang so6 lwgng phu
- Rt ra nhan xét. thudc diéu kién song.

Hoat dong 12 : Nhan xét - danh gia
- GV nhan xét tinh than, thai do thyc hanh cia cac nhém.
- Nhan xét chung két qua gio thyc hanh.
- Viét bao cao thu hoach theo mau bang 26 SGK.
- Swu tam tranh dnh minh hoa thwdong bién.

Hoat dong 3,4: Luyén tap — Cung co
Khoanh tron vao dap an dung :
Cau 1: D6t bién NST la
A. su bién doi veé so lugng NST trong té€ bao sinh dwdng hay té bao sinh duc.
B. su phan li khong dong déu cia NST vé hai cuc té bao.
C. sy thau doi lién quan dén mot hay mot vai doan trén NST.
D. nhitng bién d6i vé cdu tric hay so lwgng NST.
Cau 2: Nguyén nhan chinh dan dén xuat hién dot bién veé so lwgng NST la
A. Do r6i loan co ché phan li NST & ky sau ctia qua trinh phan bao.
B. Do NST nhan doi khong binh thuong.
C. Do sy pha huy thoi v0 sac trong phan bao.
D Do khong hinh thanh thoi v0 sac trong phan bao.
Cau 3: Trong té bao sinh dudng thé di boi c6 so lwgng NST la
A.2n+1,2n-1. B.2n+2,2n-2. C.3n+1,3n-1. D. Ca A va B.
Cau 4: Ru6i gidm 2n = 8, s6 lwgng NST cua thé ba nhiém la
A.9. B.10. C.7. D.6.
Cau 5: Co ché phat sinh thé mot nhiém va thé ba nhiém la
A. Lién quan dén sy khong phan li ctia 3 cap NST.
B. Lién quan dén sy khong phan li ctia 1 cap NST.
C. Lién quan dén sy khong phan li ctia 2 cap NST.
D. Ca A vaB.
Cau 6: Hoi chitng Tocno & nit do mat 1 NST gidi tinh X, s6 lwong NST trong té bao sinh
dudng la: A.46. B.45. C.44. D.47.

Hoat dong 5 : Van dung , tim toi , m@ rong

1. So sanh dot bién gen va dot bién cdu tric NST:
2. Giai thich cau cta 6ng cha ta: “Nhat nwdc, nhi phan, tam can ti giong”. Theo em cau néi
nay dung hay sai
3. Dan do : Hoc bai va lam bai tap trong SGK .
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Ngay soan 19/12/2020
Tiét 31: Bai 25: THUONG BIEN
I. Muc tiéu
1. Kién thic :
- Hoc sinh nam dwgc khai niém thwong bién.
- Phan biét sy khac nhau giita thuwong bién véi dot bién vé 2 phuwong dién: kha nang di
truyén va s biéu hién thanh kiéu hinh.
- Trinh bay dugc khai niém mirc phan ng va y nghia ctia n6 trong chan nudi va trong trot.
- Trinh bay dwgc anh hwdng ctia méi trrong song vdi tinh trang so lwgng va mitc phan tng
cta ching dé ng dung trong viéc nang cao nang sudt vat nudi va cay trong
- D6i v6i HS khuyét tat : néu dwge khai niém thwong bién .
2. Ki nang:
- Phat trién ki nang quan sat va phan tich kénh hinh.
- PTNL : quan sat va phan tich kénh hinh dé tim KT
3. Thai do : GD y thitc hoc tap va yéu thich mon hoc
I1. D6 dung day va hoc
- Tranh phéng to hinh 25 SGK. Mot s6 tranh anh mau vat swu tam khac vé thuong bién.
I11. Tién trinh bai giang
1. 6n dinh t6 chitc: Kiém tra si so.
2. Kiém tra bai cii
- Thé da boi 1a gi? Cho VD? Co6 thé nhan biét cac thé da bdi bang mat thudng thong qua
nhitng dau hiéu nao? wng dung cac dac diém cta ching trong chon gidng cdy trong nhu thé
nao?
3. Bai mai
Hoat dong 1 : Khéi dong
- Cau héi 1: Cung dugc cho an va an day da nhung lgn i Nam Binh chi dat 50 kg, lon Dai
Bach c6 thé dat 185 kg. Kiéu hinh khdi lvgng nay do yéu t6 nao quy dinh? (Giong, gen).
- Cau hoi 2: Ciing lon Pai Bach dé nhung cho an va cham séc kém thi khoi Iwgng c6 dat
dwogc 185 kg hay khong? & day khoi lwgng chiu anh huwéng cua yéu t6 nao? (yéu to ki thuat —
moi trrong song).
Hoat dong 2 : Hinh thanh kién thitc

GV: Tinh trang ndi riéng va kiéu hinh né6i chung chiu anh hwéng cta 2 yéu t6 la kiéu
gen va moi trrong. Bai hom nay ta sé nghién citu vé tac dong cua moi trong dén sy bién
doi kiéu hinh cua sinh vat.

Hoat dbng 1: Sv bién déi kiéu hinh do tdc dong cua méi truong
Khai niém thuwong bién

Hoat dong cia GV Hoat dong ctia HS

- Yéu cau HS quan sat tranh anh mau | - HS quan sat ki tranh anh mau vat: cay rau dira
vat cac doi twgng va: nudc, cu xu hao ...

+ Nhan biét thwong bién dwsi anh
huwéng ctia ngoai canh. Thao luan nhém va ghi vao bang bao cao thu
+ Néu cac nhan t6 tac dong gay thwong | hoach.

bién.

- Pai dién nhom trinh bay.
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| - GV chét dap an ding. | |

Nhan biét 1 s6 thwong bién

boi A A Al Kiéu hinh o Nhan to
twong biéu kién moi truong tong dng Kiéu gen tac dong
- Trén can - Than, 14 nho
1. Cay - Ven bo - Than, 1a 16n
rau dira | ~ | E0 Mmat nuoc hon | Knhongdsi | Do 4m
nudc - Than, 1a 16n
hon, ré bién doi
thanh phao
.| -Cham soc dung ki thuat . -Cuto A
2-CU 1 ohsm s6c khong ding ki thudt. Khong doi | K1 thudt
xu hao _Cinhd cham soc

- HS néu duoc:

- Ttr d6i twgng trén yéu cau HS trd 16i cau hoi: + Kiéu gen khong thay doi, kiéu
- Qua cdc VD trén, kiéu hinh thay doi hay kiéu gen thay | hinh thay do6i duwéi tac dong tryc
do6i? Nguyén nhan nao lam thay d6i? Sv thay d6i nay dién | tiép cia moi treong. Sy thay doi
ra trong doi song cd thé hay trong qud trinh phdt trién lich | nay xdy ra trong doi song ca
sur? thé.

- Thuong bién la gi? - HS rtt ra dinh nghia

Két ludn: Thuong bién la nhitng bién doi kiéu hinh cia cting mét kiéu gen, phat sinh trong
doi song ca thé duwdi anh hwéng trie ti€p ctia moi treong.
Hoat déng 2: Phdn biét thirong bién va dot bién

Hoat dong cua GV Hoat dong cua HS
- Thuong bién khdc dot bién & diém nao? - HS thado luan nhém, théng nhat y
- GV giai thich r0 tir: “dong loat, xac dinh”: nhitng ca | kién va dién vao bang:
thé c6 cung kiéu gen va song trong diéu kién khac
nhau thi kiéu hinh déu bién doi giong nhau. C6 thé
xac dinh duwgc hudng bién doi nay néu biét rd nguyén
nhan.

Két ludn: Phan biét thwong bién va dét bién
Thuong bién Dot bién
+ La nhitng bién doi kiéu hinh, khéng bién | + La nhitng bién doi trong vat chat di truyén
doi kiéu gen nén khong di truyén dwoc. (NST, ADN) nén di truyén dugc.
+ Phét sinh dong loat theo cing 1 huwéng | + Xuat hién véi tan s6 thap, ngau nhién, ca
twong ng voi diéu kién moi truong, c6 y | biét, thwong cé hai cho ban than sinh vat.
nghia thich nghi nén c6 1gi cho ban than sinh

vat.
Hoat dong 3: Moi quan hé giva kiéu gen — moi trvong va kiéu hinh
Hoat dong cia GV Hoat dong ctia HS
- GV yéu cau HS théo luan va trd 16i cdu hoi: | - T nhitng VD & muc 1 va thong tin &

- Sw biéu hién ra kiéu hinh cua 1 kiéu gen phu | muc 2, HS néu duogc:
thudc nhirng yéu té nao?
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+ Kiéu hinh cua 1 kiéu gen phu thudc
- Nhan xét méi quan hé giita kiéu gen, moéi | vao kiéu gen va moi treong.

truong va kiéu hinh?
- Nhitng tinh trang nao chiu dnh hwong cta | + HS rut ra két luan.
moi truong?

- Nhitng tinh trang nao chiu dnh hudng cta
kiéu gen?

- Tinh dé bién di cua cdc tinh trang sé luong
lién quan dén ndng sudt co lgi va hgi gi trong | + Ping quy trinh sé lam nang suat
sdn sudt? tang.

+ Sai quy trinh [ nang suat giam.

Két ludgn: Kiéu hinh la két qua cta sy twong tac giita kiéu gen va moi treong.
+ Cac tinh trang chat lvgngphu thude chu yéu vao kiéu gen.
+ Cdc tinh trang s6 lwgng chiu dnh hudng nhiéu vao moi treong.

Hoat dong 4: Mttc phdn ting

Hoat dong cia GV Hoat dong ctia HS

- GV yéu cau HS doc VD SGK va tra 10i cau hoi: - HS doc ki VD SGK, van dung
- S khdc nhau giitta ndng sudt binh qudn va ndng | kién thitc muc 2 va néu dugc:

sudt téi da cua giong Iltia DR, do ddu?

- Gidi han ndng sudt do giong hay ki thudt trong trot
quy dinh? + Do ki thuat cham séc.
- Mirc phdn trng la gi?
- GV néi thém: tinh trang s6 lwgng c6 mirc phan ng | + Do kiéu gen quy dinh.
rong, tinh trang chat lvgng cé mic phéan tng hep. - HS ty rut ra két ludn.

Két ludn: Mic phan ng la gidi han thuwong bién cia mot kiéu gen (hodc chi 1 gen hay
nhom gen) tredc moi treong khac nhau.
- Mitc phan tng do kiéu gen quy dinh.
Hoat dong 3,4 : Luyén tap — Cung co
Khoanh tron vao dap an dung :
Cau 1: Thwong bién thudc loai bién di khong di truyén vi
A. phat sinh trong doi song cuia ca thé.  B. khong bién doi kiéu gen.
C. do tac dong ctia moi treong. D. khéng bién d6i cac mo, co quan.
Cau 2: Cac ddc diém cta thwong bién la
A. khong lam bién doi kiéu gen nén khong di truyén duoc.
B. xuat hién dong loat, theo hwéng xac dinh.
C. phat sinh trong doi song ca thé duwdi anh hwdng ctiia moi truong.
D. Ca 3 dap an tren.
Cau 3: Nhitng dac diém khac nhau giita thuwong bién va dot bién la
1. Thwong bién xuat hién dong loat theo hwéng xac dinh, con dot bién xuat hién riéng 1é,
khong theo hudng xac dinh.
2. Tthuwong bién 6 1gi cho sinh vat, dot bién c6 hai cho sinh vat.
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3. Thwong bién la nhitng bién doi vé kiéu gen, dot bién la nhitng bién doéi lién quan dén
kiéu hinh.
4. Thwong bién khong di truyén duwgc, dot bién di truyén dugc.
5. Thudng bién cé hai cho sinh vat, dot bién thwdng trung tinh.
A.1,2va3. B.1,2va4. C.2va3. D.1vaZ2.
Cau 4: Bién di nao sau day khong phai 1a thuwong bién?
1. Bénh hong cau hinh 1udi liém ¢ nguoi.
2. Cay rung la vao mua dong.
3. Céo tuyét c6 16ng mau trang, mua tuyét tan 16ng chuyén sang mau nau.
4. L4 hoa stng trong diéu kién ngdp dwdi nwdc 1a nho va nhon, con 1a néi trén mat nuwéce to
va tron.
5. Benh mu mau ¢ nguoi.
A.1,3va5. B.2va3. C.1va5. D.3.
Cau 5: Mtc phan tng la
A. Giéi han thudng bién ctia mét kiéu gen (hodc chi mét gen hay nhém gen) tre6c moi
treong khac nhau.
B. Gidi han cia mot kiéu hinh tredc moéi treong khac nhau.
C. Mttc do biéu hién khac nhau cua kiéu hinh triedc moi treong.
D. Mtec d6 biéu hién cua kiéu gen.
Cau 6: Vi du vé mitc phan tng la
A. Tac ke hoa trén 14 cay da c6 hoa van mau xanh 14 cay, trén da c6 mau cta réu da.
B. Néi da ga khi trgi lanh.
C. Bénh mu mau.
D. O thé, tai dau muit co thé c6 mau 1éng den, nhitng vi tri khac c6 mau tring.

Hoat dong 5 : Van dung , tim toi , mé rong
1. Giai thich cdu ctia 6ng cha ta: “Nh4t nwdc, nhi phan, tam can t giong”. Theo em cau no6i
nay dung hay sai?
(Cau noi nay thoi ong cha ta thi dung, nhvng ngay nay khong con phu hop)
2.Nguoi ta van dung nhitng hiéu biét vé anh huwéng cia moi treong véi cac tinh trang s6
lvgng trong treong hop tao diéu kién thudn lgi nhat dé dat téi nang suat toi da va han ché
cac diéu ién anh hwdng xau, lam gidm nang suat. Nguwdi ta van dung nhitng hiéu biét vé mitc
phan tng dé tang nang suat vat nuoi, cay trong theo 2 cach: ap dung ki thuat chan nuoi trong
trot thich hop hodc cai tao, thay gidng cii bang giong mdi c6 tiém nang nang sudt cao hon
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Ngay 14/ 12/ 2020
Tiét 32: ON TAP - BAI TAP
I. Muc tiéu
1. Vé kién thic
- Hoc sinh hé thong hoa dugc cac kién thitc co ban vé bién di.
- Biét van dung li thuyét d€é giai bai tap va @¢ng dung vao thuc tién.
- Ba6i v6i HS khuyét tat : nam dugce cac loai bién di .
2. Vé ki nang
- Tiép tuc ren luyén ki nang tw duy li luan, trong dé cha yéu la ki nang gidi bai tap; ki nang
so sanh, tong hgp, hé thong hoa kién thirc.
3. Thai do : GD y thitc hoc tap va yéu thich mon hoc
I1. 6 dung day va hoc : - May tinh , bai giang dién tr .
I11. Tién trinh bai gidng
1. On dinh t6 chitc: Kiém tra si so.
2.Kiém tra bai cii : khong
3. Bai mai :

Hoat dong 1 : Khéi dong

Néu khai quat sy phan chia cac loai loai BD theo quan niém hién dai va khai niém veé
chung.
Hoat dong 2 : Tién trinh on tap
A. Ly thuyét:
1. Néu khai quat sw phan chia cac loai loai BD theo quan niém hién dai va khai niém vé
chung:
Tra 1oi:

* So do: khong DT (thuwong bién)
BD ———DT dugee— DBD t6 hgp
DB (BB gen, DB NST...)

*Khai niém:
- BD khong DT (thwong bién) la nhitng bién doi vé KH va khong DT cho thé hé sau
BD DT : La nhitng bién doi lién quan t&i cau tric, VCDT va DT cho thé hé sau. C6 2 loai
la BB va BD t6 hgp

+ DB : La nhitng bién doi trén ADN gay ra BB gen hodc xdy ra trén NST gay ra BB cau
triic hay BB so6 lwgng NST

+ BDTH: La nhitng bién doi do sap xép lai VCDT phat sinh trong qua trinh sinh san
2. Néu khai niém va cac dang BB gen. Nguyén nhan cua DB gen la gi?
* Khai niém:
- La nhitng bién doi cdu tric cta gen co lién quan dén 1 hodc 1 s6 cap nu nao do, xdy ra ¢ 1
hodc 1 s6 vi tri nao do trén phan tw ADN
* Cac dang (mat cap nu, thém cap nu, thay thé cap nu)
* Nguyen nhan”
- Trong TN, phat sinh do nhitng r6i loan trong qua trinh ti so chép cta phan t&* ADN duéi
anh huwéng phite tap ctia MT trong va ngoai co thé
- Trong thwc nghiém, ngudi ta da gy ra cac BB nhan tao bang tac nhan vat li, hoa hoc.
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3: So sanh dot bién gen vaGi dot bién cdu tric NST
Tra loi:
* Giong nhau:
- Béu la nhitng bién doi xaye ra trén cau tric VCDT trong TB (AND,NST)
- Tac nhan dé do tac dong ctia MT bén ngoai hodc bén trong cé thé
- Déu DT cho thé hé sau
- Phan 16n gay hai cho ban than SV
* Khac nhau:

DB gen bB cau tric NST
- Lam bién do6i cau tric cua gen - Lam bién do6i cau tric cia NST
- GOm cac dang mat cdp nu - GOom cac dang mat doan
thém cdp nu E E 1ap doan
thay thé cdp nu dao doan
4. So sanh BB cau tric NST va BB s6 lwgng NST
Tra 1oi:
* Giong nhau:
- Péu la BB NST — DT duoc
- Béu c6 tac nhan nhw nhau
- Béu tao ra cac KH khong binh thwong c6 hai cho sv
- Trén tv déu c6 &ng dung trong trong trot
* Khac nhau:
DPB cau triic NST DB s6 lwong NST
- Lam thay d6i cau tric NST - Lam thay d6i s6 lwgng NST trong TB
- GOm cac dang: mat doan, lap doan, dao - Gom cac dang BB taora thé di boi , thé
doan da bdi .- Thé da boi chi xdy ra & thyc vat
- Xay ra ¢ thyc vat, BV va ca con nguoi

Hoat dong 3,4 : Luyén tap — Ciang co
B. Bai tap:
Bai 1:Mot gen c6 A=600 nu; G=900 nu
a. Néu dot bién gen c6; A=601 nu; G=900 nu
b. Néu gen dot bién c6:A= 599nu ;G=901 nu
c. Néu gen dot bién c6; A=599; G=900
Hay cho biét d6 la nhitng dang dot bién gi?
Bai 2 : O'ngd c6 bd NST 1a 2n = 20.Hay x4c dinh :
a. S6 lvgng NST c6 trong thé tam nhiém ?
b.S6 lwgng NST c6 trong thé mt nhiém ?
c.S6 lwgng NST c6 trong thé khong nhiém ?
Bai 3 : O dau Ha Lan c6 bd NST 2n = 14. Hay x4c dinh :
a. SO lwong NST c6 trong co thé tam bdi ?
b. S6 Iwgng NST c6 trong co thé t boi ?
c.S0 lwgng NST c6 trong co thé luc boi ?
Bai 4: O lta nudc c6 bd NST 2n = 24. C6 céc treong hop dot bién s6 lwgng NST nhu sau:
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a. B NST cta thé dot bién c6 s6 luwgng la 25 NST .
b.Bo NST cuia thé dot bién co6 so lwgng la 23 NST
c.Bo NST cuia thé dot bién c6 so Iwgng la 22 NST .
Néu tén goi ciia moi thé dot bién do ?
Hoat dong 5 : Van dung , tim toi , mé rong
Bai tap 1:Gen Z mat 8 lién két hydro sau qua trinh nhan doi bat thwong va lam chiéu dai
giam di 10,2 A. X4c dinh dang dot bién ?
Huwéng dan giai:
- Ta c6: Chiéu dai gidam di 10,2 A s& mat s6 cdp nu: 10,2 A : 3,4 A = 3 clp nu, s6 lién két
hydro giam 8.
Nhu vay sé c6 4 treong hop xdy ra:
- Mat 3 cap A — T va thay 2 cdp G-X bang 2 cap A-T
- Mat 3 cap G- X va thay 1 cap A- T bang 1 cap G- X
- Mat 1 cap A-T va 2 cap G-X
- Mat 1 cap G-X va 2 cap A- T, thay 1 cap G- X bang 1cdap A- T
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I. Muc tiéu
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Ngay soan: 18 /12/ 2020

Bai 40: ON TAP HOC KI I
PHAN DI TRUYEN VA BIEN DI

1. Ve kién thitc
- Hoc sinh hé théng hoa dugc cac kién thitc co ban vé di truyén va bién di.
- Biét van dung li thuyét vao thuc tién san xuat va doi song.

- D6i vdi HS khuyét tat : nam dwgc mot s6 kién thirc co ban vé di truyén va bién di

2. Vé ki nang
- Tiép tuc rén luyén ki nang tw duy li luan, trong dé chu yéu la ki nang so sanh, tong hgp, hé
thong hoa kién thic.

- PTNL: so sanh, tong hop, hé thong hoa kién thtc.

I1. B6 dung day va hoc : - May tinh , bai giang dién tr .
I1I. Tién trinh bai gidng

1. On dinh t6 chitc: Kiém tra si so.

2.Kiém tra bai cii : khong

3. Bai méi

Hoat dong 1 : Khéi dong

GV thong bao ndi dung cua tiét 6n tap .

Hoat dong 2 : Tién trinh
Hoat dong 1: Hé thong hoa

on tap
kién thirc

Hoat dong cua GV

Hoat dong cua HS

- GV chia 16p thanh 10 nhoém nho va

yéu cau:

+ 2 nhom cung nghién ctu 1 ndi dung.
+ Hoan thanh bang kién thic tir 40.1

dén 40.5

- GV quan sat, hwéng dan cac nhom
ghi kién thi¢c co ban.

- GV nhan xét, danh gia giup HS hoan
thién kién thirc.

xét, b sung.

- Cac nhom ké san bang theo mau SGK.

- Trao do6i nhém thong nhat y kién, hoan thanh
noi dung cac bang.
- Pai dién nhém trinh bay, cac nhém khac nhan

- HS ty stra chita va ghi vao v@ bai tap.

Bang 40.1 — Tom tat cac quy luat di truyén

Telllllg[uy Noi dung y nghia
Do su phéan li ctia cdp nhan t6 di truyén | - Xac dinh tinh troi (thwong la tinh
Phanli |trong sy hinh thanh giao ti chi chita | trang tot).
mot nhan t6 trong cap.
Phan li doc | Phan li doc 1ap cua cac cap nhan t6 di | Tao bién di t6 hop.
1ap truyén trong qua trinh phét sinh giao tt.
Di truyén | Cac tinh trang do nhém nhom gen lién | Tao sy di truyén 6n dinh cua ca
lién két | két quy dinh dugc di truyén cung nhau. | nhém tinh trang cé lgi.
Di truyén | & cac loai giao phai ti 1€ duc; cai xap xi | Piéu khién ti 1é duc: cai.

GV : Pang Thi Lién

92



Keé hoach bai day Sinh hoc 9

lién két vé6i | 1:1
gigi tinh
Bang 40.2 — Nhirng dién bién co ban ciia NST qua cac ki trong NP va GP
Cac ki Nguyén phan Giam phan I Giam phan II

Ki dau

NST kép co ngan, déng xoan
va dinh vao sgi thoi phan
bao & tam dong.

NST kép co ngan, déng
xoan. Cap NST kép
twong dong tiép hop
theo chiéu doc va bat
chéo.

NST kép co ngan lai
thdy 0 s6 lugng NST
kép (don boi).

Ki gitra

Cac NST kép co ngan cuyc
dai va xép thanh 1 hang &
mat phang xich dao cuta thoi
phan bao.

Ting cap NST kép xép
thanh 2 hang & mat
phang xich dao cua thoi
phan bao.

Cac NST kép xép thanh
1 hang & mat phang
xich dao cua thoi phan
bao.

Ki sau

Tung NST kép ché doc &
tam dong thanh 2 NST don
phan li vé 2 cuc té bao.

Cac NST kép tuong
dong phan li doc 1ap vé
2 cuc té bao.

Tung NST kép ché doc
¢ tam dong thanh 2
NST don phan li vé 2
cuc té bao.

Ki cuoi

Cac NST don nam gon trong
nhan véi s6 lwgng bang 2n
nhu & t€ bao me.

Cac NST kép nam gon
trong nhan vdi s lugng
n (kép) bang 1 nita & té
bao me.

Cac NST don nam gon
trong nhan vai s6 lwgng
bang n (NST don).

Bang 40.3 — Ban chat va y nghia cia cac qua trinh nguyén phan, giam phan va

thu tinh

Cac qua trinh

Ban chat

y nghia

Nguyén phan

Gilt nguyén bo NST, nghia la
2 té bao con dugc tao ra co 2n
NST giong nhw me.

Duy tri 6n dinh bo NST trong sy lyn 1én
cta co thé va @ loai sinh sna v6 tinh.

Lam gidm sO lwgng NST di 1
ntra, nghia la cac té bao con

Go6p phan duy tri 6n dinh bo NST qua cac
thé hé & loai sinh san htru tinh va tao ra

Giam phan duwgc tao ra c6 so lwgng NST | nguon bién di t6 hgp.
(n) bang 1/2 ctda té bao me.
Két hgp 2 b nhan don boi (n) | Gép phan duy tri 6n dinh b6 NST qua cac
Thu tinh thanh bo nhan lwdng boi (2n). | thé hé & loai sinh san hitu tinh va tao ra

nguon bién di t6 hgp.

Bang 40.4 — Cau tric va chitrc nang cia ADN, ARN va protéin

Pai phan tw Cau trac Chic nang
ADN - Chuoi xoan kép - Luu giﬁ’ thong tin di truyén }
- 4 loai nucleotit: A, T, G, X | - Truyen dat thong tin di truyen.
- Chuo6i xo0édn don - Truyén dat thong tin di truyén
ARN - 4 loai nucléotit: A, U, G, X | - Van chuyén axit amin
- Tham gia cau tric rib6xom.
Pro6téin - M6t hay nhiéu chudi don - Cau tric cac bo phan té bao, enzim xtc tac

- 20 loai aa.

qua trinh trao doi chat, hoocmon diéu hoa hoat
dong cua cac tuyén, van chuyén, cung cap
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| ning lwgng.

Bang 40.5 — Cac dang dot bién

Cac loai dot
bién

Khai niém

Cac dang dot bién

Dot bién gen

Nhitng bién déi trong cau tric cau
ADN thuong tai 1 diém nao do

Mat, thém, thay thé, déao vi tri 1
cap nucléotit.

Dot bién cau

Nhitng bién doi trong cdu tric NST.

Mat, lap, dao doan.

trac NST
Dot bién so Nhitng bién doi vé so lwgng NST. Di boi thé va da boi thé.
lwgng NST
Hoat dong 2: Cdu hoi 6n tap
Hoat dong ctia GV Hoat dong ctia HS

3,4,5,6 SGK trang 117.

GV yéu cau HS tra 16i cau héi so 1, 2,

Cho HS thao luan toan 16p.

- HS van dung cac kién thitc da hoc va tra
161 cau héi.
- Nhan xét, bo sung.

Cau 1: Kiéu gen la gi ? Thé nao la Thé dong hop , Thé di hgp ? Cho vi du.

- Kiéu gen la t6 hgp toan b6 cac gen trong té bao co thé.

- Thé dong hop 6 kiéu gen chita cdp gen gom 2 gen twong rng giong nhau (AA, aa).

- Thé di hgp c6 kiéu gen chita cap gen gom 2 gen twong wng khac nhau (Aa).

Cau 2: Trinh bay diém giong va khac nhau giita qua trinh phéat sinh giao t dyc va giao ti
cai?

+ Gi6ng nhau:
- Cac té bao mam (noan nguyén bao, tinh nguyén bao) déu thyc hién nguyén phan lién tiép
nhiéu lan.
- Noan bao bac 1 va tinh bao bac 1 déu thyc hién gidm phan dé cho ra giao ttr.
+ Khac nhau:

Phat sinh giao it cai

Phat sinh giao tir duc

- Noan bao bac 1 qua gidm phéan I cho thé
cuc thit 1 (kich thwéc nhd) va noan bao bac
2 (kich thwdrc 16n).

- Noan bao bac 2 qua giam phan II cho 1 thé
cuc th¢ 2 (kich thuwéc nhd) va 1 té bao tritng
(kich thudc 16n).

- Két qua: t* 1 noan bao bac 1 qua gidm
phan cho 3 thé dinh huéng va 1 té bao tritng
(n NST).

- Tinh bao bac 1 qua gidam phan cho 2 tinh
bao bac 2.

- Moi tinh bao bac 2 qua giam phan cho 2
tinh t, cac tinh t& phat trién thanh tinh trung.
- Két qua: Tt 1 tinh bao bac 1 qua gidm phan
cho 4 tinh trung (n NST).

- Tinh trung c6 kich thwéc nhé, s6 lwgng 16n dam bdo qua trinh thu tinh hoan héo.

- Tritng s6 lwgng it, kich thwdc 16n chita nhiéu chat dinh dudng dé nudi hgp ti va phoi (¢
giai doan dau).
Cau 3: Thuwong bién la gi ? Phan biét thuwong bién véi dot bién ?

- KN Thuwong bién: Thwong bién la nhitng bién doi kiéu hinh caa cung 1 kiéu gen,
phat sinh trong doi song cé thé duédi tdc dong trure tiép cua diéu kién ngoai canh.

_ Phan biét thuong bién véi dot bién:

Thuwong bién

| Dot bién |
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- Bién doi kiéu hinh khong bién doi kiéu gen. | - Bién do6i kiéu gen -> bién doéi kiéu
- Biéu hién dong loat theo hwéng xac dinh, | hinh.
twong ng vai diéu kién ngoai canh. - Xuat hién c6 thé khong theo hwéng xac
- Khong di truyén dugc dinh .
- Giup sinh vat thich nghi thu dong trudce sy | - Di truyén duoc.
bién do6i cia moi treong song. Phan 16n gdy hai cho sinh vat.

Cau4:

a) Trinh bay co ché nhiém sac thé xac dinh gidi tinh & dong vat phan tinh.
b) Phan biét dugc nhiém sac thé thwong véi nhiém sac thé gidi tinh.
Tra 10i :

a. Trong moi loai BV phan tinh ludn c6 hién twgng mot gidi mang cdp NST gidi tinh XX

( Bong giao t¥) va mot gidi di giao t ( XY;X0)

- Trong giam phan tao giao t¥ : Do su phan li ctia cap NST gidi tinh dan dén :
Gidi dong giao tit (XX) sinh ra 1 loai giao to* X
Gi6i di giao tr (XY;XO) sinh ra 2 loai giao ti*r X va Y hodc X va O

-Trong thu tinh tao hgp t¥ : Do su t6 hgp NST gidi tinh tir cac giao ti trong thu tinh dan

dén : Néu giao tit déu mang X két hgp tao hgp tit XX . Néu giao tir X két hop véi giao tor Y

hodc O tao thanh hgp t&r XY hodc XO
Cac hop tit XX, XY, XO phat trién thanh 2 gidi duc cai khac nhau.
So d6 lai minh hoa:

0 nguoi: P: XX X XY
GP X XY
F1: XX : XY
NST giéi tinh NST thudng
- Thwong ton tai thanh 1 cap -Thwong ton tai nhiéu cap
-Thwong ton tai thanh tirng cap twong dong | - Ludn ludn ton tai thanh tirng cap
(XX) hodc khong twong dong (XY)... twong dong.

-Chu yéu mang gen quy dinh gidi tinh ctia co | - Chi mang gen quy dinh tinh trang
thé (ngoai ra con mang 1 s6 gen quy dinh TT | thwdong cuia co thé
thuong)

4. Nhan xét - danh gia : - GV nhan xét,danh gia gio hoc

5. Hwéng dan hoc bai & nha : - Hoan thanh cac cau héi trang 117.
- On lai phan bién di va di truyén.
- Gio sau kiém tra hoc ki
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I. MUC TIEU:
1. Kién thic:

- Clng c0, kiém tra viéc nam kién thitc ctia hoc sinh trong cac chuwong: Cac thi nghiém ctia
Menden; Nhiém sac thé; ADN va gen; Bién di.

- Thong qua noi dung bai kiém tra dé danh gia nang luc hoc tap cia HS. Thay wu, nhuwgc

Keé hoach bai day Sinh hoc 9

Ngay soan: 15/12/ 2020

Tiét 34: KIEM TRA CUOI HQCKi I

diém cua HS giip GV tim nguyén nhan, diéu chinh phwong phéap day hoc phu hop
- B6i v6i HS khuyét tat : van dung kién thitc vao lam bai kiém tra

2. Ky nang:- Kiém tra danh gia k§ nang phan tich, so sanh, van dung.
3. Thai d6:- Nghiém tuc, trung thyc trong tiét kiém tra.

4. Panh gia nang lyc: St dung ngdn ngtt sinh hoc, phan biét, tim moi lién hé, tinh toan,...

II. HINH THUC KIEM TRA: - Ty ludn
I1I. MA TRAN BE KIEM TRA
1. Ma tran nhan thifc :

BANG TINH SO PIEM/SO CAU O CAC CAP PO CUA MOI CHU BE

Tong so
diém/so 10/16 Hé so H:
cau: 0,75
., Thoi lugng day I So diém/so cau ¢ cac
TT Chu de hQC SO tiet S.{ d.»z / ml’l’c da
theo PPCT | LT [°°'M '
u SO0 cau Van
Téng | S6 tiét | 4% | cia CP| Nhan [Théng Vén :
P .| doi o e dung
so tiet | li thuyet biet | hieu | dung cao
Cb1 :Céc thi
1 |nghiém cua 7 5 3,75 2,25 0 0 2,25 0
Menden
p |CP 2:Nhiém| 6 | 45| 20 |025025| 05 1
sac thé
Cb 3: ADN
3 vi GEN 6 5 3,75 0,75 0,5 | 0,25 0 0
Cb 4.
4 BIEN DI 7 5 3,75 4,5 2 2,25 0,25 0
CONG 27 21 15,75 10 3,0 3,0 3,0 1,0
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2. Ma tran dé kiém tra :

Van dung & cap

Chu de Nhan biét Thong hiéu Van dung & cap do cao
do thap
TNKQ | TL TNKQ TL TNKQ | TL | TNKQ | TL
Ch1: - Chi ra dugc khai - Cho P khac nhau
Céc thi nghiém | niém vé cap tinh vé 1 cdp tinh trang
ctia Menden trang twong phén . twong phan. Hay
Xac dinh ti 16
KG,KH ¢ doi con
- Chira duoc
phép lai phan tich
1 cdp gen.
So cau 1 1 1
So diem 0,25 0,25 2
%
Cb 2: - Nhéan biét dwgc | - Xac dinh dwogc giai | - Tinh s6 NST - Giai bai toan
Nhiém sic thé | NST nhan do6i vao | doan quy dinh giéi  |qua 1 ki nguyén xac dinh so lan
ky nao cua chu ky | tinh ctia nhitng loai  [phan & Nguoi. NP cta TB
TB. giao phoi. - Tinh s6 tinh
trung tao ra sau
giam phan &
nguoi.
So cau 1 1 2 1
So diem 0,25 0,25 0,5 1
%
CP 3: ADNva |- Nhan biét duwgc 1 | - Xac dinh duwgc mot
GEN trong cac loai bac cau tric caa
ARN protein khi biét dac
- Néu dugc cac diém cau truc caa
loai Nu ctia ARN | protein do.
- Biét chu ki xoan
cua ADN tinh
tong s6 nu cla
gen.
So cau 2 2
So diem 0,5 0,5
%
CDP 4: BIEN DI | - Néu dugc BB - Viét dugc so do - Xac dinh dugc
gen la gi va ké tén | co ché phat sinh thé | loai dot bién nao
cac dang BB gen di boi khong lam thay
(2n+1)va (2n—1 | doivatchatDT.
)
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- Xac dinh dwgc
nguyén nhan gay ra

bénh Pao ¢ Nguoi .
So6 cdu 1 1 1 1
So diem 2 0,25 2 0,25
%
Tong : TL:1cau:2d TL:1cau:2d TL:1cau:2d TL:l1cau:1d
So cau: TN:4cau:1d TN:4cau: 1d TN:4 cau: 1d TN:0 cau :
So diem: Piém: 3,0 Piém: 3,0 Piém: 3 Piém: 1,0
% Ty lé : 30 % Ty lé : 30% Ty 16 : 30% Ty lé 10%
2. Ma tran dé kiém tra :
Van dung & cap
Chu de Nhan biét Thong hiéu Van dung & cap do cao
do thap
TNKQ | TL TNKQ TL TNKQ | TL |TNKQ | TL
Chb1: - Cho P khac nhau
Cac thi nghiém vé 1 cdp tinh trang
ciia Menden twong phan. Hay
Xac dinh ti 18
KG,KH ¢ doi con
- Chi ra duoc
phép lai phan tich
1 cdp gen.
S0 cdu 1 1
So6 diém 0,25 2
%
Cb 2: - Nhéan biét dugc | - Xac dinh duoc giai - Tinh s6 NST | - Giai bai toan
Nhiém sic thé | NST nhan doi vao | doan quy dinh gi6i qua 1 ki nguyén | xac dinh s6 lan

ky nao cta chu ky | tinh ctia nhitng loai phan & Nguoi. NP cua TB
TB. giao phoi. - Tinh s6 tinh
trung tao ra sau
giam phan &
nguoi.
So cdu 1 1 2 1
So diém 0,25 0,25 0,5 1
%
CP 3: ADNva | - Nhan biét dwoc 1 | - Xac dinh dwgc mot
GEN trong cac loai bac cau tric caa
ARN protein khi biét dac
- Néu dugc cac diém cau truc caa
nguyén t6 tao nén | protein do.
ARN - Xac dinh dugc tong
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sO nu cua phan tw

ADN khi biét chu ky
xoan.
So cdu 2 2
So diem 0,5 0,5
%
CDP 4: BIEN DI | - Néu dugc BB | - Viét dugc so do - Xac dinh dugc
gen la gi va ké tén | co ché phat sinh thé | loai dot bién nao
cacdang DB gen | dibdi(2n+1)va khong lam thay
(2n—1) doi vat chat DT .
- X4c dinh dugc - Xac dinh dugc
nguyén nhan gayra | sO lugng NST
bénh Dao ¢ Nguoi. | trong thé di boi
khi biét 2n
So6 cau 1 1 1 2
So diem 2 0,25 2 0,25
%
Tong : TL:1cau:2d TL:1cau:2d TL: 1cau:2d TL:lcau:1d
So cdu: TN:4cau:1d TN:4cau:1d TN:5 cau: 1,25d | TN:0 cau :
So diem: Piém: 3,0 Piém: 3,0 Piém: 3 Piem: 1,0
% Tylé: 30 % Ty lé : 30% Ty 1€ : 30% Ty 1€ 10%

V. BIEN SOAN CAU HOI :

Pel:

I. TRAC NGHIEM: (3d) chon cdu trd 10i diing nhdt, méi cdu diing 0,25d
1/ Ca doc dugc c6 bo nhiém sac thé 2n = 24. Vay thé tam nhiém cay ca c6 s6 lugng nhiém sac thé

la A.25

A.tARN

B. 26. C.22.
2/ Tw 20 tinh nguyén bao ¢ nguwoi qua giam phan sinh ra:

A. 20 tinh trung B. 40 tinh trung

B. mARN

D. 23.

C. 60 tinh trung
3/ Loai ARN nao sau day cé chitc nang truyén dat thong tin di truyén:

C.TARN

D. 80 tinh trung

D. Ca 3 loai noi trén.

4/ Mot té bao ctia nguoi (2n = 46 NST) dang ¢ ki sau cia nguyén phan,sé lwgng trong NST

d6bang:  A.46

B. 23

C. 92

D. 184

5/ O nhitng loai giao phdi, gidi tinh thuwong dugc xac dinh trong qua trinh nao?
C. Thu tinh. C. Trao doi chat.
6/ Cap NST thit 21 ¢ ngudi c6 3 NST gay ra bénh:
B. Mau kho dong  C. Tocno
7/ ARN dugc cau tao tir cac nguyén to:
A.C,H,O,NvaP B.C, H,O,N.
8/ Loai dot bién nao sao day khong lam thay doi lwong vat chat di truyén?
A.Ldp doan NST B. Thém doan NST C. Ddo doan NST D. Mat doan NST
9/ Mét phan ttt ADN ¢6 150 chu ky xoan . S6 nu cia phan tit ADN la :

D. 3600.
10/ Phép lai nao sao day la phép lai phan tich?

A. Nguyén phan

A. Ung thw

A. 2400 B. 4800

B. Gidm phan

C. 3000.

C.G,H,OvaP
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A. AA x Aa B. Aa x aa C.Aa x AA D. AA x AA
11/ Bac cau tric nao sau day co vai tro chi yéu xac dinh tinh dac thu caa protéin:
A.Cautruicbacl B.Cautrucbac2 C.Cautricbac3 D. Cau trdac bac4
12/ Su t nhan déi cia NST dién ra ¢ chu ky nao cia té bao?
A. Ky dau B. Ky gitta C. Ky sau D. Ky trung gian

De2:

I. TRAC NGHIEM: (3d) chon cdu trd I6i diing nhdt, mdi cdu diing 0,25d
1/ Bac cau tric nao sau day co vai tro chu yéu xac dinh tinh dac thu caa protéin:
A.Cautricbac1l  B. Cau tric bac 2 C. Cau triic bac 3 D. Cau truic bac 4
2/ ARN dugc cau tao tir cac nguyén to:

A.C,H,O,NvaP B.C,H,O,N

C.C,H,OvaP D.C,H, O

3/ Phép lai nao sao day la phép lai phan tich?

A. AA x Aa B. Aa x aa C.Aa x AA D. AA x AA.

4/ Cap NST thit 21 ¢ ngudi co 3 NST gay ra bénh:

A. Ung thw B. Mau khé dong C. Tocno D. bao

5/ Tt 20 tinh nguyén bao ¢ nguwei qua giam phan sinh ra:

A. 20 tinh trung B. 40 tinh trung C. 60 tinh trung D. 80 tinh trung

6/ Loai ARN nao sau day cé chitc nang truyén dat thong tin di truyén:

A.tARN B. mARN C.rARN D. Ca 3 loai noi trén
7/ Mot phan tit ADN c6 120 chu ky xoan . S6 nu ctia phan t¢t ADN la :

A. 3000 B. 4800 C. 2400. D. 3600.

8/ Sv tw nhan d6i caa NST dién ra & chu ky nao cuaa té€ bao?

A. Ky dau B. Ky gitta C. Ky sau D. Ky trung gian

9/ Mot té bao cia nguoi (2n = 46 NST) dang & ki sau ciia nguyén phan,so lwgng trong NST
do bang: A. 46 B. 23 C.92 D. 184

10/ Ca doc dugce c6 b nhiém sac thé 2n = 24. Vay thé tam nhiém cay ca c6 s6 lwgng nhiém sac thé
la A.25 B. 26. C. 22. D. 23.
11/ O nhirng loai giao phoi, gidi tinh thwong dwgc xac dinh trong qua trinh nae?

A. Nguyén phan B. Gidm phan

C. Thu tinh C. Trao doi chat

12/ Loai dot bién nao sao day khong lam thay doéi lwgng vat chat di truyén?

A. Ldp doan NST B. Thém doan NST C. Ddo doan NST D. Mat doan NST
Deée 3:

I. TRAC NGHIEM: (3d) chon cdu trd I6i diing nhdt, mdi cdu diing 0,25d
1/ Mgt té bao cia nguoi (2n = 46 NST) dang ¢ ki sau cia nguyén phan,so lwgng trong NST

do bang: A. 46 B. 23 C.92 D. 184
2/ O nhitng loai giao phéi, gi6i tinh thuong dwgc xac dinh trong qua trinh nao?
A. Nguyén phan B. Gidm phan

C. Thu tinh. C. Trao doi chat.

3/ Cap NST thir 21 ¢ nguwoi co 3 NST gay ra bénh:

A. Ung thw B. Mau kho dong  C. Tocno D. Pao

4/ Sy tv nhan doi cua NST dién ra ¢ chu ky nao cua té€ bao?

A. Ky dau B. Ky gitta C. Ky sau D. Ky trung gian

5/ Bac cau tric nao sau day co vai tro cha yéu xac dinh tinh dac thu cua protéin:
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A. Ciu truc bac 1 B. C4u tric bac 2 C. Cau truc bac 3 D. Cau tric bac 4
6/ ARN dugc cau tao tir cac nguyeén to:

A.C,H,O,NvaP B.C, H, O, N.

C.C,H,OvaP D.C, H, O.

7/ Phép lai nao sao day la phép lai phan tich?

A. AA x Aa B. Aa x aa C.Aa x AA D. AA x AA

8/ Ca doc dugce c6 b nhiém sac thé 2n = 24. Vay thé tam nhiém cay ca c6 s6 lwgng nhiém sac thé
la A.25 B. 26. C. 22. D. 23.
9/ Loai ARN nao sau day co6 chitc nang truyeén dat thong tin di truyén:

A. tARN B. mARN C.rARN D. Ca 3 loai noi trén
10/ Loai dot bién nao sao day khong lam thay doi lwgng vat chat di truyén?
A.Ldp doan NST B. Thém doan NST C. Pdo doan NST D. Mat doan NST
11/ Mot phan tit ADN c¢6 240 chu ky xoan . S6 nu cua phan tit ADN la :
A.2400  B. 3000 C. 4800. D. 3600.
12/ Phép lai nao sao day la phép lai phan tich?
A. AA x Aa B. Aa x aa C.Aa x AA D. AA x AA
bé4:

I. TRAC NGHIEM: (3d) chon cdu tra 16i diing nhdt, mdi cdu diing 0,25d
1/ Mot phan tit ADN c6 250 chu ky xoan . So nu cia phan ti¢ ADN la :

A.2400  B. 4800 C. 5000. D. 3600.
2/ Phép lai nao sao day la phép lai phan tich?
A.AA x Aa B. Aa x aa C.Aa x AA D. AA x AA

3/ Bac cau tric nao sau day co vai tro chi yéu xac dinh tinh dac thu cua protéin:
A.Cautricbacl B.Cautruicbac2 C.Cautricbac3 D. Cau trdac bac4
4/ Sy tv nhan do6i cua NST dién ra ¢ chu ky nao cuaa té€ bao?

A. Ky dau B. Ky gitta C. Ky sau D. Ky trung gian

5/ O nhitng loai giao phdi, gidi tinh thuwong dugc xac dinh trong qua trinh nao?
A. Nguyén phan B. Gidm phan C. Thu tinh. C. Trao ddi chat.

6/ Cap NST thit 21 ¢ nguwoi c6 3 NST gay ra bénh:

A. Ung thw B. Mau khé dong  C. Tocno D. bao

7/ ARN dugc cau tao tir cac nguyén to:

A.C,H,O,NvaP B.C, H, O, N. C.C,H,OvaP D.C, H, O.

8/ Loai dot bién nao sao day khong lam thay doi lwgng vat chat di truyén?

A.Ldp doan NST B. Thém doan NST C. Ddo doan NST D. Mat doan NST

9/ Ca doc dugce c6 bo nhiém sac thé 2n = 24, Vay thé tam nhiém cay ca c6 s6 lwgng nhiém sac thé
la A.25 B. 26. C.22. D. 23.

10/ Ttwr 20 tinh nguyén bao ¢ nguwoi qua giam phan sinh ra:

A. 20 tinh trung B. 40 tinh trung C. 60 tinh trung D. 80 tinh trung

11/ Loai ARN nao sau day cé chitc nang truyén dat thong tin di truyén:

A. tARN B. mARN C.rARN D. Ca 3 loai néi trén.

12/ Mot té bao ctia ngudoi (2n = 46 NST) dang ¢ ki sau cia nguyén phan,sé luvgng trong NST
do bang:

A. 46 B. 23 C.92 D. 184
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B/ TU LUAN: (74d)
1. Co 1 té bao nguyén phan 1 s6 lan lién tiép va da tao ra tong sé 64 té€ bao con. Tinh s6 lan
nguyén phan cia té bao trén. (1d)

2. Dot bién gen la gi ? Keé tén cac dang dot bién gen? (2 d)

3. Viét so do co ché phat sinh cac thé dibgi (2n-1)va(2n+1)NST? (2d)
4. O dau Ha Lan tinh trang than cao trdi hoan toan so véi than thap. Néu cho 1 cay than cao
lai v@i 1 cay than thap thi ti 1é KG thu dugc nhw thénao ? (2d)
VI/ DAP AN VA BIEU DIEM:

A/ TRAC NGHIEM: (3D)

Cau [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11 |12
PE 1 A D B C C D A C C B A D
PE2 |A [A B D) D B C D C A C C
DE 3 C C D D A A B A B C C A
PE4 | C B A D D A C A D B B C
B/ TU LUAN (7D)
Cau No6i dung can dat Piém
1 Goi k 1a s6 lan NP ctia TB ( k nguyén , duwong ) 0,25
Theobairatacod: 2¥=64=2° 0,5
Vay TB NP 6 lan . 0,25
2 - Dot bién gen la nhitng bién doi trong ciu tric cta gen lién quan tdi | 1,0
mot hodc mot s6 cdp nucléotit.
- Cac dang dot bién gen: mat, thém, thay thé, dao vi tri mot hoac mot | 1,0
sO cap nucléatit.
3 HS viét ding moi so do phat sinh thé di bgi (2n +1 ) va (2n—1) NST. | 1,0
4 Quy wdc :
A : than cao 0,25
a : than thap 0,25
Cay than cao c6 KG la : AA va Aa 0,25
Cay than thap c6 KG la : aa. 0,25
So d6 lai :
TH1: P: AA X aa 0,125
GP: A a 0,125
KGF;: Aa 0,125
KHF;: 100 % cay than cao 0,125
TH2 : P: Aa X aa 0,125
GP: A ,a a 0,125
KGF;: Aa: aa 0,125
KHF;: 1 cay than cao : 1cay than thap 0,125
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Ngay soan: 28/12/ 2020

Tiét 35: BAI 29: BENH VA TAT DI TRUYEN O NGUOI
I. Muc tiéu
1. Kién thirc:
- HS phan biét dugc bénh va tat di truyén.
-HS nhan biét dwgc bénh dao, bénh Téc no qua cac dac diém hinh thai.
-Trinh bay duwgc dac diém di truyén caa bénh bach tang, bénh cam diéc bam sinh va tat 6
ngon tay.
-Néu duogc nguyén nhan cua cac tat, bénh di truyén va dé xuat dugc 1 so bién phap han ché
phat sinh chung.
- B6i v6i HS khuyét tat : nhan biét dwgce bénh dao, bénh Téc no qua cac dac diém hinh thai
2. Ki nang:
-Phat trién ki nang quan sat va phan tich kénh hinh.
-Ren ki nang hoat dong nhom.
- PTNL : quan sat va phan tich kénh hinh dé tim kién thic.
3. Thai do : GD y th hoc tap va yéeu thich mon hoc
II. D6 dung day va hoc : - May tinh , bai giang dién tr .
II1. Tién trinh bai giang
1. On dinh t6 chitc: Kiém tra si so.
2. Kiém tra bai cii
3. Bai méi

Hoat dong 1 : Khéi dong

GV cho HS nghién cttu 3 dong dau cta bai hoc va trd 10i cau hoi:
- Bénh va tat di truyén ¢ ngwoi khac vdi bénh thong thwdong nhitng diém nao?
?-Nguyén nhan gay bénh?
(- Bénh do dét bién gen, dot bién NST gay ra.
- Nguyen nhan:  + Cac tac nhan li hoa trong ty nhién
+ O nhiém méi truong.
+ R0i loan qua trinh sinh li, sinh hoa ndi bao.)
- GV c6 thé gidi thiéu thém vai con s6: dén nam 1990, trén toan thé gidi ngwoi ta da phat
hién ra khoang 5000 bénh di truyén, trong d6 cé khoang 200 bénh di truyén lién két vdi gisi
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tinh. Ti I€ tré em mac hoichitng Pao la 0,7 — 1,8 % 9¢ cac tré em do cac ba me tudi trén 35

sinh ra).

- GV ¢6 thé dé cap dén van dé 6 nhiém moi treong (trang 88 —SGK) lién hé dén 6 nhiém

moi trvong & dia phuong.

Hoat dong 2 : Hinh thanh kién thitc

Hoat dong 1: Mét vai bénh di truyén & nguoi

Hoat dong cua GV

Hoat dong cia HS

- GV yéu cau HS doc thong tin, quan sat H
29.1 va 29.2 dé tra 16i cau héi SGK, hoan
thanh phiéu hoc tap.

- GV ké san bang dé HS lén trinh bay.

- Vi sao nhitng ba me trén 35 tudi, ti 1é sinh
con bi bénh Dao cao hon nguoi binh
thuong?

- Nhitng nguoi mdc bénh Dao khéng cé con,
tai sao néi bénh nay la bénh di truyén?

Thao luan nhom va ghi vao bang bao cao thu
hoach.

- Pai dién nhom trinh bay.

+ Nhitng ba me trén 35 tudi, t&€ bao sinh
tring bi 1do hoa, qua trinh sinh li sinh hoa
noi bao bi r6i loan dan t6i sw phan li khong
binh thwong cta cdp NST 21 trong giam
phan.

+ Nguoi bi bénh Pao khong cé con nhung
bénh Pao la bénh di truyén vi bénh sinh ra
do vat chat di truyén bi bién doi.

Két ludn:
Phiéu hoc tdp: Tim hiéu veé bénh di truyén
Tén bénh Dac diém di truyén Biéu hién bén ngoai
1. Bénh Pao - Cap NST s06 21 c6 3| - Bé, lun, c6 rut, ma phé, miéng hoi ha,

NST

lwGi hoi thé ra, mat hoi sau va 1 mi, ngén
tay ngan, si dan, khong c6 con.

2. Bénh Tocng | - Cap NST s6 23 & nit

chi c6 1 NST (X)

- Lun, c6 ngan, la ni¥
- Tuyén va khong phat trién, mat tri, khong

cO con.
3. Bénh bach |- Dot bién gen lan - Da va mau toc trang.
tang - Mat hong
4. Bénh cam diéc | - Dot bién gen lan - Cam diéc bam sinh.
bam sinh

Hoat déng 2: Mét so tdt di truyén & nguoi

Hoat dong ctia GV

Hoat dong cua HS

- Yéu cau HS quan sat H 29.3
- Néu cac di tat o nguoi?

- HS quan sat H 29.3 va ké tén cac di tat &
nguoi.
Rut ra két luan.

Két ludn:

- Bot bién NST va dot bién gen gay ra cac di tat bam sinh & nguai.
Hoat déng 3: Cdc bién phdp han ché phat sinh tdt, bénh di truyén
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Hoat dong cua GV

Hoat dong cua HS

- GV yéu cau HS thdo luan nhém va tra 1oi
cau hoi:

- Cdc bénh va tat di truyén & nguoi phdt sinh
do nguyén nhan nao?

- HS thao luan nhém, thong nhat cau tra 101i.
- Mot HS dai dién nhom trinh bay, cac nhom
khac nhan xét, bo sung.

- Rut ra két luan.

- Bé xudt cdc bién phdp han ché sy’ phdt sinh
cdc bénh tat di truyén?

Két ludn:
- Nguyeén nhan:
+ Do tac nhan vat li, hoa hoc trong tw nhién.
+ Do 6 nhiém moi tredong.
+ Do r6i loan qua trinh sinh li, sinh hoa noi bao.
- Bién phap:
+ Han ché cac hoat dong gay 6 nhiém moi treong.
+ St dung hgp li cac loai thudc trir sdu, thudc diét cé dai, thudc chita bénh.
+ Han ché két hon gitta nhitng ngwdi c6 nguy co mang gen gay cac tat bénh di truyén
hodc cac cdp vg chong nay khong nén sinh con.
Hoat dong 3,4 : Luyén tap — Cuang cé : Khoanh tron vao dap an dung :
Cau 1: Dya trén co sé sinh hoc, tai sao phap luat nghiém cam két hén trong pham vi 4 doi?
A. Anh huéng dén chéat lvgng dan sé.
B. Lam cho cac dot bién lan c6 hai dwgc biéu hién ¢ co thé dong hop.
C. Tang ap luc va chi phi xa hoi.
D. Ca 3 dap an tren.
Cau 2: Vi sao phu nit trén 35 tudi, ti 1é sinh con bi bénh Pao cao hon nguwdi binh thudong?
A. T€ bao sinh tritng bi 1do hod, qua trinh sinh li sinh h6éa n6i bao bi r6i loan.
B. Anh huéng ctia tdm sinh .
C. Vat chat di truyén bi bién doi.
D. Kha nang thu tinh thap.
Cau 3: Di truyén y hoc tw van bao gom nhitng van deé gi?
A. Chan doan, cung cdp thong tin cac bénh va tat di truyeén.
B. Cho 16i khuyén lién quan dén bénh va tat di truyén.
C. Tu van luat hon nhan trén co sé sinh hoc.
D.Ca AvaB.
Hoat dong 5 : Van dung , tim toi , m& rong
1.Céac quy dinh sau day dva trén co s@ khoa hoc nao: nam gidgi chi dugc lay mot vo, nit giGi
chi dwoc 1ay mot chong, nhitng ngudi c6 quan hé huyét thong trong vong bon doi khong
dwgc két hon véi nhau?
2. Dya vao tu liéu & bang 30.2, hdy cho biét: Nén sinh con & Iita tu6i nao dé ddm bdo giam
thiéu ti 1€ tré so sinh mac bénh Dao.
3. Huwéng dan hoc bai ¢ nha
- Hoc bai va trd 16i cau hoi 1, 2, 3 SGK.
- Poc muc “Em c6 biét”
- PBoc trede bai 30.
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Ngay soan: 31/12/ 2020
Tiét 36:
BAI 30: DI TRUYEN HOC VOI CON NGUOI
[.Muc tiéu
1. Kién thitc: HS
- Hiéu dugc di truyén hoc tw van la gi va ni dung cua linh virc nay.
- Giai thich dugc co s¢ di truyén hoc ctia viéc cam nam gigi 1y nhiéu vg va nit gigi 1ay
nhiéu chong. Cdm nhitng nguwdi cé quan hé huyét thdng trong vong 4 doi két hon véi nhau.
- Hiéu dugc tai sao phu nit khong nén sinh con & tudi ngoai 35 va tac hai cia 6 nhiém moi
treong doi vGi co sd vat chat cta tinh di truyén ctia con nguoi.
- B6i v6i HS khuyeét tat : hiéu duogc vai tro cda di truyén hoc doi véi hon nhan va KHHGD .
2. Ki nang:
-Phat trién ki nang quan sat va phan tich kénh hinh.
-Ren ki nang hoat dong nhom
- PTNL:quan sat va phan tich kénh hinh dé tim kién thitc.
3. Thai do : GD y thit hoc tap va yéu thich mon hoc
I1. D6 dung day va hoc : Mdy tinh , bai gidng dién ti .
I1I. Tién trinh bai gidng
1. On dinh t6 chitc: Kiém tra si so.
2. Kiém tra bai cii
- Néu dac diém di truyén va dac diém hinh thai ctia cac bénh: Pao, Tocno, bach tang, cam
di€c bam sinh.
3. Bai méi
Hoat dong 1 : Khéi dong

Néu nguyén nhan phat sinh bénh tat di truyén ¢ ngudi va mot s6 bién phap han ché phat

sinh cac tat, bénh do?
Hoat dong 2 : Hinh thanh kién thitc

Hoat dong 1: Di truyén y hoc tu van

Hoat dong cuia GV Hoat dong cia HS

- GV yéu cau HS nghién cttu bai tdp SGK | - HS nghién cttu VD, thdo luan nhém, thong
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muc I, thdo luan nhém deé tra 10i cac cau hoi
cua bai tap:

- GV giup HS hoan thién kién thic.
- Cho HS thao luan:

- Di truyén y hoc tw van la gi?

- Gom nhirng néi dung nao?

nhat cau tra 10i:

+ DAy la loai bénh di truyén.

+ Bénh do gen lan quy dinh vi ¢ doi trudc
cda 2 gia dinh nay da c6 ngudi mac bénh.

+ Khong nén tiép tuc sinh con nita vi ho da
mang gen lan gay bénh.

- 1 HS trd 101, cadc HS khac nhan xét, b6 sung
dé hoan thién kién thitc.

Két luan:

- Di truyén y hoc tw van la mot linh vie cda di truyén hoc két hgp v6i phwong phap xét
nghiém, chuan doan hién dai v6i nghién cttu pha hé.
- Chitc nang: chuan doéan, cung cap thong tin va cho 16i khuyén lién quan dén cac bénh va

tat di truyeén.

Hoat dong 2: Di truyén hoc v&i hén nhan va ké hoach hod gia dinh

Hoat dong cua GV

Hoat dong cia HS

- Yéu cau HS doc thong tin SGK, théao luan
nhom cau hoi:

- Tai sao két hén gan lam suy thodi noi
giong?

- Tai sao nhitng nguoi cé quan hé huyét
théng twr doi thir 5 tré di dugc phép két hon?
- GV choét lai dap an.

- Yéu cau HS tiép tuc phan tich bang 30.1,
thao luan hai van de:

- Gidi thich quy dinh “Hoén nhdn 1 vo 1
choéng” cua ludt hon nhan va gia dinh la cé
co so sinh hoc?

- Vi sao nén cdm chudn dodn gidi tinh thai
nhi?

- GV chét lai kién thitc phan 1.

- GV huéng dan HS nghién citu bang 30.2
va tra 10i cau hai:

- Nén sinh con & Ilita tuéi nao dé giam thiéu
ti 1é tré so sinh mdc bénh Pao?

- Vi sao phu nir¥ khéng nén sinh con & tudi 17
— 18 hodc qua 357?

- Cac nhom phan tich thong tin va néu dugc:
+ Két hon gan lam cho cac gen lan, c6 hai
biéu hién & thé dong hgp [ suy thoai noi
giong.

+ Tw doi th 5 trd di co su sai khac vé mat
di truyén, cac gen lan c6 hai khé gap nhau
hon.

- HS phan tich s6 liéu vé sy thay déi ti 1€
nam nit theo do tuoi, ti 1é nam nir la 1:1 & do
tuoi 18 — 35.

+ Han ché viéc sinh con trai theo tv twéng
“trong nam khinh ni” lam mat can doi ti 1€
nam/nit ¢ tudi tredng thanh.

- HS dva vao so liéu trong bang va néu
duoc:

+ Nén sinh con & do tudi 25 — 34 hop li.

+ Tubi 17 — 18: chwa da diéu kién co sé& vat
chat va tam sinh li dé sinh va nudi day con
ngoan khoé. & tudi trén 35, té bao bat dau
ndao hoa, qua trinh sinh li, sinh hoa ndi bao
c6 thé bi roi loan 0 phan li khong binh
thuwong 0 dé gay chét, teo ndo, diéc, mat tri....
0 tré.

Két ludn:
1. Di truyén hoc véi hén nhan:

GV : Pang Thi Lién

107




Keé hoach bai day Sinh hoc 9

- Di truyén hoc da giai thich co s& khoa hoc ctia cac quy dinh trong luat hon nhan va gia
dinh.
+ Nhitng ngudi c6 quan hé huyét thong trong vong 4 doi khong dugce két hon véi nhau.
+ Hon nhan 1 vo 1 chong.
2. Di truyén hoc va ké hoach hoa gia dinh:
- Phu ni¥ sinh con do tudi 25 — 34 1a hgp li.
- Ttr do tuoi trén 35 khong nén sinh con vi ti 1€ tré so sinh bi bénh Pao tang cao.
Hoat dbéng 3: Hdu qua di truyén do 6 nhiém moi truong

Hoat dong cia GV Hoat dong ctia HS
- GV yéu cau HS nghién cttu thong tin SGK | - HS xtt li thong tin va néu duoc:
va muc “Em c6 biét” trang 85. + Cac tac nhan vat li, hoa hoc, cac khi
- Néu tdc hai cua 6 nhiém méi truong doi voi | thai , nwdc thai cua cac nha may thai ra,
co' s& vat chdat di truyén? Cho VD? stt dung thudc trir sau, thuoc diét co qua

mitc gdy dot bién gen, dot bién NST &
ngwoi [ nguoi bi bénh tat di truyeén.

- Lam thé nao dé bdo vé di truyén cho bdn
than va con nguoi? - 1 HS doc ghi nhé SGK.

Két ludn:
- Cac tac nhan: chat phéng xa va cac hoa chat c6 trong tw nhién hodc do con ngudi tao ra da
lam tang 6 nhiém moi tredng, tang ti 1€ nguwdi mac bénh, tat di truyén nén can phai dau tranh
chong vii khi hat nhan, vii khi hoa hoc va chong 6 nhiém moi tredng.

Hoat dong 3,4 : Luyén tap — Cing co
Khoanh tron vao dap an dung :
Cau 1: Di truyén hoc tw van khong dva trén co sé nao?
A. Can xac minh bénh, tat c6 di truyén hay khong.
B. St dung phuwong phap nghién cttu pha hé, phan tich hoa sinh.
C. Chuan doan trwdc sinh.
D. Két qua ctia phép lai phan tich.
Cau 2: Di truyén y hoc tw van c¢6 nhiém vu
A. chan doan, cung cdp thong tin vé kha nang mac cac loai bénh di truyén ¢ doi con cta cac
gia dinh da c6 bénh nay, tir dé cho 10i khuyén trong viéc két hon, sinh dé & thé hé sau.
B. chan doan, cung cdp thong tin vé kha ndng mac cac loai bénh di truyén ¢ doi con ctia cac
gia dinh da c6 bénh nay, tir dé cho 161 khuyén trong viéc két hon, sinh dé, dé phong va cach
chtra tri c6 xuat hién & doi sau.
C. chan doan, cung cap thong tin vé kha nang mac cac loai bénh di truyén ¢ doi con ctia cac
gia dinh da c6 bénh nay, tir dé cho 10i khuyén trong viéc két hon, sinh dé, dé phong va han
ché hau qua xau ¢ doi sau.
D. chan doan vé kha nang mac cac loai bénh di truyén ¢ doi con cta cac gia dinh da cé bénh
nay, tir dé cho 10i khuyén trong viéc két hon, sinh dé, dé phong va han ché hau qua xau &
doi sau.
Cau 3: Tai sao nhitng ngudi c6 quan hé huyét thong trong vong 4 doi khong dugce 1ay nhau?
A. Néu lay nhau thi kha nang bi di tat & con ctia ho sé tang lén ro rét
B. Néu 1dy nhau sé bi du luan xa hoi khong dong tinh
C. Néu lay nhau thi vi pham luat hon nhan va gia dinh
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D.CaAvaC
Cau 4: Tai sao khong sinh con & do tudi ngoai 35?
A. Phu nit sinh con ngoai tu6i 35 thi difa con dé bi mac bénh tat di truyén (nhw bénh Dao)
B. Khi con 16n, bo me da gia khong du c Iyc dau tw cho con phét trién tot
C. Cham s6c con nhé & ngudi ditng tudi khong phu hgp veé thé lyc va sitc chiu dung
D.CaAvaB
Hoat dong 5 : Van dung , tim toi , mé rong
Cau 1: Hai nguoi dugc sinh ra tit hai gia dinh c6 nguwdi mac chitng cam diéc bam sinh thi
c6 nén két hén véi nhau khong?
Cau 2: Tai sao phdi chan doan trudce khi sinh ,ngwoi ta thwong dung bién phap gi .
4. Hwong dan hoc bai ¢ nha
- Hoc bai va trd 16i cau hoi 1, 2, 3 SGK.
- Tim hiéu cac thong tin vé cng nghé té bao.

Ngay soan: 16/12/ 2020
Tiét 34:
CHUONG V - DI TRUYEN HOC
Bai 28: PHUONG PHAP NGHIEN CUU DI TRUYEN NGUOT
I. Muc tiéu:
1. Kién thi¢c: HS:
- Hiéu va van dung dugc phuwong phap nghién citu pha hé dé phan tich 1 vai tinh trang hay
dot bién & nguoi.
- Hoc sinh phai st dung duwgc phwong phap nghién citu pha hé dé phan tich sy di truyén 1
vai tinh trang hay dot bién & nguoi.
- Phan biét dugc 2 trwong hgp: sinh doi cung tritng va sinh doi khac trirng.
- Hiéu dugc y nghia ctia phwong phap nghién cttu tré dong sinh trong nghién ciu di truyén
tir dé gidi thich dwgc 1 s6 hién twgng thudng gap trong thurc té.
2. Ki nang:
-Phat trién ki nang quan sat va phan tich kénh hinh.
- Rén luyén ki nang hoat dong nhom.
- PTNL : quan sat va phan tich kénh hinh dé tim kién thic.
3. Thai do : GD y tht hoc tap va yéu thich mon hoc.
I1. D6 dung day va hoc
- Tranh phong to hinh 28.2 va 28.2 SGK.
- anh vé treong hgp sinh doi.
ITI. Tién trinh bai giang
1. On dinh t6 chitc: Kiém tra si so.
2. Bai méi: VB: & nguoi cling c6 hién twgng di truyén va bién di. Viéc nghién ctu di
truyén nguoi gap 2 khé khan chinh:
+ Nguoi sinh san cham, dé it con.
+ Khong thé ap dung phuong phap lai va gay dot bién dé nghién ctru.
=> Nguoi ta dua ra phvong phap thich hgp, thong dung va don gian: phvong phap pha hé va
phuong phép tré dong sinh. Ngoai ra con mot s6 phwong phap khac nhw nghién cttu té bao,
di truyén phan t, di truyén hoa sinh....
Hoat dong 1: Nghién cttu pha hé
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Hoat dong cua GV

Hoat dong cua HS

- GV giai thich tir pha he.

- GV yéu cau HS nghién cttu thong tin SGK
muc I va trd 16i cau héi:

- Em hiéu cdc ki hiéu nhw thé nao?

- Gidi thich cdc ki hiéu:

1O

(JHE OO0

O L@ BO @

- Tai sao nguoi ta dung 4 ki hiéu dé chi sv
két hon giita 2 nguoi khdc nhau vé 1 tinh
trang?

- GV yéu cau HS nghién cttu VD, quan sat
H 28.2 SGK.

- GV treo tranh cho HS giai thich ki hiéu.
Thao luan:

- Mat ndu va mdt den, tinh trang nao la tréi?
Vi sao?

- Sv di truyén mau mdt co lién quan tdi gidi
tinh hay khong? Tai sao?

Viét so do lai minh hoa.
- GV yéu cau HS tiép tuc doc VD, va:
- Ldp so do6 phd hé ctia VD2 tir P dén F;?

- Bénh madu kho dong do gen tri hay gen Idn
quy dinh?

- Sy di truyén bénh mdu khé déng co lién
quan toi gitroi tinh khong? tai sao?

Yéu cau HS viét so do lai minh hoa.

-Ttr VD; va VD, hay cho biét:
- Phu'ong phdp nghién ctu pha hé la gi?

- HS tv nghién ctru thong tin SGK va ghi
nhd kién thic.
- HS trinh bay y kién.

1 HS 1én gidi thich ki hiéu.

- Nam [] O

Nw

+ Biéu thi két hon hat cdp vo chong
+ 1 tinh trang c6 2 trang thai doi lap 0 4
kiéu két hop.

- HS quan sat ki hinh, doc thong tin va
thdo luan nhom, néu duoc:

+ F; toan mat nau, con trai va gai mat nau
lay vg hodc chong mat ndu déu cho cac
chau mat nau hoac den [ Mat nau la troi.
+ Sy di truyén tinh trang mau mat khong
lién quan tGi gidi tinh vi mau mat nau va
den déu c6 ca ¢ nam va ni.

Nén gen quy dinh tinh trang mau mat
nam trén NST thuong.

HS 1on bang viét so do lai minh hoa.

+ Bénh mau kho dong do gen lan quy
dinh.

+ Sy di truyén bénh mau khé dong lién
quan dén gidi tinh vi chi xuat hién ¢ nam
0 gen gdy bénh nam trén NST X, khong
co gen twong &ng trén Y.

+ Ki hiéu gen a- mac bénh; A- khong
mac bénh ta c6 so do lai:

P: X*X* x XY

Gp: X, X* XA Y
Con: XAX* ;XAX* ;X*Y (khong mac
bénh)

X*Y (mac bénh)
- HS thédo luan, dya vao thong tin SGK
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- Phuong phdp nghién cttu phd hé nhdm muc | va tra 19i.

dich gi?

Két ludn:

- Pha hé la ban ghi chép céc thé hé.

- Phwong phap nghién citu pha hé la phwong phap theo doi sw di truyén cua 1 tinh trang nhat
dinh trén nhitng nguoi thudc cung 1 dong ho qua nhiéu thé hé.

- Dung dé xac dinh dac diém di truyén trdi 1an do 1 gen hay nhiéu gen quy dinh, c6 lién két
vOi gidi tinh hay khong.

Hoat déng 2: Nghién cttu tré dong sinh

Hoat dong cua GV Hoat dong cua HS

? Thé nao la tré dong sinh?
- Cho HS nghién cttu H 28.2 SGK
- Gidi thich so' do a, b?

- HS nghién citu SGK va tra 10i.
- HS nghién ctu ki H 28.2

Thao luan:

- So' d6 28.2a va 28.2b giong va khdc nhau ¢ | - HS nghién ctitu H 28.2, thao luan nhom
diém nao? va hoan thanh phiéu hoc tap.

- GV phat phiéu hoc tap dé HS hoan thanh. |- Pai dién nhém trd 16i, cAic nhém khac
- GV dwa ra dap an. nhan xét, bo sung.

Phiéu hoc tap: So sdnh so do6 28.2a va 28.2b
+ Giong nhau: déu minh hoa qua trinh phat trién tir giai doan tritng duwgc thu tinh tao thanh
hop t, hgp ti phan bao phat trién thanh phoi.

+ Khac nhau:

bong sinh cung tritng

bong sinh khac tritng

- 1 tring dugc thu tinh vai 1 tinh trung tao
thanh 1 hgp tt.

- ¢ lan phan bao dau tién cta hop t, 2 phoi
bao tach roi nhau, moéi phoi bao phat trién
thanh 1 co thé riéng ré.

- Déu tao ra tir 1 hgp t¥ nén kiéu gen giong
nhau, ludn cung gidi.

- Bong sinh clung tritng va khéc tritng khac
nhau co ban & diém nao?

- GV yéu cau HS doc muc “Em c6 biét” qua
VD vé 2 anh em sinh déi Phua va Cuong dé
trd 10i cau hoi:

- Néu y nghia ctia viéc nghién cttu tré dong
sinh?

- 2 tritng dugce thu tinh véi 2 tinh trung
tao thanh 2 hop tw.

- Moi hgp t& phat trién thanh 1 phoi. Sau
d6 moi phoi phat trién thanh 1 co thé.

- Tao ra tir 2 hodc nhiéu tritng khac nhau

rung cung 1 lic nén kiéu gen khac nhau.
Co thé cung gidi hoac khac gidi.

- HS ty rit ra két luan.

- HS doc muc “Em c6 biét” SGK.

Két ludn:

- Tré dong sinh la nhitng dita tré cung dugc sinh ra @ mot lan sinh.
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- Bong sinh cung tring sinh ra tir 1 tritng dugce thu tinh véi 1 tinh trung, c6 cung kiéu gen
nén bao gio cling dong gidi.
- Pong sinh khéc tritng la tré sinh ra tir cac tritng khac nhau, moi tritng thu tinh véi 1 tinh
trung, c6 kiéu gen khac nhau nén c6 thé cung gidi hodc khac gidi.
- y nghia ctia nghién cttu tré dong sinh:
+ Nghién citu tré dong sinh gitip ching ta hiéu r6 vai tro cta kiéu gen va vai tro ctia moi
treong doi vai sy hinh thanh tinh trang.
+ Hiéu rd s dnh hwdng khac nhau cia moi tredng doi véi tinh trang s6 lwgng va tinh trang
chat lvgng.
4. Cung co6: - Phwong phap nghién citu pha hé 1a gi? Cho VD tng dung phuong phap trén?

- Hoan thanh bang sau:

Dac diém Tré dong sinh cung tritng | Tré dong sinh khac tritng

- SO lugng tritng va tinh
trung

- Kiéu gen

- Kiéu hinh

- Gidi tinh

5. Hwéng dan hoc bai & nha
- Hoc bai va tra 10i cau hoi 1, 2 SGK trang 81.
- Tim hiéu 1 s0 bénh tat di truyén ¢ nguoi.
- Thong tin bo sung:
74 cdp dong sinh cung tritng:  + 56 cdp ca 2 bi bénh co6i xwong.
+ 18 cdp 1 bi bénh
60 cap dong sinh khac tritng;  + 14 cdp ca 2 bi bénh
+ 46 cdp c6 1 bi bénh.
- Dbé phan biét bang mat thuong tré dong sinh cung tritng: giong hét nhau con dong sinh
khac tring gidng nhau nhuw anh em mot nha. Tré dong sinh khac tring c6 treong hgp giong
nhau vi moi trudng séng gidong nhau.

- Kiém tra cau hoi 1 SGK.
Bai tdp: Qua pha hé sau day, hay cho biét bénh mau kh6 dong do gen lan hay gen troi quy
dinh? Bénh c6 di truyén lién két véi gidi tinh hay khong?

DDEQ [ 1 O Binh thuong

| j | 0 @ Mau khé dong
O OTD u
Sdm o

- Kiém tra cau hoi 2 SGK trang 81.
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Ngay soan: 19/12/ 2020
Tiét 35: BAI 29: BENH VA TAT DI TRUYEN O NGUOI
I. Muc tiéu
1. Kién thifc:
- HS phan biét dwgc bénh va tat di truyeén.
-HS nhan biét dwgc bénh dao, bénh Téc no qua cac dac diém hinh thai.
-Trinh bay duwgc dac diém di truyén caa bénh bach tang, bénh cam diéc bam sinh va tat 6
ngon tay.
-Néu dugc nguyén nhan cua cac tat, bénh di truyén va dé xuat dugc 1 s6 bién phap han ché
phat sinh chung.
2. Ki nang:
-Phat trién ki nang quan sat va phan tich kénh hinh.
-Ren ki nang hoat dong nhom.
- PTNL : quan sat va phan tich kénh hinh dé tim kién thic.
3. Thai do : GD y thit hoc tap va yéu thich mon hoc
I1. 6 dung day va hoc
- Tranh phéng to hinh bénh Pao va bénh Taocno.
- Tranh phong to cac tat di truyén c6 trong bai.
I1I. Tién trinh bai gidng
1. On dinh t6 chitc: Kiém tra si so.
2. Kiém tra bai cii
- Kiém tra cau héi 1 SGK.
Bai tdp: Qua pha hé sau day, hay cho biét bénh mau khé dong do gen lan hay gen troi quy
dinh? Bénh c6 di truyén lién két vGi gigi tinh hay khong?

DDEO [1 O Binh thuong

| | | I @ Méukhé dong
O? OTD ]
B O

- Kiém tra cau hoi 2 SGK trang 81.
3. Bai ma6i
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GV cho HS nghién cttu 3 dong dau cta bai hoc va tra 10i cau hoi:
- Bénh va tat di truyén ¢ ngwoi khac véi bénh thong thwong nhitng diém nao?

?-Nguyén nhan gay bénh?

(- Bénh do dot bién gen, dot bién NST gay ra.

- Nguyén nhan:

+ Cac tac nhan li hoa trong ty nhién

+ O nhiém méi treong.

+ R0i loan qua trinh sinh li, sinh hoa ngi bao.)
- GV ¢06 thé gidi thiéu thém vai con s6: dén nam 1990, trén toan thé gidi nguwoi ta da phat
hién ra khodng 5000 bénh di truyén, trong d6 cé khodng 200 bénh di truyén lién két vdi gisi
tinh. Ti 1€ tré em mac hoichitng Pao la 0,7 — 1,8 % 9¢ cac tré em do cac ba me tudi trén 35

sinh ra).

- GV c6 thé dé cap dén van dé 6 nhiém moi treong (trang 88 —SGK) lién hé dén 6 nhiém

moi trvong ¢ dia phuong.

Hoat dong 1: Mét vai bénh di truyén & nguoi

Hoat dong cua GV

Hoat dong cua HS

- GV yéu cau HS doc théng tin, quan sat H
29.1 va 29.2 dé tra 10i cau hoi SGK, hoan
thanh phiéu hoc tap.

- GV ké san bang dé HS lén trinh bay.

- Vi sao nhitng ba me trén 35 tudi, ti 1é sinh
con bi bénh Dao cao hon nguoi binh
thuong?

- Nhitng nguoi mdc bénh Dao khéng cé con,
tai sao noi bénh nay la bénh di truyén?

Thdo luan nhém va ghi vao bang bao cao thu
hoach.

- Pai dién nhom trinh bay.

+ Nhitng ba me trén 35 tudi, t&€ bao sinh
tring bi lao hoa, qua trinh sinh 1i sinh hoa
noi bao bi r6i loan dan t6i sw phan li khong
binh thwong cta cdp NST 21 trong giam
phan.

+ Nguoi bi bénh Pao khong cé con nhung
bénh Pao la bénh di truyén vi bénh sinh ra
do vat chat di truyén bj bién doi.

Két ludn:
Phiéu hoc tdp: Tim hiéu vé bénh di truyén
Tén bénh Pac diém di truyén Biéu hién bén ngoai
1. Bénh Pao - Cap NST s06 21 c6 3| - Bé, lun, c6 rut, ma phé, miéng hoi ha,

NST

lwGi hoi thé ra, mat hoi sau va 1 mi, ngén
tay ngan, si dan, khong c6 con.

2. Bénh Tocno - Cap NST s6 23 & nit

chi c6 1 NST (X)

- Lun, c6 ngan, la nit
- Tuyén va khong phat trién, mat tri, khong

cO con.
3. Bénh bach |- Dot bién gen lan - Da va mau t6c trang.
tang - Mat hong
4. Bénh cam diéc | - Dot bién gen lan - Cam diéc bam sinh.
bam sinh

Hoat dong 2: M¢t s6 tdt di truyén & nguoi
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Hoat dong cua GV Hoat dong cua HS
- Yéu cau HS quan sat H 29.3 - HS quan sat H 29.3 va ké tén cac di tat &
- Néu cac di tat o nguoi? nguoi.
Rut ra két luan.

Két ludn:
- bot bién NST va dot bién gen gy ra cac di tat bam sinh & nguoi.
Hoat déng 3: Cdc bién phdp han ché phadt sinh tdt, bénh di truyén

Hoat dong cua GV Hoat dong cua HS
- GV yéu cau HS thao luan nhém va tra 16i | - HS thao luan nhém, théng nhat cau tra 16i.
cau hoi: - Mot HS dai dién nhom trinh bay, cac nhom
- Cdc bénh va tat di truyén ¢ nguoi phdt sinh | khac nhan xét, bo sung.
do nguyén nhdan nao? - Rut ra két luan.
- bé xudt cdc bién phdp han ché sv phdt sinh
cdc bénh tat di truyén?

Két ludn:
- Nguyén nhan:
+ Do tac nhan vat li, hoa hoc trong tw nhién.
+ Do 6 nhiém moi treong.
+ Do r6i loan qua trinh sinh li, sinh hoa noi bao.
- Bién phap:
+ Han ché cac hoat dong gay 6 nhiém moi treong.
+ St dung hgp li cac loai thudc trir sdu, thudc diét cé dai, thudc chita bénh.
+ Han ché két hon gitta nhitng ngwdi c6 nguy co mang gen gay cac tat bénh di truyén
hodc céc cap vg chong nay khong nén sinh con.
4. Cung co
Chon cau tré 10i dung:
Bénh, tat di truyén & ngudi do loai bién di nao gay ra:
a. Bién di t6 hop b. Bot bién gen
c. bot bién NST d. Thuong bién
- Tra 16i cau 3 SGK.
5. Hwéng dan hoc bai & nha
- Hoc bai va trd 16i cau hoi 1, 2, 3 SGK.
- Poc muc “Em c6 biét”
- Poc trde bai 30.
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_ Ngay soan: 04/ 1/2020
CHUA BAI KIEM TRA HOC KY

I.MUC TIEU:

1.Kién thic :

- Kiém tra nhitng kién thitc co ban da hoc trong HK I .
- Thong qua tiét chira bai kiém tra dé HS thdy dugce wu, nhuwgc diém cua cac em gitip céac
em diéu chinh phwong phap hoc phu hgp

2.Ky nang :

- Rén luyén ki nang dién dat kién thitc bang van viét.

- PTNL : sd ngon ngit, tw duy .

3.Thai do : giao duc y thitc yéu thich mén hoc
II.Phwong phap: Héi dap, goi md, dan dat, van dung.
[I1.Phuong tién:

IV.Tién trinh 1én 16p:

1. On dinh t6 chitc: Kiém tra si so.

2. Tra bai kiém tra :

3. Chira bai :

-GV chira titng bai va néu biéu diém dé HS so sanh két qua bai lam ctia minh v&i dap an

- Néu mot vai sai st thwong hay mac phai khi lam bai .

Cau . .
NGi dung biém
1 | - bot bién gen la nhitng bién do6i xdy ra trong cau tric cia gen 1.0d
(2.0 | - Cac dang dot bién gen:
d) + Mat mot cdp nucleotit
+ Thém mot cdp nucleotit 104
+ Thay thé mot cap nucleotit :
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2 | - Khai niém vé thu tinh : Thu tinh la sy két hgp gitta 1 giao ti duc ( tinh trung )va | 0.5d
(2.0 | 1 giao ti¥ cai ( Tritng ) d€ tao thanh hop ti.
) |- y nghia cua giam phan, thu tinh
+ Trong qua trinh giam phan da tao ra cac giao tir trong d6 bo NST giam di 1 nira
nho v@y qua qua trinh thu tinh bd NST cua loai dugce khoi phuc. Vay hai qua trinh
giam phan va thu tinh gitip 6n dinh bd NST ( 2n) dic trung qua cac thé hé caa loai. | 0-5d
+ Trong giam phan c6 xdy ra hién twgng phan li doc 1ap, t6 hgp tw do cia NST da
tao nén nhiéu loai giao t&r khac nhau vé nguon goc. 0.5d
+ Trong qua trinh thu tinh c6 su két hgp ngau nhién cta céc loai giao tit da tao nén
vO0 s6 bién di t6 hop, tir d6 tao nén sy da dang, phong pht ¢ nhitng loai sinh san
hitu tinh. 0.5d
3
34 | +Mobivong xodn cao 34 A0, gobm 10 cdp Nu, dwong kinh vong xodn 20 A°
+ Cac Nu gitta 2 mach lién két véi nhau theo NTBS : A - T, G - X va ngugc lai 0.25d
- Hé qua cua NTBS : 0.25d
+ Khi biét trinh ty cac Nu trén mach don nay thi c6 thé suy ra cac Nu trén mach
con lai. 0.5d
+Tile cicloaidonphan: A=T,G=X A+G=T+X 0.5d
b. Poan gen c6 trinh ty cac nucleotit nhw sau: 1.0d
Mach khuon: -X-G-X-A-A-X-T-
Mach b6 sung: -G-X-G-T-T-G-A-
4 | a. Xét sy phan ly tinh trang 6 F; :
(3. | thincao = 335 = _3 => thén caola TT tr6i, than thdp la TT lan 0.5d
d) : | than thap 115 1
Quy wéc gen: A : than cao 0.25d
a : than thap 0.25d
F, ¢63+1=4kiéuté hop nén F, di hgp tir 1 cap gen Aa.. 0.25d
Pau Ha lan than cao thuan chung c6 kg la : AA 0.25d
Pau Ha Lan than thap c6 kg 1a : aa
So do lai :
P: AA x aa 0.5d
GP: A a
KGF;: Aa
KHF;: 100 % than cao
F1 X F1 . Aa X Aa 05d
GF:: A,a A,a
KGF;: 1AA :2Aa :1aa
KHF,: 3 than cao : 1 than thap 0.5d
b. Cho F; lai phan tich ta c6 :
Fi. Aa X aa
Fg: A a a
KGFg: 1Aa : laa
KHPFg: 1thancao : 1 than thap
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Tong hop két qua :

) Gidi Kha TB Yéu Kém Ghi
Lép | sS6 [Tyle | s6 [Tyle | S8 |[Tyle | S6 |[Tyle | s6 [Tyle chit
lvgng % lwgng % lwgng % lwong % lwgng %

9A

9B

Tong

I. MUC TIEU

1.Kién thire :

- Kiém tra nhitng kién thitc co ban da hoc & chvong I, I1, 111, IV, V.

- Thong qua noi dung bai kiém tra dé danh gia nang luc hoc tap cia HS. Thay wu, nhuwgc

diém caa HS gitp GV tim nguyén nhan, diéu chinh phwong phap day hoc phu hop

2.Ky nang :

- Rén luyén ki nang dién dat kién thitc bang van viét.

- PTNL : sd ngon ngit, tw duy, tinh toan , khai quat héa KT

3.Théi d6 : gido duc y thirc ty gidc trong lam bai kiém tra
IT. CHUAN BI CUA GV VA HS :

1. GV : bé kiém tra
2. HS : - On tap kién thitc chuong I, I1, 11T IV, V.

- Gidy kiém tra
III HINH THUC KIEM TRA : TL + TNKQ

IV. THIET LAP MA TRAN :

1. Ma tran nhan thic :

GV : Pang Thi Lién
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BANG TINH SO PIEM/SO CAU O CAC CAP PO CUA MOI CHU bE

Tong s6 diém/s6 e
cau: 10/16 HesoHy o5
Thoi lvgng day
Chu de hoc S6 diém/s0 cau @ cac mic do
theo PPCT | 55 tigr | S6 diém/
LT SO cau
Téng Sho tet |quydsi| cataCB | Npan | Théng | Van c}l]fr‘l“
s6 tiet |, . bist hidu dung ng
thuyét cao
Cb1:
Céc thi nghiém 7 5 3,75 2,25 0 0 2,25 0
cua Menden
Cb 2: 1
Nhidm séc thé 7 6 4,5 2,0 0,25 0,25 0,5
CDb 3: ADNva
GEN 6 5 3,75 0,75 0,5 0,25 0 0
(b4 BIENDL) 5 | 3,75 4,5 > 2,25 0,25 0
Cb 5: DTH
NGUOI 3 3 2,25 0,5 0,25 0,25 0 0
CONG 30 | 24 | 225 10 3,0 3,0 30 | 1,0
(0) (o) [0) (0]
Ti 16 % 10 30 % 30 % 30 % 10 %
2. Ma tran dé kiém tra :
Van dung & cap
Chu de Nhan biét Thong hiéu Van dung & cap do cao
do6 thap
TNKQ | TL TNKQ TL TNKQ | TL | TNKQ | TL
Cb1l: - Cho P khac nhau
Cac thi nghiém vé 1 cdp tinh trang
cia Menden twong phan. Hay
Xac dinh ti 1é
KG,KH ¢ doi con
- Chira dugc
phép lai phan tich
1 cdp gen.
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S6 cdu 1 1
S6 diém 0,25 2
%
Cb 2: - Nhan biét dugc | - Xac dinh dwoc giai - Tinh s6 NST | - Giai bai toan
Nhiém sic thé | NST nhan do6i vao | doan quy dinh gi6i qua 1 ki nguyén | xac dinh s6 lan
ky nao ctia chu ky | tinh cua nhitng loai phan ¢ Nguoi. NP cua TB
TB. giao phoi. - Tinh s0 tinh
trung tao ra sau
giam phan &
nguoi.
S6 cdu 1 1 2 1
S6 diém 0,25 0,25 0,5 1
%
Cb 3: ADNva |- Nhan biét dugc 1 | - Xac dinh dugec mot
GEN trong cac loai bac cdu trdc cda
ARN protein khi biét dac
- Néu duogc cac diém cdu truc caa
loai Nu cia ARN | protein dé.
S6 cdu 2 1
S6 diém 0,5 0,25
%
Cb 4: BIEN DI |- Néu dugc BB - Viét duwgce so do - Xac dinh duoc
gen la gi vaké tén | co ché phat sinh thé | loai dot bién nao
cac dang DB gen di boi khong lam thay
(2n+1 ).Vél. (2n—-1 doi vat chat DT .
)
- Xac dinh dwgc
nguyén nhan gay ra
bénh Pao ¢ Nguoi .
S6 cdu 1 1 1 1
S6 diém 2 0,25 2 0,25
%
Cb 5: DTH - Nhén biét duoc - Xac dinh duwoc
NGUOI tré dong sinh cing | nguyén nhan gay ra
trong . bénh mu mau , mau
kho dong ¢ Nguoi .
S6 cau 1 1
S6 diém 0,25 0,25
%
Tong : TL:1cau:2d TL:1cau:2d TL: 1cau:2d TL:1cau:1d
Sé6 cau: TN:4cau:1d TN:4cau: 1d TN:4 cau: 1 d TN:0 cau :
So diém: biém: 3,0 biém: 3,0 biém: 3 biém: 1,0
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%

| Ty 18:30 %

| Ty 18 : 30%

| Ty 18 : 30%

| Ty 18 10%

2. Ma tran dé kiém tra :

Van dung & cap

Chu de Nhan biét Thong hiéu Van dung & cap do cao
do6 thap
TNKQ | TL TNKQ TL TNKQ TL | TNKQ | TL
Cb1l: - Cho P khac nhau
Cac thi nghiém vé 1 cdp tinh trang
cia Menden twong phan. Hay
Xac dinh ti 1é
KG,KH ¢ doi con
- Chi ra duoc
phép lai phan tich
1 cap gen.
S6 cdu 1 1
S6 diém 0,25 2
%
Cb 2: - Nhan biét dugc | - Xac dinh dwoc giai - Tinh s6 NST | - Giai bai toan
Nhiém sic thé | NST nhan do6i vao | doan quy dinh gi6i qua 1 ki nguyén | xac dinh s6 lan
ky nao cua chu ky | tinh ctia nhitng loai phan & Nguoi. NP cta TB
TB. giao phoi. - Tinh s0 tinh
trung tao ra sau
giam phan &
nguoi.
S6 cdu 1 1 2 1
S6 diém 0,25 0,25 0,5 1
%
CDb 3: ADNva |- Nhéan biét dugc 1 | - Xac dinh dwgc mot
GEN trong cac loai bac cdu trdc cda
ARN protein khi biét dac
- Néu dugc cac diém cau truc caa
loai Nu cia ARN | protein do.
S6 cdu 2 1
S6 diém 0,5 0,25
%
CPb 4: BIEN DI | - Néu dugc BB - Viét dugc so do - Xac dinh dugc
gen la gi va ké tén | co ché phat sinh thé | loai dot bién nao
cac dang DB gen di boi khong lam thay
(2n+1)va (2n—1 | doivatchatDT.
)
- Xac dinh dwoc
nguyén nhan gay ra
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bénh Pao ¢ Nguoi .
SO cdu 1 1 1 1
So diém 2 0,25 2 0,25
%
Cb 5: DTH - Nhan biét dugc | - Xac dinh duwogc
NGUOI tré dong sinh cling | nguyén nhan gay ra
tring . bénh mu mau , mau
kho dong 6 Nguoi .
So cdu 1 1
So6 diém 0,25 0,25
%
Tong : TL:1cau:2d TL:1cau:2d TL: 1cau:2d TL:1cau:1d
SO cdau: TN:4cdu:1d TN: 4 cau: 1d TN:4 cau: 1d TN:0 cau :
S6 diém: Piém: 3,0 biém: 3,0 Piém: 3 Piém: 1,0
9 Ty lé: 30 % Ty 16 : 30% Ty 1é : 30% Ty 16 10%

V. BIEN SOAN CAU HOI :

Dél:

I. TRAC NGHIEM: (3d) chon cdu tra 10i ding nhdt, méi cdu diing 0,25d
1/ Né6i “bénh mu mau, bénh mau khé dong” 1a bénh chi mac ¢ nam gioéi c6 ding khong?

A. Khong dung vi nit cling biéu hién bénh
C. bung vi nit khong bao gio mac bénh

2/ Tw 20 tinh nguyén bao ¢ ngudi qua gidm phan sinh ra:

A. 20 tinh trung

B. 40 tinh trung

C. 60 tinh tring

D. 80 tinh trung

3/ Loai ARN nao sau day c6 chitc nang truyén dat thong tin di truyén:

A.tARN

B. mARN

C.TARN

D. Ca 3 loai noi trén.

B. bung vi gen gay bénh nam trén X
D. Bung vi gen gay bénh chi truyén cho con trai

4/ Mot té bao cua ngudi (2n = 46 NST) dang & ki sau ctia nguyén phan,so lwong trong NST dé

bang:
A. 46

5/ O nhitng loai giao phéi, gidi tinh thudng dwoc xac dinh trong qua trinh nao?
A. Nguyen phan

C. Thu tinh.

B. 23

C.92

B. Giam phan

C. Trao doi chat.

6/ Cap NST thtr 21 ¢ nguoi c6 3 NST gay ra bénh:
B. Mau kho dong  C. Tocno
7/ ARN dwgc cdu tao tir cac nguyén to:

A.C,H,O,NvaP

A. Ung thw

C.G,H,OvaP

B.C, H, O, N.
D.C,H, O.

D. 184

D. Pao

8/ Loai dot bién nao sao day khong lam thay d6i lwgng vat chat di truyén?

A. Ldp doan NST B. Thém doan NST C. Ddo doan NST D. Mat doan NST

9/ Tré dong sinh cung tritng la nhitng tré:

A. Cé kiéu gen giong nhau, kiéu hinh khac nhau.

nhau.

C. Co kiéu gen va kiéu hinh giong nhau.

B. Cé kiéu gen khac nhau, kiéu hinh giong

D. C6 kiéu gen va kiéu hinh khac nhau.
GV : Pang Thi Lién
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10/ Phép lai nao sao day la phép lai phan tich?
A. AA x Aa B. Aa x aa C.Aa x AA D. AA x AA
11/ Bac cau tric nao sau day c6 vai tro chua yéu xac dinh tinh dac thu cia prétéin:
A.Cautricbac1l B.Cautruicbac2 C.Cautrucbdac3 D. Cau tric bac 4
12/ Sw ty nhan do6i cua NST dién ra & chu ky nao cua té bao?
A. Ky dau B. Ky gitta C. Ky sau D. Ky trung gian
bé2:
I. TRAC NGHIEM: (3d) chon cdu trd 10i diing nhdt, moi cdu diing 0,25d
1/ Bac cdu tric nao sau day c6 vai tro chu yéu xac dinh tinh ddc thu cta protéin:

A. Ciu tric bac 1 B. Cau tric bac 2 C. Cau truc bac 3 D. Cau tric bac 4
2/ ARN dugc cau tao tir cac nguyén to:

A.C,H,O,NvaP B.C, H, O, N.

C.G,H,OvaP D.C, H, O.

3/ Phép lai nao sao day la phép lai phan tich?

A. AAx Aa B. Aa x aa C.Aa x AA D. AA x AA.
4/ Cdp NST thtr 21 ¢ nguoi c6 3 NST gay ra bénh:

A. Ung thw B. Mau kho dong C. Tocno D. Pao

5/ Tw 20 tinh nguyén bao ¢ nguoi qua giam phan sinh ra:

A. 20 tinh trung B. 40 tinh trung C. 60 tinh trung D. 80 tinh trung
6/ Loai ARN nao sau day c6 chitc nang truyén dat thong tin di truyén:

A.tARN B. mARN C.rARN D. Ca 3 loai néi trén

7/ Tré dong sinh clung tritng la nhirng tré:
A. Cé kiéu gen giong nhau, kiéu hinh khac nhau B. C6 kiéu gen khac nhau, kiéu hinh giéng nhau

C. C6 kiéu gen va kiéu hinh giong nhau D. C6 kiéu gen va kiéu hinh khac nhau
8/ Su ti nhan d6i cua NST dién ra & chu ky nao cua té bao?
A. Ky dau B. Ky gitta C. Ky sau D. Ky trung gian
9/ Mot té bao cia ngudi (2n = 46 NST) dang & ki sau ctia nguyén phan,so lwvong trong NST dé
bang:
A. 46 B. 23 C.92 D. 184
10/ N6i “bénh mu mau, bénh mau khé déng” 1a bénh chi mac & nam giéi c6 ding khong?
A. Khong dung vi nit cling biéu hién bénh B. Pung vi gen gay bénh nam trén X.
C. bung vi nit khong bao gio mac bénh. D. Pung vi gen gay bénh chi truyén cho con trai.
11/ O nhitng loai giao phéi, gi¢i tinh thuong dwgc xac dinh trong qua trinh nao?
A. Nguyén phan B. Gidm phan
C. Thu tinh C. Trao doi chat
12/ Loai dot bién nao sao day khong lam thay doi lwgng vat chat di truyén?
A. Ldp doan NST B. Thém doan NST C. Ddo doan NST D. Mat doan NST
bé 3:

I. TRAC NGHIEM: (3d) chon cdu tra 16i diing nhdt, mdi cdu diing 0,25d
1/ MGt té bao ctia ngwoi (2n = 46 NST) dang & ki sau cua nguyén phan,so lwgng trong NST do

bang: A. 46 B. 23 C.92 D. 184
2/ O nhitng loai giao phéi, gidi tinh thudng dwgc xac dinh trong qué trinh nao?

A. Nguyén phan B. Gidm phan

C. Thu tinh. C. Trao doi chat.

3/ Cdp NST thtt 21 ¢ nguoi c6 3 NST gay ra bénh:
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A. Ung thuw B. Mau kho dong  C. Tocno D. Pao

4/ Sy tw nhan do6i cia NST dién ra & chu ky nao cua té bao?

A. Ky dau B. Ky gitta C. Ky sau D. Ky trung gian

5/ Bac cau tric nao sau day c6 vai tro chu yéu xac dinh tinh dac thu cta protéin:

A. Ciu tric bac 1 B. Cau tric bac 2 C. Cau truc bac 3 D. Cau tric bac 4

6/ ARN dugc cau tao tir cac nguyén to:

A.C,H,O,NvaP B.C, H, O, N.

C.C,H,OvaP D.C, H, O.

7/ Phép lai nao sao day la phép lai phan tich?

A. AAx Aa B. Aa x aa C.Aa x AA D. AA x AA
8/ N6i “bénh mu mau, bénh mau khé dong” la bénh chi mac ¢ nam giéi c6 diing khong?

A. Khong ding vi nit cling biéu hién bénh B. Pung vi gen gay bénh nam trén X.

C. bung vi nit khong bao gid mac bénh. D. buing vi gen gay bénh chi truyén cho con trai.
9/ Loai ARN nao sau day c6 chitc nang truyén dat thong tin di truyén:

A.tARN B. mARN C.rARN D. Ca 3 loai néi trén

10/ Loai d6t bién nao sao day khong lam thay doi lwgng vat chat di truyén?

A.Ldp doan NST B. Thém doan NST C. Pdo doan NST D. Mat doan NST

11/ Tré dong sinh cung tring 1a nhitng tré:
A. Cé kiéu gen giong nhau, kiéu hinh khac nhau. B. C6 kiéu gen khac nhau, kiéu hinh giong
nhau.

C. C6 kiéu gen va kiéu hinh giong nhau. D. C6 kiéu gen va kiéu hinh khac nhau.
12/ Phép lai nao sao day la phép lai phan tich?
A.AA x Aa B. Aa x aa C.Aa x AA D. AA x AA

bé4:

I. TRAC NGHIEM: (3d) chon cdu tra 10i diing nhdt, moi cdu diing 0,25d

1/ Tré dong sinh cung tritng la nhitng tré:

A. Cé kiéu gen giong nhau, kiéu hinh khac nhau. B. C6 kiéu gen khac nhau, kiéu hinh giong
nhau.

C. Co kiéu gen va kiéu hinh giong nhau. D. C6 kiéu gen va kiéu hinh khac nhau.
2/ Phép lai nao sao day la phép lai phan tich?
A. AA x Aa B. Aa x aa C.Aa x AA D. AA x AA

3/ Bac cau tric nao sau day c6 vai tro chu yéu xac dinh tinh dac thu caa protéin:
A.Cautricbac1 B.Cautricbac2 C. Cautricbac3 D. Cau tric bac 4
4/ Sy ty nhan d6i cia NST dién ra & chu ky nao cua té bao?

A. Ky dau B. Ky gitta C. Ky sau D. Ky trung gian
5/ O nhitng loai giao phéi, gidi tinh thudng dwgc xac dinh trong qué trinh nao?
A. Nguyen phan B. Giam phan

C. Thu tinh. C. Trao doi chat.

6/ Cap NST thir 21 ¢ nguoi c6 3 NST gay ra bénh:

A. Ung thw B. Mau kho dong  C. Tocno D. Pao

7/ ARN dugc cdu tao tir cac nguyén to:

A.C,H,O,NvaP B.C, H, O, N.

C.C,H,OvaP D.C, H, O.
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8/ Loai dot bién nao sao day khong lam thay doi lwgng vat chat di truyén?
A. Lap doan NST B. Thém doan NST C. Pdo doan NST D. Mat doan NST
9/ N6i “bénh mu mau, bénh mau khé déng” la bénh chi mac & nam giéi c6 ding khong?

A. Khong dung vi nit cling biéu hién bénh
C. bung vi nit khong bao gio mac bénh

10/ Twr 20 tinh nguyén bao ¢ nguwdi qua giam phan sinh ra:

A. 20 tinh trung

B. 40 tinh trung C. 60 tinh trung D. 80 tinh trung

11/ Loai ARN nao sau day c6 chitc nang truyén dat thong tin di truyén:
A. tARN
12/ Mot té bao cua ngudi (2n = 46 NST) dang & ki sau ctia nguyén phan,so lwong trong NST dé

bang:
A. 46

B. mARN C.rARN D. Ca 3 loai noi trén.

B. 23 C.92 D. 184

B/ TU LUAN: (7d)
1. Co 1 té bao nguyén phan 1 so6 lan lién tiép va da tao ra tong s6 64 té bao con. Tinh so lan
nguyén phan cia té bao trén. (1d)

2. Dot bién gen la gi ? Ké tén cac dang dot bién gen? (2 d)

3. Viét so do co ché phat sinh cacthé dibgi (2n-1)va(2n+1)NST?(2d)
4. O dau Ha Lan tinh trang than cao trgi hoan toan so véi than thap. Néu cho 1 cay than cao
lai voi 1 cay than thap thi ti 1é KG thu dugc nhuw thé nao ? (2d)
VI/ DAP AN VA BIEU DIEM:

A/ TRAC NGHIEM: (3D)

B. Ding vi gen gay bénh nam trén X
D. Bung vi gen gay bénh chi truyén cho con trai

Cau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DE 1 A D B C C D A C C B A D
DE 2 A A B D D B C D C A C C
PE3 |[C |C D |[D |A |A |B |A |B |C C A
DE 4 C B A D D A C A D B B C
B/ TU LUAN (7D)
Cau NOi dung can dat Diém
1 Goi k 1a s6 lan NP ctia TB ( k nguyén , duong ) 0,25
Theo bairatacé: 2*=64=2° 0,5
Vay TB NP 6 lan . 0,25
2 - Dot bién gen la nhitng bién doi trong cau tric cta gen lién quan tdi | 1,0
mot hodc mot s6 cdp nucléatit.
- Cac dang dot bién gen: mat, thém, thay th€, ddo vi tri mot hoac mot | 1,0
sO cap nucléatit.
3 HS viét ding moi so do phat sinh thé di bgi (2n +1 ) va (2n—1) NST. | 1,0
4 Quy uac :
A : than cao 0,25
a : than thap 0,25
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Cay than cao c6 KG la : AA va Aa 0,25
Cay than thap c6 KG la : aa. 0,25
So do lai :
TH1: P: AA X aa 0,125
GP: A a 0,125
KGF;: Aa 0,125
KHF,: 100 % cay than cao 0,125
TH2: P: Aa X aa 0,125
GP: A ,a a 0,125
KGF;: Aa:aa 0,125
KHF;: 1 cdythan cao: 1cdy than thap 0,125

Tiét 35:
CHUONG V - DI TRUYEN HOC
Bai 28: PHUONG PHAP NGHIEN CUU DI TRUYEN NGUOI
I. Muc tiéu:
1. Kién thitc: HS:
- Hiéu va van dung dugc phuwong phap nghién citu pha hé dé phan tich 1 vai tinh trang hay
dot bién ¢ nguoi.
- Hoc sinh phai st dung dwgc phwong phap nghién cttu pha hé dé phan tich sy di truyén 1
vai tinh trang hay dot bién & ngudi.
- Phan biét dugc 2 truong hgp: sinh doi cung tritng va sinh doi khac trirng.
- Hiéu dugc y nghia ctia phwong phap nghién citu tré dong sinh trong nghién citu di truyén
tir d6 giai thich duwgc 1 s6 hién twgng thwong gap trong thuc té.
- Doi vai HS khuyét tat : Phan biét dugc 2 trvong hop: sinh doi cung tritng va sinh doi khac
tri’ng.
2. Ki nang:
-Phat trién ki nang quan sat va phan tich kénh hinh.
- Reén luyén ki nang hoat dong nhom.
- PTNL : quan sat va phan tich kénh hinh dé tim kién thic.
3. Thai do : GD y th hoc tap va yéu thich mon hoc.
I1. D6 dung day va hoc : - May tinh , bai giang dién tr .
II1. Tién trinh bai giang
1. On dinh t6 chitc: Kiém tra si s6.
2. Bai mai:
Hoat dong 1 : Khéi dong

VB: & nguoi cling c6 hién twgng di truyén va bién di. Viéc nghién cttu di truyén nguoi gap
2 khé khan chinh:
+ Nguoi sinh san cham, dé it con.
+ Khong thé ap dung phuong phap lai va gay dot bién dé nghién ctru.
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=> Nguoi ta dua ra phvong phap thich hgp, thong dung va don gian: phvong phap pha hé va
phuong phép tré dong sinh. Ngoai ra con mot s6 phwong phap khac nhw nghién cttu té bao,

di truyén phan t, di truyén hoa sinh....

Hoat dong 2 : Hinh thanh kién thitc
Hoat déng 1: Nghién citu pha hé

Hoat dong cua GV

Hoat dong cua HS

-GV giai thich tir pha he.

- GV yéu cau HS nghién cttu thong tin SGK
muc I va trd 16i cau héi:

- Em hiéu cdc ki hiéu nhw thé nao?

- Gidi thich cdc ki hiéu:

L1 O
LW Oe

OO BHOEO®

- Tai sao nguoi ta dung 4 ki hiéu dé chi sv
két hon giita 2 nguoi khdc nhau vé 1 tinh
trang?

- GV yéu cau HS nghién cttu VD;, quan sat
H 28.2 SGK.

- GV treo tranh cho HS giai thich ki hiéu.
Thado luan:

- Mat ndu va mdt den, tinh trang nao la tréi?
Vi sao?

- Sw di truyén mau mdt c6 lién quan tdi gioi
tinh hay khong? Tai sao?

Viét so do lai minh hoa.
- GV yéu cau HS tiép tuc doc VD, va:
- Ldp so do phd hé ctua VD2 tir P dén F;?

- Bénh mau kho dong do gen tréi hay gen Idn
quy dinh?

- Sy di truyén bénh mdu khé déng co lién
quan tdi gitroi tinh khong? tai sao?

- HS tv nghién cttu thong tin SGK va ghi
nh¢ kién thirc.
- HS trinh bay y kién.

1 HS lén giai thich ki hiéu.

- Nam [] O

Nw

+ Biéu thi két hon hat cap vo chong
+ 1 tinh trang c6 2 trang thai doi lap [ 4
kiéu két hop.

- HS quan sat ki hinh, doc thong tin va
thdo luan nhom, néu duoc:

+ F; toan mat nau, con trai va gai mat nau
lay vg hodc chéng mat ndu déu cho céac
chau mat nau hodc den [ Mat nau la troi.
+ Sy di truyén tinh trang mau mat khong
lién quan tGi gidi tinh vi mau mat nau va
den déu c6 ca ¢ nam va ni.

Nén gen quy dinh tinh trang mau mat
nam trén NST thuwong.

HS lon bang viét so do lai minh hoa.

+ Bénh mau kho dong do gen lan quy
dinh.

+ Su di truyén bénh mau khé dong lién
quan dén gidi tinh vi chi xuat hién ¢ nam
0 gen gdy bénh nam trén NST X, khong
co gen twong wng trén Y.

+ Ki hiéu gen a- mac bénh; A- khong
mac bénh ta c6 so do lai:

P: X*X* x XYY
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Yeéu cau HS viét so do lai minh hoa.

-Ttr VD, va VD, hdy cho biét:

- Phuong phdp nghién cttu pha hé la gi?

- Phuong phdp nghién cttu pha hé nhdm muc
dich gi?

Gp: X, X* XAY
Con: XAX* ;XAX* ;X*Y (khong mac
bénh)

X*Y (mac bénh)
- HS thédo luan, dwa vao thong tin SGK
va tra 1oi.

Két ludn:
- Pha hé 1a ban ghi chép cac thé hé.

- Phuong phap nghién citu pha hé la phuwong phap theo doi sy di truyén cta 1 tinh trang nhat
dinh trén nhitng nguwoi thudc cing 1 dong ho qua nhiéu thé hé.
- Dung dé xac dinh dac diém di truyén troi lan do 1 gen hay nhiéu gen quy dinh, c6 lién két

v6i gidi tinh hay khong.

Hoat dong 2: Nghién cttu tré dong sinh

Hoat dong cua GV

Hoat dong cia HS

? Thé nao la tré dong sinh?

- Cho HS nghién cttu H 28.2 SGK

- Gidi thich so d6 a, b?

Thao luan:

- So' d6 28.2a va 28.2b gibng va khdc nhau ¢
diém nao?

- GV phat phiéu hoc tap dé HS hoan thanh.

- GV dua ra dap an.

- HS nghién ctu SGK va tra loi.
- HS nghién ciu ki H 28.2

- HS nghién ctu H 28.2, thao luan nhom
va hoan thanh phiéu hoc tap.

- Pai dién nhom tra 10i, cac nhém khac
nhan xét, bo sung.

Phiéu hoc tap: So sdnh so do 28.2a va 28.2b
+ Giong nhau: déu minh hoa qua trinh phat trién ti giai doan tritng dwgc thu tinh tao thanh

hop t, hgp ti phan bao phét trién thanh phoi.

+ Khac nhau:

Pong sinh cung tritng

Pong sinh khéc tritng

- 1 tritng dugce thu tinh véi 1 tinh trung tao
thanh 1 hop tt.

- ¢ lan phan bao dau tién cua hop ti, 2 phoi
bao tach roi nhau, moéi phoi bao phét trién
thanh 1 co thé riéng ré.

- Déu tao ra tv 1 hgp t¥ nén kiéu gen giong
nhau, luén cung gidi.

- bong sinh cung tritng va khac tritng khac
nhau co ban & diém nao?

- GV yéu cau HS doc muc “Em c6 biét” qua
VD vé 2 anh em sinh d6i Phua va Cuong dé
trd 10i cau hoi:

- 2 tring dugc thu tinh v6i 2 tinh trung
tao thanh 2 hop tu.

- Mo6i hgp tt phat trién thanh 1 phoéi. Sau
d6 moi phoi phat trién thanh 1 co thé.

- Tao ra tir 2 hodc nhiéu tritng khac nhau

rung cung 1 lic nén kiéu gen khéac nhau.
Co thé cung gidi hoac khac gidi.

- HS tv rat ra két luan.
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- Néu y nghia ctia viéc nghién citu tré dong
sinh? - HS doc muc “Em c6 biét” SGK.

Két luan:

- Tré dong sinh la nhitng dita tré cing dwgc sinh ra & mot lan sinh.

- Bong sinh cung tring sinh ra tir 1 tritng dugce thu tinh véi 1 tinh trung, c6 cung kiéu gen
nén bao gio cling dong gidi.

- Bong sinh khac tring la tré sinh ra tir cac tritng khac nhau, méi tritng thu tinh véi 1 tinh
trung, c6 kiéu gen khac nhau nén cé thé cung gidi hoac khac gidi.

- y nghia ctia nghién cttu tré dong sinh:

+ Nghién cttu tré dong sinh gilip ching ta hiéu ro vai tro cta kiéu gen va vai tro ctia moi
treong doi vai sy hinh thanh tinh trang.

+ Hiéu r6 sy anh hwdng khac nhau ctia moi treong doi vdi tinh trang s6 lwgng va tinh trang
chat lvgng.

Hoat dong 3,4 : Luyén tap — Cing co

Khoanh tron vao dap an dung :
Cau 1: Di truyén y hoc la gi?
A. La nganh khoa hoc chuyén nghién cttu vé bénh va tat di truyén & nguoi.
B. La nganh khoa hoc van dung nhitng hiéu biét vé di truyén hoc ngudi vao trong y hoc,
giip cho viéc giai thich, chuan doan, phong ngtra va han ché céac loai bénh tat di truyén va
diéu trj trong mot s6 treong hgp bénh 1.
C. La nganh khoa hoc lam sang t6 cac co ché vé hién twgng di truyén ¢ nguoi.
D. La nganh khoa hoc gitip con ngudi chita dugc mot s6 bénh.
Cau 2: Vai tro cua di truyén y hoc la
A. Dy doan kha nang xuat hién bénh va tat ¢ thé hé con chau.
B. Han ché tac hai cua bénh va sy phat tan bénh.
C. Chita mot s6 bénh nhir mu mau, mau kho dong,...
D. Ca A vaB.
Cau 3: Hién nay, ngwoi ta c6 thé phat hién s6m mot s6 bénh tat di truyén bang ky thuat
hién dai tr giai doan nao?
A.Hop te. B. Trugc sinh. C. So sinh. D. Trudng thanh.
Cau 4: Bénh do dot bién gen ldn gay ra la
A. Bach tang. B. Cam diéc bam sinh. C. Ung thw mau. D. Ca A va B.
Cau 5: Nhitng nguwdi mac bénh Pao khong cé nhung tai sao néi bénh nay la bénh di
truyén?
A. Vi bénh do dot bién gen gay nén.
B. Vi bénh sinh ra do vat chat di truyén bi bién di.
C. Vi bénh c6 thé phat tan bang nhiéu con dwong.
D. Ca 3 dap an tren.
Hoat dong 5 : Van dung , tim toi , m& rong
1. Hoan thanh bang sau:

Dac diém Tré dong sinh cling tritng Tré dong sinh khac tritng

- S6 lwgng tritng va tinh trung
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- Kiéu gen
- Kiéu hinh
- Gidi tinh

2. GV cung cap thong tin bo sung:
74 cap dong sinh cung tring:  + 56 cdp ca 2 bi bénh coi xwong.
+ 18 cdp 1 bi bénh
60 cap dong sinh khac tritng;  + 14 cdp ca 2 bi bénh
+ 46 cap co 1 bi bénh.
- Bé phan biét bang mat thuong tré dong sinh cung tritng: giéng hét nhau con dong sinh
khac tritng giong nhau nhw anh em mot nha. Tré dong sinh khac tritng c6 treong hgp giong
nhau vi moi trudng song giong nhau.
3. Huwéng dan hoc bai & nha
- Hoc bai va trd 10i cau hoi 1, 2 SGK trang 81.
- Tim hiéu 1 s0 bénh tat di truyén ¢ nguwoi.

Ngay soan: 11 /09/ 2020

Tiét 7:
Bai 6: THUC HANH
TINH XAC SUAT XUAT HIEN CAC MAT CUA PONG KIM LOAI
I. Muc tiéu
1. Kién thitc: *Hoc sinh hoc xong bai nay phai :
- Biét cach xac dinh xac suat ctia 1 va 2 sy kién dong thoi xay ra thong qua viéc gieo cac
dong kim loai.
- Biét van dung xac suat dé hiéu dwoc ti 1€ cac loai giao tir va ti 1€ cac kiéu gen trong lai 1
va 2 cdp tinh trang.
2 . Ki nang:
- Rén luyén ki nang quan sat, thuc hanh va phan tich .
- PTNL : thyc hanh , théng ké , str dung ngon ngit .
3. Thai do: Xay dung y thitc tw giac, théi quen hoc tap b6 mon
I1. 6 dung day va hoc
- HS: Ké san bang 6.1 va 6.2 vao vé.
- GV: - Bang phu ghi thong ké két qua ctia cac nhom.
- M6i nhom c6 san hai dong kim loai (2 — 4 HS).
I11. Tién trinh bai giang
1. On dinh t6 chitc: Kiém tra si so.
2. Kiém tra bai cii
- Menden da giai thich két qua thi nghiém lai hai cdp tinh trang cia minh nhw thé nao?
- Bién di t6 hgp c6 y nghia gi d6i vGi chon giong va tién hoa? Tai sao & cac loai sinh sdn
giao phoi bién di phong pht hon nhiéu so vdi loai sinh sdn v6 tinh?
- Giai bai tap 4 SGK trang 19.
3. Bai hoc
Hoat déng 1: Tién hanh gieo dong kim logi
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Hoat dong cua GV

Hoat dong cia HS

- GV luu y HS: Huwéng dan quy trinh :

a. Gieo mot dong kim loai

Luu y : Dong kim loai c6 2 mat (sap va
ngtra), moi mat twgng trung cho 1 loai giao
ti, chang han mat sap chi loai giao ti A,
mat nga chi loai giao t¥ a, tién hanh:

- Lay 1 dong kim loai, cam ding canh va
tha roi tw do t do cao xac dinh.

- Thong ké két qua moi lan roi vao bang
6.1

b. Gieo 2 dong kim loai

GV luu y HS: 2 dong kim loai twgng trung
cho 2 gen trong 1 kiéu gen: 2 mat sap
twgng trirng cho kiéu gen AA, 2 mat ngtra
twgng trirng cho kiéu gen aa, 1 sap 1 ngtra
twong trung cho kiéu gen Aa.

- Tién hanh

+ Lay 2 dong kim loai, cam ditng canh va
tha roi tw do tir do cao xac dinh.

+ Thong ké két qua vao bang 6.2

- HS ghi nh@ quy trinh thyc hanh

- M6i nhém gieo 25 lan, thong ké moi
lan roi vao bang 6.1.

- M6i nhém gieo 25 lan, c6 thé xay ra 3
treong hop: 2 dong sap (SS), 1 dong sap 1
dong ngtta (SN), 2 dong ngtra (NN). Thong
ké két qua vao bang 6.2

Hoat dbng 2: Thong ké két qua cua cdc nhém

Hoat dong cia GV

Hoat dong ctia HS

- GV yéu cau cac nhém bao céao két qua da
tong hgp tir bang 6.1 va 6.2, ghi vao bang
tong hop theo mau sau:

Tién hanh Gieo 1 dong KL Gieo 2 dong KL
M
S SS SN NN

1
2
3
4
Cong | SO lugng

Ty lé %

- Tir két qua bang trén GV yéu cau HS lién | - HS can cf vao két qua thong ké néu
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he: dugc:

+ Két qua cua bang 6.1 vdi ti 1€ cac loai + Co thé lai F1 Aa cho 2 loai giao ti A va
giao ti sinh ra ttr con lai F1 Aa. a vOi ti 1é ngang nhau.

+ Két qua bang 6.2 véi ti 1€ kiéu gen & F2

trong lai 1 cdp tinh trang. + Két qua gieo 2 dong kim loai cu ti 1€:

1 SS: 2 SN: 1 NN. Ti Ié kiéu gen la:
- GV can luu y HS: s6 lugng thong ké cang | 1 AA: 2 Aa: laa.
16n cang dam bdo do chinh xac.

4. Nhan xét - danh gia
- GV nhan xét tinh than, thai do6 lam viéc cua cac nhom.
- Cac nhém viét bao cao thu hoach theo mau bang 6.1; 6.2.
5. Hwéng dan hoc bai & nha
- Lam cac bai tap trang 22, 23 SGK.
Hoat dong 3: Luyén tap
- GV cho HS doc két luan SGK
- Néu cac khai niém : Kiéu hinh, kiéu gen, thé dong hgp, thé di hgp. va cho VD minh hoa.
Hoat dong 4: Van dung
Cho cac kiéu gen sau day: DD, dd, DDCC, Dd, Cc, DdCc, EE, Ee, ee, DdCcEe
Hay chon ra nhitng thé dong hop, di hgp, thuan ching, khong thuan chung.
Hoat dong 5: Tim toi, m& rong
1.Cho hai giong ca kiém mat den thuan chting va mat dé thuan chting giao phéi v4i nhau thu
dwgc F; toan ca kiém mat den. Khi cho cac con ca F; giao phoi v6i nhau thi ti 1€ vé kiéu
hinh & F» sé nhu thé nao? Cho biét mau mat chi do 1 nhéan t6 di truyén quy dinh.
Giai: Vi F; toan ca kiém mat den, nén mat den la tinh trang tr6i, mat dé la tinh trang lan.
Quy wdc gen: Gen A quy dinh mat den

Gen a quy dinh mat do
So do lai: P: Matden x mat do
AA aa
Gy A a
F.. 100% Aa
F. x Fi. Aa X Aa
Gr1. A, d A, d
Fo. 1AA: 2Aa :1laa
KH: 3 M den :1Mdé

2. Hoc bai, trd 10i cau héi 1, 2, 3 SGK
3. Soan va chuan bi tréc bai 3: Lai mot cdp tinh trang (Tiép theo)

Tiét 3: Bai 3: LAIMOT CAP TINH TRANG ( TIEP )
Hoat dong 1: Khai dong
Gido vién chiéu hinh 3.2 sgk- so do lai gidi thich két qua lai 1 cdp tt cia MD.

yéu cau hoc sinh hoat dong nhém lam bai tdp xac dinh co thé mang tinh trang troi va lan
thuan chung ( c6 kiéu gen déng hgp) hay khong thuan ching( do kiéu gen di hgp quy dinh).
HS sé xac dinh dugc la tinh trang troi la hoa do cé thé thuan chung hodc khong. Con tt hoa
trang thi thuan ching. Vay van dé & day la lam sao dé biét dugc co thé mang tinh trang troi
c6 thuan chiing hay khong?
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Hoat dong 2 : Hinh thanh kién thitc
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	- Lai ruồi đực F1 thân xám cánh dài với ruồi cái thân đen, cánh cụt. Ruồi cái đồng hợp lặn về 2 cặp gen nên chỉ cho 1 loại giao tử bv, không quyết định kiểu hình của FB. Kiểu hình của FB do giao tử của ruồi đực quyết định. FB có 2 kiểu hình nên ruồi đực F1 cho 2 loại giao tử: BV và bv khác với phân li độc lập cho 4 loại giao tử, chứng tỏ trong giảm phân2 gen B và V luôn phân li cùng nhau, b và v cũng vậy  Gen B và V, b và v cùng nằm trên 1 NST.
	- Kết luận: Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau được quy định bởi các gen nằm trên cùng 1 NST, cùng phân li trong quá trình phân bào.
	4. Cơ sở tế bào học của di truyền liên kết
	P: Xám. dài x Đen, cụt
	BV bv
	BV bv
	GP: BV bv
	Kg F1: BV ( 100% xám, dài)
	bv
	Đực F1: Xám, dài x Cái đen, cụt
	BV bv
	bv bv
	GF1: BV; bv bv
	KG FB: 1 BV 1 bv
	bv bv
	KH FB: 1 xám, dài: 1 đen, cụt
	Hoạt động 2: Ý nghĩa của di truyền liên kết
	- Trong tế bào, số lượng gen nhiều hơn NSt rất nhiều nên một NST phải mang nhiều gen, tạo thành nhóm gen liên kết (số nhóm gen liên kết bằng số NST đơn bội).
	- Di truyền liên kết đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng được quy định bởi các gen trên 1 NST. Trong chọn giống người ta có thể chọn những nhóm tính trạng tốt luôn đi kèm với nhau.
	II. Đồ dùng dạy và học : - Máy tính , bài giảng điện tử .
	Tiết 10, 11 CHỦ ĐỀ : NGUYÊN PHÂN - GIẢM PHÂN
	I. Mục tiêu
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
	2. Kiểm tra bài cũ: Nêu cấu tạo và chức năng của nhiễm sắc thể
	3. Bài mới
	Hoạt động 3: Những diễn biến cơ bản của NST trong giảm phân
	II. Đồ dùng dạy và học:- - Máy tính , bài giảng điện tử .
	III. Tiến trình bài giảng
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
	2. Kiểm tra bài cũ
	- Nêu những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của giảm phân?
	- Những đặc điểm nào của NST trong giảm phân là cơ chế tạo ra những loại giao tử khác nhau?
	- Điểm giống và khác nhau cơ bản giữa giảm phân và nguyên phân là gì?
	3. Bài mới:
	Hoạt động 1 : Khởi động
	VB: Các tế bào con được hình thành qua giảm phân sẽ phát triển thành các giao tử, nhưng sự hình thành giao tử đực và cái có gì khác nhau? Chúng ta cùng tìm hiểu bài hôm nay.
	Hoạt động 2 : Hình thành kiến thức
	Hoạt động 1: Sự phát sinh giao tử
	- Sự khác nhau về kích thước và số lượng của trứng và tinh trùng có ý nghĩa gì?
	+ Giống nhau:
	- Các tế bào mầm (noãn nguyên bào, tinh nguyên bào) đều thực hiện nguyên phân liên tiếp nhiều lần.
	- Noãn bào bậc 1 và tinh bào bậc 1 đều thực hiện giảm phân để cho ra giao tử.
	+ Khác nhau:
	Phát sinh giao tử cái
	Phát sinh giao tử đực
	- Noãn bào bậc 1 qua giảm phân I cho thể cực thứ 1 (kích thước nhỏ) và noãn bào bậc 2 (kích thước lớn).
	- Noãn bào bậc 2 qua giảm phân II cho 1 thể cực thứ 2 (kích thước nhỏ) và 1 tế bào trứng (kích thước lớn).
	- Kết quả: từ 1 noãn bào bậc 1 qua giảm phân cho 3 thể định hướng và 1 tế bào trứng (n NST).
	- Tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho 2 tinh bào bậc 2.
	- Mỗi tinh bào bậc 2 qua giảm phân cho 2 tinh tử, các tinh tử phát triển thành tinh trùng.
	- Kết quả: Từ 1 tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho 4 tinh trùng (n NST).
	- Tinh trùng có kích thước nhỏ, số lượng lớn đảm bảo quá trình thụ tinh hoàn hảo.
	- Trứng số lượng ít, kích thước lớn chứa nhiều chất dinh dưỡng để nuôi hợp tử và phôi (ở giai đoạn đầu).
	Hoạt động 2: Thụ tinh
	- Thụ tinh là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa 1 giao tử đực và 1 giao tử cái.
	- Thực chất của sự thụ tinh là sự kết hợp của 2 bộ nhân đơn bội (n NST) tạo ra bộ nhân lưỡng bội (2n NST) ở hợp tử.
	Hoạt động 3: Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh
	Ngày soạn: 7 / 10 / 2020
	Tiết 13 Bài 12: CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH

	I. Mục tiêu
	II. Đồ dùng dạy và học: - Máy tính , bài giảng điện tử .
	III. Tiến trình bài giảng
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
	2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày điểm giống và khác nhau giữa quá trình phát sinh giao tử đực và cái ở động vật?
	3. Bài mới:
	VB: ? Vì sao các cá thể của cùng một loài, cùng cha mẹ, cùng môi trường sống như nhau (cả trong cơ thể mẹ) nhưng khi sinh ra lại có cá thể này là đực, cá thể kia là cái. Ngày nay di truyền học đã chứng minh rằng giới tính (tính đực, tính cái) có cơ sở vật chất là NST giới tính.
	Hoạt động 1: Nhiễm sắc thể giới tính
	- GV thông báo: 1 cặp NST khác nhau ở con đực và con cái là cặp NST giới tính, còn các cặp NST giống nhau ở con đực và con cái là NST thường.
	- HS trao đổi nhóm và nêu được sự khác nhau về hình dạng, số lượng, chức năng.
	- Trong các tế bào lưỡng bội (2n):
	+ Có các cặp NST thường.
	+ 1 cặp NST giới tính kí hiệu XX (tương đồng) và XY (không tương đồng).
	- ở người và động vật có vú, ruồi giấm .... XX ở giống cái, XY ở giống đực.
	- ở chim, ếch nhái, bò sát, bướm.... XX ở giống đực còn XY ở giống cái.
	- NST giới tính mang gen quy định tính đực, cái và tính trạng liên quan tới giới tính.
	Hoạt động 2: Cơ chế xác định giới tính
	- Đa số các loài, giới tính được xác định trong thụ tinh.
	- Sự phân li và tổ hợp cặp NST giới tính trong giảm phân và thụ tinh là cơ chế xác định giới tính ở sinh vật. VD: cơ chế xác định giới tính ở người.
	- Tỉ lệ nam: nữ xấp xỉ 1:1 do số lượng giao tử (tinh trùng mang X) và giao tử (mang Y) tương đương nhau, quá trình thụ tinh của 2 loại giao tử này với trứng X sẽ tạo ra 2 loại tổ hợp XX và XY ngang nhau.
	Hoạt động 3: Các yếu tố ảnh hưởng tới sự phân hoá giới tính
	QUAN SÁT HÌNH THÁI NHIỄM SẮC THỂ
	I. Mục tiêu
	II. Đồ dùng dạy và học:
	- Máy tính , bài giảng điện tử .
	- Kính hiển vi đủ cho các nhóm.
	III. Tiến trình bài giảng
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
	2. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra câu hỏi 1,2.
	- Gọi HS lên làm bài tập 3, 4.
	3. Bài mới:
	VB: ? Trình bày những biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào? Trong tiết hôm nay, các em sẽ tiến hành nhận dạng hình thái NST ở các kì qua tiêu bản.
	* Hoạt động 2 : Tiến trình buổi thực hành
	+ Đặt mẫu trên kính, đầu nghiêng nhìn vào vật kính, vặn ốc sơ cấp cho kính xuống dần tiêu bản khoảng 0,5 cm. Nhìn vào thị kính vặn ốc sơ cấp cho vật kính từ từ lên đến khi ảnh xuất hiện.
	Tiết 15: BÀI 15: ADN
	I. Mục tiêu
	II. Đồ dùng dạy và học: - Máy tính , bài giảng điện tử .
	III. Tiến trình bài giảng
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
	2.Bài mới:
	VB: Yêu cầu HS nhắc lại cấu trúc hoá học và chức năng của NST.
	Hoạt động 1: Cấu tạo hoá học của phân tử ADN
	Mục tiêu: HS nêu được cấu tạo hoá học của phân tử ADN
	- ADN được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N và P.
	- ADN thuộc loại đại phân tử và cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các nuclêôtit (gồm 4 loại A, T, G, X).
	- Phân tử ADN của mỗi loài sinh vật đặc thù bởi số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các loại nuclêôtit. Trình tự sắp xếp khác nhau của 4 loại nuclêôtit tạo nên tính đa dạng của ADN.
	- Tính đa dạng và đặc thù của ADN là cơ sở phát triển cho tính đa dạng và đặc thù của sinh vật.
	Hoạt động 2: Cấu trúc không gian của phân tử ADN
	- Phân tử ADN là một chuỗi xoắn kép, gồm 2 mạch đơn song song, xoắn đều quanh 1 trục theo chiều từ trái sang phải.
	- Mỗi vòng xoắn cao 34 A0 gồm 10 cặp nuclêôtit, đường kính vòng xoắn là 20 angtơron.
	- Các nuclêôtit giữa 2 mạch liên kết bằng các liên kết hiđro tạo thành từng cặp A-T; G-X theo nguyên tắc bổ sung.
	- Hệ quả của nguyên tắc bổ sung:
	+ Do tính chất bổ sung của 2 mạch nên khi biết trình tự đơn phân của 1 mạch có thể suy ra trình tự đơn phân của mạch kia.
	+ Tỉ lệ các loại đơn phân của ADN:
	A = T; G = X  A+ G = T + X
	(A+ G): (T + X) = 1.
	I. Mục tiêu
	II. Đồ dùng dạy và học: - Máy tính , bài giảng điện tử .
	III. Tiến trình bài giảng
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
	2. Kiểm tra bài cũ: Nêu cấu tạo hoá học của phân tử ADN
	Hoạt động 1: ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào?
	- ADN tự nhân đôi diễn ra trong nhân tế bào, tại các NST ở kì trung gian.
	- ADN tự nhân đôi theo đúng mẫu ban đầu.
	- Quá trình tự nhân đôi:
	+ 2 mạch ADN tách nhau dần theo chiều dọc.
	+ Các nuclêôtit trên 2 mạch ADN liên kết với nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào theo NTBS.
	+ 2 mạch mới của 2 ADN dần được hình thành dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ và ngược chiều nhau.
	+ Kết quả: cấu tạo 2 ADN con được hình thành giống nhau và giống ADN mẹ, trong đó mỗi ADN con có 1 mạch của mẹ, 1 mạch mới tổng hợp từ nguyên liệu nội bào.
	- Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và giữ lại 1 nửa (nguyên tắc bán bảo toàn).
	Hoạt động 2: Bản chất của gen
	- Gen là 1 đoạn của phân tử ADN có chức năng di truyền xác định.
	- Bản chất hoá học của gen là ADN.
	- Chức năng: gen là cấu trúc mang thông tin quy định cấu trúc của 1 loại prôtêin.
	Hoạt động 3: Chức năng của ADN
	- ADN là nơi lưu trữ thông tin di truyền (thông tin về cấu trúc prôtêin).
	- ADN thực hiện sự truyền đạt thông tin di truyền qua thế hệ tế bào và cơ thể.
	Hoạt động : Luyện tập – Củng cố :
	I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	II. Đồ dùng dạy và học: Bảng phụ
	III. Tiến trình bài giảng
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
	2. Kiểm tra bài cũ: Không
	I. MỤC TIÊU
	1.Kiến thức :
	* Giống nhau:
	- Các tế bào mầm (noãn nguyên bào, tinh nguyên bào) đều thực hiện nguyên phân liên tiếp nhiều lần.
	- Noãn bào bậc 1 và tinh bào bậc 1 đều thực hiện giảm phân để cho ra giao tử.
	* Khác nhau:
	Phát sinh giao tử cái
	Phát sinh giao tử đực
	- Noãn bào bậc 1 qua giảm phân I cho thể cực thứ 1 (kích thước nhỏ) và noãn bào bậc 2 (kích thước lớn).
	- Noãn bào bậc 2 qua giảm phân II cho 1 thể cực thứ 2 (kích thước nhỏ) và 1 tế bào trứng (kích thước lớn).
	- Kết quả: từ 1 noãn bào bậc 1 qua giảm phân cho 3 thể định hướng và 1 tế bào trứng (n NST).
	- Tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho 2 tinh bào bậc 2.
	- Mỗi tinh bào bậc 2 qua giảm phân cho 2 tinh tử, các tinh tử phát triển thành tinh trùng.
	- Kết quả: Từ 1 tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho 4 tinh trùng (n NST).
	Tiết 20 : BÀI 17: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN
	I. Mục tiêu

	3. Thái độ:- Tự giác tích cực học tập, yêu thích khoa học
	II. Đồ dùng dạy và học : - Máy tính , bài giảng điện tử .
	III. Tiến trình bài giảng
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
	2. Kiểm tra bài cũ:
	- Mô tả sơ lược quá trình tự nhân đôi của ADN. Giải thích vì sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống nhau và giống ADN mẹ? Nêu rõ ý nghĩa của quá trình tự nhân đôi của ADN?
	Hoạt động 1: ARN (axit ribônuclêic)
	1. Cấu tạo của ARN
	- ARN cấu tạo từ các nguyên tố: C, H, O, N và P.
	- ARN thuộc đại phan tử (kích thước và khối lượng nhỏ hơn ADN).
	- ARN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các nuclêôtit (ribônuclêôtit A, U G, X) liên kết tạo thành 1 chuỗi xoắn đơn.
	2. Chức năng của ARN
	- ARN thông tin (mARN) truyền đạt thông tin quy định cấu trúc prôtêin.
	- ARN vận chuyển (tARN) vận chuyển axit amin để tổng hợp prôtêin.
	- ARN ribôxôm (rARN) là thành phần cấu tạo nên ribôxôm.
	Hoạt động 2: ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào?
	- Mối quan hệ giữa gen và ARN: trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn của gen quy định trình tự nuclêôtit trên ARN.
	BÀI 18: PRÔTÊIN
	I. Mục tiêu
	II. Đồ dùng dạy và học : - Máy tính , bài giảng điện tử.
	III. Tiến trình bài giảng
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
	2. Kiểm tra bài cũ :
	- HS dựa vào các bậc của cấu trúc không gian, thảo luận nhóm để trả lời.
	- Prôtêin là chất hữu cơ gồm các nguyên tố: C, H, O , N và một số nguyên tố khác .
	- Prôtêin thuộc loại đại phân tử.
	- Prôtêin cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Đơn phân là các axit amin gồm khoảng 20 loại axit amin khác nhau.
	- Vì prôtêin cấu tạo theo nguyên tắc đa phân với hơn 20 loại aa khác nhau đã tạo nên tính đa dạng và đặc thù của prôtêin.
	+ Tính đặc thù của prôtêin do số lượng, thành phần, trật tự sắp xếp các aa quyết định. Sự sắp xếp các aa theo những cách khác nhau tạo ra những phân tử prôtêin khác nhau.
	- Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin còn thể hiện ở cấu trúc không gian:
	+ Cấu trúc bậc 1: là trình tự sắp xếp các aa trong chuỗi aa.
	+ Cấu trúc bậc 2: là chuỗi aa tạo các vòng xoắn lò xo.
	+ Cấu trúc bậc 3: do cấu trúc bậc 2 cuộn xếp theo kiểu đặc trưng.
	+ Cấu trúc bậc 4: gồm 2 hay nhiều chuỗi aa cùng loại hay khác loại kết hợp với nhau. Cấu trúc bậc 3 và bậc 4 còn thể hiện tính đặc trưng của prôtêin.
	Hoạt động 2: Chức năng của prôtêin
	1. Chức năng cấu trúc của prôtêin:
	- Prôtêin là thành phần quan trọng xây dựng nên các bào quan và màng sinh chất, hình thành nên các đặc điểm giải phẫu, hình thái của các mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể (tính trạng cơ thể).
	2. Chức năng xúc tác quá trình trao đổi chất:
	- Bản chất các enzim là tham gia các phản ứng sinh hoá.
	3. Chức năng điều hoà quá trình trao đổi chất:
	- Các hoocmon phần lớn là prôtêin giúp điều hoà các quá trình sinh lí của cơ thể.
	- Ngoài ra prôtêin là thành phần cấu tạo nên kháng thể để bảo vệ cơ thể, chức năng vận động (tạo nên các loại cơ), chức năng cung cấp năng lượng (thiếu năng lượng, prôtêin phân huỷ giải phóng năng lượng).
	=> Prôtêin liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào, biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể.
	Khoanh tròn vào đáp án đúng:
	--------------------------------------------
	Tiết 22:

	BÀI 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG
	I. Mục tiêu
	II. Đồ dùng dạy và học : - Máy tính , bài giảng điện tử .
	III. Tiến trình bài giảng
	1. Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số.
	Hoạt động 1: Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin
	- mARN là dạng trung gian trong mối quan hệ giữa gen và prôtêin. mARN có vai trò truyền đạt thông tin về cấu trúc của prôtêin sắp được tổng hợp từ nhân ra tế bào chất.
	- Sự hình thành chuỗi aa:
	+ mARN rời khỏi nhân ra tế bào chất để tổng hợp chuỗi aa.
	+ Các tARN một đầu gắn với 1 aa, đầu kia mang bộ 3 đối mã vào ribôxôm khớp với mARN theo nguyên tắc bổ sung A – U; G – X.
	+ Khi ribôxôm dịch 1 nấc trên mARN (mỗi nấc ứng với 3 nuclêôtit) thì 1 aa được lắp ghép vào chuỗi aa.
	+ Khi ribôxôm dịch chuyển hết chiều dài của mARN thì chuỗi aa được tổng hợp xong.
	- Nguyên tắc hình thành chuỗi aa:
	Dựa trên khuôn mẫu mARN và theo nguyên tắc bổ sung A – U; G – X đồng thời cứ 3 nuclêôtit kế tiếp nhau trên mARN mã hoá 1 aa.
	Trình tự nuclêôtit trên mARN quy định trình tự các aa trên prôtêin.
	Hoạt động 2: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
	- Mối liên hệ:
	+ Gen là khuôn mẫu để tổng hợp mARN.
	+ mARN là khuôn mẫu để tổng hợp chuỗi aa cấu tạo nên prôtêin.
	+ Prôtêin biểu hiện thành tính trạng cơ thể.
	- Bản chất mối liên hệ gen  tính trạng:
	+ Trình tự các nuclêôtit trong ADN (gen) quy định trình tự các nuclêôtit trong mARN qua đó quy định trình tự các aa cấu tạo prôtêin. Prôtêin tham gia cấu tạo, hoạt động sinh lí của tế bào và biểu hiện thành tính trạng.
	I. Mục tiêu
	II. Đồ dùng dạy và học
	1. ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
	Trình bày cấu trúc không gian của phân tử ADN.
	Hoạt động 1: Quan sát mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN
	1. Quan sát mô hình
	Hoạt động 2: Lắp ráp mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN
	Để củng cố thêm kiến thức về phân tử ADN chúng ta cùng chơi trò chơi đoán nhanh ô chữ. Ô chữ gồm 10 hàng ngang và 1 ô hàng dọc .
	Luật chơi như sau : Gồm 2 đội chơi , mỗi đội được lựa chọn 5 từ hàng ngang , trả lời sai nhường quyền trả lời cho đội bạn . Đội nào trả lời đúng các câu hỏi và đọc chính xác ô chữ hàng dọc thì đội đó chiến thắng.
	Hàng 1 : Gồm 10 chữ cái . Phân tử ADN là một chuỗi xoắn kép gồm ................
	Hàng 2 : Gồm 9 chữ cái . Quá trình tự nhân đôi của phân tử ADN diễn ra ở đâu ?
	Hàng 3 : Gồm 8 chữ cái . Mỗi phân tử ADN có tỷ lệ ( A + T ) / ( G + X ) như thế nào ?
	Hàng 4 : Gồm 4 chữ cái.Các nu trên 2 mạch của phân tử ADN lk với nhau theo .............
	Hàng 5 : Gồm 3 chữ cái . ADN là khuôn mẫu để tổng hợp nên phân tử ..........
	Hàng 6 : Gồm 8 chữ cái .ADN có 2 chức năng quan trọng là nơi lưu trữ và truyền đạt thông tin ...................
	Hàng 7 : Gồm 9 chữ cái . ADN được cấu tạo theo ngtắc đa phân mà đơn phân là các........
	Hàng 8 : Gồm 6 chữ cái . Trên mạch đơn của phân tử ADN các nu lk với nhau bằng liên kết ...........................
	Hàng 9 : Gồm 3 chữ cái . Axit Đêzoxiribonucleic được viết tắt như thế nào ?
	Hàng 10 : Gồm 8 chữ cái . Mỗi ............ có chiều cao là 34 A0 gồm 10 cặp nu.
	Ô chữ hàng dọc là : Cấu trúc ADN
	I. Mục tiêu.
	II. Đồ dùng dạy và học : Hệ thống câu hỏi và bài tập
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
	2. Kiểm tra bài cũ: Không
	Ngày soạn: 04 / 12/2020
	Tiết 26: CHƯƠNG IV : BIẾN DỊ
	Bài 21: ĐỘT BIẾN GEN

	I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức: HS:
	II. Đồ dùng dạy và học: - Máy tính , bài giảng điện tử .
	III. Tiến trình bài giảng
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
	2.Kiểm tra
	3.Bài mới:
	VB: GV cho HS nhắc lại khái niệm biến dị.
	Hoạt động 1: Đột biến gen là gì?
	- Các dạng đột biến gen: mất, thêm, thay thế, đảo vị trí một hoặc một số cặp nuclêôtit.
	Hoạt động 2: Nguyên nhân phát sinh đột biến gen
	Hoạt động 3: Vai trò của đột biến gen
	- Đột biến gen thể hiện ra kiểu hình bình thường có hại cho sinh vật vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hoà trong kiểu gen đã qua chọn lọc tự nhiên và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên, gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêin.
	- Đột biến gen đôi khi có lợi cho bản thân sinh vật và con người, rất có ý nghĩa trong chăn nuôi, trồng trọt.
	
	Ngày soạn: 10 /12 / 2020
	I. Mục tiêu
	II. Đồ dùng dạy và học : - Máy tính , bài giảng điện tử .
	III. Tiến trình bài giảng
	1. ổn định tổ chức; Kiểm tra sĩ số.
	2. Kiểm tra bài cũ : Đột biến gen là gì? Nguyên nhân gây nên đột biến gen?
	Hoạt động 1: Đột biến cấu trúc NST là gì?
	Hoạt động 2: Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc NST
	* Nguyên nhân gây đột biến cấu trúc NST :
	Hoạt động 3: Hiện tượng dị bội
	GV cung cấp thông tin về Cà độc dược có 12 cặp NST người ta phát hiện được 12 thể dị bội ở cả 12 cặp NST cho 12 dạng quả khác nhau về hình dạng, kích thước và số lượng gai.
	- 1 HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung
	- Thể dị bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có 1 hoặc một số cặp NST bị thay đổi về số lượng.
	- Các dạng :
	+ Thêm 1 NST ở 1 cặp nào đó (2n + 1).
	+ Mất 1 NST ở 1 cặp nào đó (2n -1)
	+ Mất 1 cặp NST tương đồng (2n – 2)....
	- Hậu quả: Thể đột biến (2n + 1) và (2n -1) có thể gây ra những biến đổi về hình thái (hình dạng, kích thước, màu sắc) ở thực vật hoặc gây bệnh ở người như bệnh Đao, bệnh Tơcnơ.
	Hoạt động 4: Sự phát sinh thể dị bội
	Cơ chế phát sinh thể dị bội:
	- Trong giảm phân sự không phân li của 1 cặp NST tương đồng nào đó tạo thành 1 giao tử mang 2 NST trong 1 cặp và 1 giao tử không mang NST nào của cặp đó.
	- Sự thụ tinh của các giao tử bất thường này với các giao tử bình thường sẽ tạo ra các thể dị bội (2n +1 ) và (2n – 1) NST.
	Hoạt động 5: Hiện tượng đa bội thể
	- Yêu cầu HS quan sát H 24.1; 24.2;
	- HS trao đổi nhóm, thống nhất câu trả
	- Hiện tượng đa bội thể là trường hợp cả bộ NST trong tế bào sinh dưỡng tăng theo bội của n (lớn hơn 2n): 3n, 4n, 5n....
	- Cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội của n gọi là thể đa bội.
	- Tế bào đa bội có số lượng NST tăng lên gấp bội  só lượng ADN cũng tăng tương ứng vì thế quá trình tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra mạnh mẽ hơn  kích thước tế bào của thể đa bội lớn, cơ quan sinh dưỡng to, sinh trưởng phát triển mạnh, chống chịu với ngoại cảnh tốt.
	- Hiện tượng đa bội thể khá phổ biến ở thực vật đã được ứng dụng hiệu quả trong chọn giống cây trồng.
	+ Tăng kích thước thân cành để tăng sản lượng gỗ (dương liễu...)
	+ Tăng kích thước thân, lá, củ để tăng sản lượng rau, hoa màu.
	+ Tạo giống có năng suất cao, chống chịu tốt với các điều kiện không thuận lợi của môi trường.
	Hoạt động 7: Nhận biết các đột biến cấu trúc NST
	Hoạt động 8: Nhận biết một số kiểu đột biến số lượng NST
	Bảng 1 : Đặc điểm hình thái của thể lưỡng bội và thể đa bội
	Đối tượng quan sát
	Đặc điểm hình thái
	Thể lưỡng bội
	Thể đa bội
	1.
	2.
	3.
	4.
	Hoạt động 10: Phân biệt thường biến và đột biến
	Hoạt động 11: Nhận biết ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng
	Hoạt động 12 : Nhận xét - đánh giá
	1. So sánh đột biến gen và đột biến cấu trúc NST:  2. Giải thích câu của ông cha ta: “Nhất nước, nhì phân, tam cần tứ giống”. Theo em câu nói này đúng hay sai
	Ngày soạn 19/12/2020
	Tiết 31: Bài 25: THƯỜNG BIẾN

	1. Kiến thức :
	II. Đồ dùng dạy và học
	III. Tiến trình bài giảng
	1. ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
	2. Kiểm tra bài cũ
	Hoạt động 1: Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường
	Khái niệm thường biến
	Hoạt động 2: Phân biệt thường biến và đột biến
	Thường biến
	Đột biến
	+ Phát sinh đồng loạt theo cùng 1 hướng tương ứng với điều kiện môi trường, có ý nghĩa thích nghi nên có lợi cho bản thân sinh vật.
	+ Là những biến đổi trong vật chất di truyền (NST, ADN) nên di truyền được.
	+ Xuất hiện với tần số thấp, ngẫu nhiên, cá biệt, thường có hại cho bản thân sinh vật.
	Hoạt động 3: Mối quan hệ giưa kiểu gen – môi trường và kiểu hình
	+ Các tính trạng chất lượngphụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen.
	+ Các tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng nhiều vào môi trường.
	Hoạt động 4: Mức phản ứng
	- Mức phản ứng do kiểu gen quy định.
	II. Đồ dùng dạy và học : - Máy tính , bài giảng điện tử .
	III. Tiến trình bài giảng
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
	2.Kiểm tra bài cũ : không
	3. Bài mới :
	Bài 2 : Ở ngô có bộ NST là 2n = 20.Hãy xác định :
	Bài 3 : Ở đậu Hà Lan có bộ NST 2n = 14. Hãy xác định :
	PHẦN DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
	I. Mục tiêu
	II. Đồ dùng dạy và học : - Máy tính , bài giảng điện tử .
	III. Tiến trình bài giảng
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
	2.Kiểm tra bài cũ : không
	3. Bài mới
	Bảng 40.1 – Tóm tắt các quy luật di truyền
	Tên quy luật
	Nội dung
	ý nghĩa
	Phân li
	Do sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong sự hình thành giao tử chỉ chứa một nhân tố trong cặp.
	- Xác định tính trội (thường là tính trạng tốt).
	Phân li độc lập
	Phân li độc lập của các cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử.
	Tạo biến dị tổ hợp.
	Di truyền liên kết
	Các tính trạng do nhóm nhóm gen liên kết quy định được di truyền cùng nhau.
	Tạo sự di truyền ổn định của cả nhóm tính trạng có lợi.
	Di truyền liên kết với giới tính
	ở các loài giao phối tỉ lệ đực; cái xấp xỉ 1:1
	Điều khiển tỉ lệ đực: cái.
	Bảng 40.2 – Những diễn biến cơ bản của NST qua các kì trong NP và GP
	Các kì
	Nguyên phân
	Giảm phân I
	Giảm phân II
	Kì đầu
	NST kép co ngắn, đóng xoắn và đính vào sợi thoi phân bào ở tâm động.
	NST kép co ngắn lại thấy rõ số lượng NST kép (đơn bội).
	Kì giữa
	Các NST kép co ngắn cực đại và xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
	Từng cặp NST kép xếp thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
	Các NST kép xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
	Kì sau
	Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực tế bào.
	Các NST kép tương đồng phân li độc lập về 2 cực tế bào.
	Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực tế bào.
	Kì cuối
	Các NST đơn nằm gọn trong nhân với số lượng bằng 2n như ở tế bào mẹ.
	Các NST kép nằm gọn trong nhân với số lượng n (kép) bằng 1 nửa ở tế bào mẹ.
	Các NST đơn nằm gọn trong nhân với số lượng bằng n (NST đơn).
	Bảng 40.3 – Bản chất và ý nghĩa của các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh
	Các quá trình
	Bản chất
	ý nghĩa
	Nguyên phân
	Giữ nguyên bộ NST, nghĩa là 2 tế bào con được tạo ra có 2n NST giống như mẹ.
	Duy trì ổn định bộ NST trong sự lýn lên của cơ thể và ở loài sinh snả vô tính.
	Giảm phân
	Làm giảm số lượng NST đi 1 nửa, nghĩa là các tế bào con được tạo ra có số lượng NST (n) bằng 1/2 của tế bào mẹ.
	Góp phần duy trì ổn định bộ NST qua các thế hệ ở loài sinh sản hữu tính và tạo ra nguồn biến dị tổ hợp.
	Thụ tinh
	Kết hợp 2 bộ nhân đơn bội (n) thành bộ nhân lưỡng bội (2n).
	Góp phần duy trì ổn định bộ NST qua các thế hệ ở loài sinh sản hữu tính và tạo ra nguồn biến dị tổ hợp.
	Bảng 40.4 – Cấu trúc và chức năng của ADN, ARN và prôtêin
	Đại phân tử
	Cấu trúc
	Chức năng
	ADN
	- Chuỗi xoắn kép
	- 4 loại nuclêôtit: A, T, G, X
	- Lưu giữ thông tin di truyền
	- Truyền đạt thông tin di truyền.
	ARN
	- Chuỗi xoắn đơn
	- 4 loại nuclêôtit: A, U, G, X
	- Truyền đạt thông tin di truyền
	- Vận chuyển axit amin
	- Tham gia cấu trúc ribôxôm.
	Prôtêin
	- Một hay nhiều chuỗi đơn
	- 20 loại aa.
	- Cấu trúc các bộ phận tế bào, enzim xúc tác quá trình trao đổi chất, hoocmon điều hoà hoạt động của các tuyến, vận chuyển, cung cấp năng lượng.
	Bảng 40.5 – Các dạng đột biến
	Các loại đột biến
	Khái niệm
	Các dạng đột biến
	Đột biến gen
	Những biến đổi trong cấu trúc cấu ADN thường tại 1 điểm nào đó
	Mất, thêm, thay thé, đảo vị trí 1 cặp nuclêôtit.
	Đột biến cấu trúc NST
	Những biến đổi trong cấu trúc NST.
	Mất, lặp, đảo đoạn.
	Đột biến số lượng NST
	Những biến đổi về số lượng NST.
	Dị bội thể và đa bội thể.
	Hoạt động 2: Câu hỏi ôn tập
	Câu 2: Trình bày điểm giống và khác nhau giữa quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái?
	+ Giống nhau:
	- Các tế bào mầm (noãn nguyên bào, tinh nguyên bào) đều thực hiện nguyên phân liên tiếp nhiều lần.
	- Noãn bào bậc 1 và tinh bào bậc 1 đều thực hiện giảm phân để cho ra giao tử.
	+ Khác nhau:
	Phát sinh giao tử cái
	Phát sinh giao tử đực
	- Noãn bào bậc 1 qua giảm phân I cho thể cực thứ 1 (kích thước nhỏ) và noãn bào bậc 2 (kích thước lớn).
	- Noãn bào bậc 2 qua giảm phân II cho 1 thể cực thứ 2 (kích thước nhỏ) và 1 tế bào trứng (kích thước lớn).
	- Kết quả: từ 1 noãn bào bậc 1 qua giảm phân cho 3 thể định hướng và 1 tế bào trứng (n NST).
	- Tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho 2 tinh bào bậc 2.
	- Mỗi tinh bào bậc 2 qua giảm phân cho 2 tinh tử, các tinh tử phát triển thành tinh trùng.
	- Kết quả: Từ 1 tinh bào bậc 1 qua giảm phân cho 4 tinh trùng (n NST).
	- Tinh trùng có kích thước nhỏ, số lượng lớn đảm bảo quá trình thụ tinh hoàn hảo.
	- Trứng số lượng ít, kích thước lớn chứa nhiều chất dinh dưỡng để nuôi hợp tử và phôi (ở giai đoạn đầu).
	4. Nhận xét - đánh giá : - GV nhận xét,đánh giá giờ học
	4. Đánh giá năng lực: Sử dụng ngôn ngữ sinh học, phân biệt, tìm mối liên hệ, tính toán,…
	II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: - Tự luận
	III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	- Các dạng đột biến gen: mất, thêm, thay thế, đảo vị trí một hoặc một số cặp nuclêôtit.
	HS viết đúng mỗi sơ đồ phát sinh thể dị bội (2n +1 ) và (2n – 1) NST.
	I. Mục tiêu
	-Rèn kĩ năng hoạt động nhóm.
	- PTNL : quan sát và phân tích kênh hình để tìm kiến thức.
	3. Thái độ : GD ý thứ học tập và yêu thích môn học
	II. Đồ dùng dạy và học : - Máy tính , bài giảng điện tử .
	III. Tiến trình bài giảng
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
	2. Kiểm tra bài cũ
	Hoạt động 1: Một vài bệnh di truyền ở người
	Hoạt động 2: Một số tật di truyền ở người
	- Đột biến NST và đột biến gen gây ra các dị tật bẩm sinh ở người.
	Hoạt động 3: Các biện pháp hạn chế phát sinh tật, bệnh di truyền
	- Nguyên nhân:
	+ Do tác nhân vật lí, hoá học trong tự nhiên.
	+ Do ô nhiễm môi trường.
	+ Do rối loạn quá trình sinh lí, sinh hoá nội bào.
	- Biện pháp:
	+ Hạn chế các hoạt động gây ô nhiễm môi trường.
	+ Sử dụng hợp lí các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc chữa bệnh.
	+ Hạn chế kết hôn giữa những người có nguy cơ mang gen gây các tật bệnh di truyền hoặc các cặp vợ chồng này không nên sinh con.
	1.Các quy định sau đây dựa trên cơ sở khoa học nào: nam giới chỉ được lấy một vợ, nữ giới chỉ được lấy một chồng, những người có quan hệ huyết thống trong vòng bốn đời không được kết hôn với nhau?
	Tiết 36:

	BÀI 30: DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI
	I.Mục tiêu
	1. Kiến thức: HS
	-Rèn kĩ năng hoạt động nhóm
	- PTNL:quan sát và phân tích kênh hình để tìm kiến thức.
	3. Thái độ : GD ý thứ học tập và yêu thích môn học
	II. Đồ dùng dạy và học : Máy tính , bài giảng điện tử .
	III. Tiến trình bài giảng
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
	2. Kiểm tra bài cũ
	Hoạt động 1: Di truyền y học tư vấn
	Hoạt động 2: Di truyền học với hôn nhân và kế hoạch hoá gia đình
	1. Di truyền học với hôn nhân:
	- Di truyền học đã giải thích cơ sở khoa học của các quy định trong luật hôn nhân và gia đình.
	+ Những người có quan hệ huyết thống trong vòng 4 đời không được kết hôn với nhau.
	+ Hôn nhân 1 vợ 1 chồng.
	2. Di truyền học và kế hoạch hoá gia đình:
	- Phụ nữ sinh con độ tuổi 25 – 34 là hợp lí.
	- Từ độ tuổi trên 35 không nên sinh con vì tỉ lệ trẻ sơ sinh bị bệnh Đao tăng cao.
	Hoạt động 3: Hậu quả di truyền do ô nhiễm môi trường
	- Các tác nhân: chất phóng xạ và các hoá chất có trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra đã làm tăng ô nhiễm môi trường, tăng tỉ lệ người mắc bệnh, tật di truyền nên cần phải đấu tranh chống vũ khí hạt nhân, vũ khí hoá học và chống ô nhiễm môi trường.
	D. Kết quả của phép lai phân tích.
	C. chẩn đoán, cung cấp thông tin về khả năng mắc các loại bệnh di truyền ở đời con của các gia đình đã có bệnh này, từ đó cho lời khuyên trong việc kết hôn, sinh đẻ, đề phòng và hạn chế hậu quả xấu ở đời sau.
	D. Cả A và C
	D. Cả A và B

	Câu 1:  Hai người được sinh ra từ hai gia đình có người mắc chứng câm điếc bẩm sinh thì có nên kết hôn với nhau không?
	Câu 2:  Tại sao phải chẩn đoán trước khi sinh ,người ta thường dùng biện pháp gì .
	Tiết 34:

	Bài 28: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI
	I. Mục tiêu:
	II. Đồ dùng dạy và học
	III. Tiến trình bài giảng
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
	2. Bài mới: VB: ở người cũng có hiện tượng di truyền và biến dị. Việc nghiên cứu di truyền người gặp 2 khó khăn chính:
	Hoạt động 1: Nghiên cứu phả hệ
	- Phả hệ là bản ghi chép các thế hệ.
	- Phương pháp nghiên cứu phả hệ là phương pháp theo dõi sự di truyền của 1 tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng 1 dòng họ qua nhiều thế hệ.
	- Dùng để xác định đặc điểm di truyền trội lặn do 1 gen hay nhiều gen quy định, có liên kết với giới tính hay không.
	Hoạt động 2: Nghiên cứu trẻ đồng sinh
	Phiếu học tập: So sánh sơ đồ 28.2a và 28.2b
	+ Giống nhau: đều minh hoạ quá trình phát triển từ giai đoạn trứng được thụ tinh tạo thành hợp tử, hợp tử phân bào phát triển thành phôi.
	+ Khác nhau:
	Đồng sinh cùng trứng
	Đồng sinh khác trứng
	- 1 trứng được thụ tinh với 1 tinh trùng tạo thành 1 hợp tử.
	- ở lần phân bào đầu tiên của hợp tử, 2 phôi bào tách rời nhau, mỗi phôi bào phát triển thành 1 cơ thể riêng rẽ.
	- Đều tạo ra từ 1 hợp tử nên kiểu gen giống nhau, luôn cùng giới.
	- GV yêu cầu HS đọc mục “Em có biết” qua VD về 2 anh em sinh đôi Phú và Cường để trả lời câu hỏi:
	- Nêu ý nghĩa của việc nghiên cứu trẻ đồng sinh?
	- 2 trứng được thụ tinh với 2 tinh trùng tạo thành 2 hợp tử.
	- Mỗi hợp tử phát triển thành 1 phôi. Sau đó mỗi phôi phát triển thành 1 cơ thể.
	- Tạo ra từ 2 hoặc nhiều trứng khác nhau rụng cùng 1 lúc nên kiểu gen khác nhau. Có thể cùng giới hoặc khác giới.
	- HS tự rút ra kết luận.
	- HS đọc mục “Em có biết” SGK.
	- Trẻ đồng sinh là những đứa trẻ cùng được sinh ra ở một lần sinh.
	- Đồng sinh cùng trứng sinh ra từ 1 trứng được thụ tinh với 1 tinh trùng, có cùng kiểu gen nên bao giờ cũng đồng giới.
	- Đồng sinh khác trứng là trẻ sinh ra từ các trứng khác nhau, mỗi trứng thụ tinh với 1 tinh trùng, có kiểu gen khác nhau nên có thể cùng giới hoặc khác giới.
	- ý nghĩa của nghiên cứu trẻ đồng sinh:
	+ Nghiên cứu trẻ đồng sinh giúp chúng ta hiểu rõ vai trò của kiểu gen và vai trò của môi trường đối với sự hình thành tính trạng.
	+ Hiểu rõ sự ảnh hưởng khác nhau của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng.
	4. Củng cố: - Phương pháp nghiên cứu phả hệ là gì? Cho VD ứng dụng phương pháp trên?
	I. Mục tiêu
	-Rèn kĩ năng hoạt động nhóm.
	- PTNL : quan sát và phân tích kênh hình để tìm kiến thức.
	3. Thái độ : GD ý thứ học tập và yêu thích môn học
	II. Đồ dùng dạy và học
	III. Tiến trình bài giảng
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
	2. Kiểm tra bài cũ
	Hoạt động 1: Một vài bệnh di truyền ở người
	Hoạt động 2: Một số tật di truyền ở người
	- Đột biến NST và đột biến gen gây ra các dị tật bẩm sinh ở người.
	Hoạt động 3: Các biện pháp hạn chế phát sinh tật, bệnh di truyền
	- Nguyên nhân:
	+ Do tác nhân vật lí, hoá học trong tự nhiên.
	+ Do ô nhiễm môi trường.
	+ Do rối loạn quá trình sinh lí, sinh hoá nội bào.
	- Biện pháp:
	+ Hạn chế các hoạt động gây ô nhiễm môi trường.
	+ Sử dụng hợp lí các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc chữa bệnh.
	+ Hạn chế kết hôn giữa những người có nguy cơ mang gen gây các tật bệnh di truyền hoặc các cặp vợ chồng này không nên sinh con.
	4. Củng cố
	I.MỤC TIÊU:
	II.Phương pháp: Hỏi đáp, gợi mở, dẵn dắt, vận dụng.
	IV.Tiến trình lên lớp:
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
	I. MỤC TIÊU
	1.Kiến thức :
	- Các dạng đột biến gen: mất, thêm, thay thế, đảo vị trí một hoặc một số cặp nuclêôtit.
	HS viết đúng mỗi sơ đồ phát sinh thể dị bội (2n +1 ) và (2n – 1) NST.
	Tiết 35:

	Bài 28: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN NGƯỜI
	I. Mục tiêu:
	II. Đồ dùng dạy và học : - Máy tính , bài giảng điện tử .
	III. Tiến trình bài giảng
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.
	2. Bài mới:
	VB: ở người cũng có hiện tượng di truyền và biến dị. Việc nghiên cứu di truyền người gặp 2 khó khăn chính:
	Hoạt động 1: Nghiên cứu phả hệ
	- Phả hệ là bản ghi chép các thế hệ.
	- Phương pháp nghiên cứu phả hệ là phương pháp theo dõi sự di truyền của 1 tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng 1 dòng họ qua nhiều thế hệ.
	- Dùng để xác định đặc điểm di truyền trội lặn do 1 gen hay nhiều gen quy định, có liên kết với giới tính hay không.
	Hoạt động 2: Nghiên cứu trẻ đồng sinh
	Phiếu học tập: So sánh sơ đồ 28.2a và 28.2b
	+ Giống nhau: đều minh hoạ quá trình phát triển từ giai đoạn trứng được thụ tinh tạo thành hợp tử, hợp tử phân bào phát triển thành phôi.
	+ Khác nhau:
	Đồng sinh cùng trứng
	Đồng sinh khác trứng
	- 1 trứng được thụ tinh với 1 tinh trùng tạo thành 1 hợp tử.
	- ở lần phân bào đầu tiên của hợp tử, 2 phôi bào tách rời nhau, mỗi phôi bào phát triển thành 1 cơ thể riêng rẽ.
	- Đều tạo ra từ 1 hợp tử nên kiểu gen giống nhau, luôn cùng giới.
	- GV yêu cầu HS đọc mục “Em có biết” qua VD về 2 anh em sinh đôi Phú và Cường để trả lời câu hỏi:
	- Nêu ý nghĩa của việc nghiên cứu trẻ đồng sinh?
	- 2 trứng được thụ tinh với 2 tinh trùng tạo thành 2 hợp tử.
	- Mỗi hợp tử phát triển thành 1 phôi. Sau đó mỗi phôi phát triển thành 1 cơ thể.
	- Tạo ra từ 2 hoặc nhiều trứng khác nhau rụng cùng 1 lúc nên kiểu gen khác nhau. Có thể cùng giới hoặc khác giới.
	- HS tự rút ra kết luận.
	- HS đọc mục “Em có biết” SGK.
	- Trẻ đồng sinh là những đứa trẻ cùng được sinh ra ở một lần sinh.
	- Đồng sinh cùng trứng sinh ra từ 1 trứng được thụ tinh với 1 tinh trùng, có cùng kiểu gen nên bao giờ cũng đồng giới.
	- Đồng sinh khác trứng là trẻ sinh ra từ các trứng khác nhau, mỗi trứng thụ tinh với 1 tinh trùng, có kiểu gen khác nhau nên có thể cùng giới hoặc khác giới.
	- ý nghĩa của nghiên cứu trẻ đồng sinh:
	+ Nghiên cứu trẻ đồng sinh giúp chúng ta hiểu rõ vai trò của kiểu gen và vai trò của môi trường đối với sự hình thành tính trạng.
	+ Hiểu rõ sự ảnh hưởng khác nhau của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng.

